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Trồng đồng cb từ Idu vân là đề tai hấp dẫn nhiều nhà nghiên cứu. Đặc biệt 
trống đồng loai I (theo phán loai của Нё-до) voi hình dáng cân đối hài hóa, обї 
hoa vän phong phú tuyệt mỹ, đã được nhiều công trình nghiên cửu đề cập đến 
Nhiều giả thiết vé nguồn gốc của logi hình hiện vêt được coi như tiêu biều và đặc 
trưng cho nền ván hóa thời đại đồng thau ở Việt nam đã được các nhà học giả 
phương Đông cũng như phương Тау khảo cửu. 


Ở Việt nam, tráng đồng loại I, một loại hiện vêt có giá trị đặc biệt của thời đại 
đồ đồng, đã được phái hiện ngàu càng nhiều. Trước kia, nhiều nhà học giả nước 
ngoài không thừa nhận người Việt xưa đã sáng tạo ra nền ván minh trống đồng. 
Ngày nay, những công trinh nghiên cứu sáu sắc vë nền vûn hóa đồng thau Đông 
sơn, đã cho phép chúng ta có những luận cứ chắc chán đề khẳng định tính chất 
bán địa của trồng đồng loại 1. 


Nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam đã thaụ thế thuật ngữ trồng đồng loại I bằng 
thuật ngữ «trống đồng Bóng Sơn» обі ý nghĩa là trống đồng này tiêu biu cho nền 
vän hóa Bóng Sơn của người. Việt cb. 


« Trồng đồng Đông Son», có nhiều chiếc uới qui mó đồ só, hinh dáng cân đối, đã thề 
hiện một trinh độ rốt cao vë kij năng và nghệ thuát, đặc biệt những đồ án hoa vûn 
phong phú được khắc họa, không chỉ là nghệ thuật trang trí, mà còn là bức tranh 
miêu 14 chân thật con người và sinh hoạt của thói dung nước mà trước dáy người 
ta cho là chim trong dám mát) mù của những truyền thuyết, 


Cán cứ vào trống đồng Bóng Sơn, các nhà khoa hoc có thề nghiên cứu được 
nhiều mặt cụ thề của lịch sử thời các vua Hùng và nước Văn Lang. 


Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam hiện tàng trữ mội số lớn trồng đồng Đông Sơn, 
trong đó có nhiều chiếc có giá tri mới sưu tầm được, các cơ quan Báo tồn Bảo tang 
thuộc các Tụ Văn hóa cũng đã sưu tầm được khá nhiều trồng đồng và cho đến nay, 
theo số liệu được biết thì bó sưu tập trống đồng Đông Sơn ở nước ta là giàu nhát. 
Đó là cơ sở vêt chát đề biên soạn tûp sách này. 


Hai đồng chi Nguyén van Huyén và Hoàng Vinh dà đề nhiều năm nghiên cứu 
toàn bó sưu tûp trống đồng Đông Son tàng trit tại Viện Bảo tang lich sử Việt Nam 
và các Tụ Văn hóa trên mién Bác Việt Nam, đến nay đã có thề trình bàu những kết 
quả nghiên cứu của minh: 


Tập sách «Trống đồng Đông Son» được тий! bản nhằm mục đích cung cấp tu 
liệu một cách dày đủ cho các nhà nghiên cứu trong nước và ngoài nước. 

Ngoài ra, các tác giả cũng phát biều những điều mình nghiên cứu bước đầu bê 
sưu lập trồng đồng này, mong cung cấp cho đông dáo bạn đọc một số van đề 
tham khảo. 


Rát tiếc là do hoàn cánh khó khan của những nam chống chiến tranh phá hoại 
của dë quốc Mỹ, cũng như do điều kiện hạn chế của thời kỳ khắc phục hậu quả 
của chiến tranh, nên tập tài liệu nàu cho đến nag mới ra mắt đông đảo bạn đọc, kề 
cũng là chậm. Nói dung và hình thức tûp sách này chắc còn nhiều so хийі, mong 
được sự góp j chán tinh của ban đọc. 


Hà nội ngàu 1 tháng 1 năm 1975 


Viện trưởng 
Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam 


TRẦN VĂN TÁM 


PHAN THU NHÃT 


MỞ ĐẦU 


Trống đồng, như mọi người đều biết là hiện vật tiêu biều của các nền văn 
hóa phát triển từ thời đại đồng thau sang thời đại đồ sắt ở một số nước thuộc 
vùng Đông Nam Á. Theo các tài liệu công bố về kết quả phát biện cho đến nay, 
thì những khu vực Lồn tại chủ yếu xếp theo thir tự số lượng trống đã tim duoc 
là: Việt Nam, Hoa nam, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Cam-pu-chia và 
Mã Lai. Về phia đòng, dấu vết trống cũng thấy xuất hiện ở Phi-lip-pin và 
Nhật Bản. 

Về mặt công dụng, trống đồng giữ một vai trò quan trọng trong sinh hoạt 
đa dang của xã hội. Dựa vào các tài liệu chữ viết, dàn tộc học và khảo cô học, 
chúng ta biết trống đồng đã được sử dụng trong các trường hợp sau đây: 

1. Trong lễ mai táng các quan lang Mường, và hầu khắp các ngày hội hè, 
lễ tiết lớn của đồng bào Mường tỉnh Hòa Bình, 

2. Trong cuộc tế «than sấm» của người Lê ở đảo Hải Nam (Trung 
Quoc), 

З. Theo bài dàn ca Mèo < Hồng thủy hoành luu» thi trống đồng đã cứu 
sống tŠ tiên người Mèo trong thời kỳ có nan lụt lon, 

4. Việc sử dụng trống đồng trong quân đội đời Trần (Thế kỷ 13 — 14) thấy 
được ghi lại trong một bài thơ của Trần Phu, sử thần nhà Nguyên tại nước Đại 
Việt thuở ấy. Bài thơ có đoạn viết: 


« Kim qua ảnh lý, đan tâm khồ, 

« Đồng cŠ thanh trung, bach phat sinh »@) 
Dịch: 

Trong bóng giáo mác, tám lòng đau khô, 

Nghe tiếng trống đồng, tóc bạc phơ, 


(1) (2) Từ Tùng Thạch. Việt giang lưu vực nhân dân sử. Thượng Hải. 1941. Dẫn 
theo sách: Đào Duy Anh «Văn hóa đồ đồng và trống đồng Lac Việt». Hà Nội, 1957. 
Tr. 90 — 91. 

(3) Xem: Hà Văn Tán và Phạm Thị Tâm. Cuộc kháng chiến chống xâm lugs Nguyên 
Mông thế kỷ 13. Hà Nội. 1968. Tr. 323. 


5. Trống đồng duoc dén tấu với giàn «dai nhạc > trong vương triều phong 
kiến đời Lê (Thế kỷ 15 — 16), thấy được ghi ở sách Cương muc, như sau: < Nhà 
vua (Lê Nhân Tông) đến Lam Kinh. Nhằm ngày rằm, nhà vua đem các quan đi 
bai yết son lăng, sắm đủ lễ vật đề cáo miču, đánh trống đồng, tấu đai nhạc »(). 

6. Trống dùng đựng tiền vỏ óc như ở khu mộ táng nüi Thạch-Trại, huyện 
Tấn Ninh, tỉnh Văn Nam (Trung Quốc). 

7. Trống biến thành « vật chôn theo người chết», như ở khu mộ táng Đông 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Nhìn chung, chức năng cơ bản của trống đồng, chủ yếu vẫn là chức năng 
của một nhac khi? dùng trong các cuộc hội hè, tế lễ. 

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng: trống đồng nói đây là những trống có một 
mặt, chế tác bằng đồng thau noi chung, chúng tồn tại từ giai đoạn cực thịnh 
của thời đại đồng thau, rồi chuyền qua thời kỳ đồ sắt, thậm chí vài trăm năm 
cách đây có nơi còn chế tác; chúng bao gồm nhiều hình loại khác nhau, trong 
đó chỉ những trống loại I, theo cách phân loại của những nhà học giả người Áo 
Fó-ran Hé-go(2, mà chúng tôi sẽ miêu tả trong sưu tập này, mới là những trống 
đầu tiên, có niên đại có nhất. 

Là hiện vật độc đáo, trên đó tập trung thề hiện một hệ thống vô cùng 
phong phú những hình khắc và hoa văn, phản ánh nhiều trạng huống khác 
nhau của sinh hoạt xã hội, trống đồng loai I Hé-go có thé xem là nguồn sử liệu 
hiện vật quý giá nhất đối với việc nghiên cứu văn hỏa có Việt Nam, đặc biệt 
là vào thời kỳ chưa có chữ viết. Nghiên cứu đầy đủ và có hệ thống những hiện 
vật ấy, chúng ta có thể hiéu biết một phần nào về đời sống vật chất, sinh hoạt 
tỉnh thần và tê chức xã hội của cư dân thời đại đồng thau và sơ kỳ đồ sắt ở 
nước ta. Về mặt nghệ thuật, trống đồng là một chứng nhận lịch sử nói lên tài 
năng sáng tạo tuyệt vời của những chủ nhân đã khai sinh ra nó. Chính vì có tầm 
quan trọng như thế, cho nên từ rất xưa, trống đã thu hút được sự chú ý của các 
nhà biên niên sử, và những năm gần đây, trống đồng đã trở thành đề tài quen 
thuộc, hấp dẫn đối với nhiều giói nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. 

Ở nước ta, tinh hình tài liệu biện nay chưa cho chung ta biết dưởi thời 
phong kiến, đã có những tô chức dung ra sưu tầm cô vật nói chung, và trống 
đồng nói riêng hay chưa chỉ biết rằng từ khá lâu, các vua chúa, quan lại đã chú 
ý thu thập đồ có, trong đó có trống đồng. Những việc làm này còn được ghi 
chép lác đác trong các thu tịch cũ. 

Theo thần tích làng Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà-đông (nay là Hà 
Tây) thì vào thế kỷ thứ 10, trong thời kỳ giao tranh với các sứ quân, Dinh Bộ 
Lĩnh đã tặng cho dàn làng Thượng Lâm một chiếc trống đồng đề làm đồ thờ. 


(1) Việt sử thông giảm cương mục. Tập X. quyền 18 — 19. Nhà xuất ban Văn Sử Địa 
Hà Nội, 1959. Tr. 28. 

(2) Nếu đánh trống Ngọc lũ 1, ta thấy đánh ở giữa mặt trống thì tiếng trầm và ấm; 
ở ngoài, tiếng thanh hơn, nhưng không êm tai bằng. 

Đánh vào vành 1—3, được nốt Si giáng (Si b); ở vành 4—5, được nốt Mi-Ea; ở 
vành 7 cũng được nốt Si giáng (Si b). Từ vành 9 trở ra, lại trở lại nốt Mi (theo kết quả 
ghi âm của nhạc sî Cao Xuân Hạo. Xem: Trần Quốc Vượng và Hà Văn Tấn. Lich sử chế 
độ Cộng sån nguyên thủy ở Việt Nam. Hà Nội. 1960. Tr. 141). 

(3) F. Heger. Alte Metalltrommeln aus südost Asien. Leipzig 1902. Bán địch của Viện 
Mỹ thuật Mỹ nghệ. 
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Về sau này, khi Lê Tương Dwc lên ngôi, lại phong sắc cho than làng thờ trống 
Thượng Lâm, tức là trống Miếu Môn ngày nay. 

Trong miếu thần núi Đồng cd tỉnh Thanh Hóa có một tấm bia gỗ, dựng năm 
Bảo Hưng thứ hai đời Tây Sơn (1802). Trên bia gỗ này Tuyên công Nguyễn 
Quang Bàn (em Nguyễn Quang Toản, con Nguyễn Huệ), trong thời gian làm Đặc 
sai Đốc trấn Thanh Hoa (tức là tinh Thanh Hóa ngày nay) đã miêu tả tỷ mỉ về 
trường hợp phát hiện chiếc trống đồng, Tuyên công lại sai đem trống cúng vào miếu 
thần làm nhac khí khi cúng lễ. Sự tích về thần núi Đồng cô có liên quan đến 
trống đồng còn được ghi chép trong sách Đại Nam Nhất Thống Chi, mục < Thanh 
Hỏa tinh >ü), 

Ngày nay, chúng ta còn thấy khá nhiều trống đồng đề thờ ở các đền, chùa. 
Điều này ching tó rằng từ lâu, nhân dân ta đã quy trọng trống đồng, coi trống 
đồng là bảo vật, nén cất giữ rất chu dao. 

Ở Trung Quốc, thư tịch có nhất, trong đó có dàn những đoạn ghi chép các sự 
việc liên quan đến trống đồng, là các sách Hậu Hán thư và Thủy Kinh chu. 

Tiếp đó, gió biên niên sử các đời Đường, Tống, Minh, Thanh, phần ghi chép 
về cư dân ngoại vực, chúng ta sé bát gặp những đoạn miêu tå trống đồng và 
phong tục sử dụng trống đồng của một số dàn tóc miền Nam Trung Quốc. 


Tuy vậy, công việc thu thập của vua quan phong kiến trước kia, nếu có, 
cũng chỉ nhằm thỏa mẩn tinh hiếu kỳ của những người sùng bái đồ cô, lúc này 
chưa thể nói đến bất cứ một cuộc sưu tầm nào cỏ hệ thống. 

Nửa sau thế kỷ thir 19, chủ nghĩa tư bûn bành trướng sang khu vực Đông 
Nam Á, theo chân bọn tư bản là những tên lái buôn đồ cô, những tên gián điệp 
khoác áo học giả. Họ đến xứ ta, sục sạo khắp vùng, vơ vét và cướp đoạt của cải 
văn hóa của nước ta mang về nước. Vào cuối thé kỷ 19, một chiếc trống đồng 
nồi tiếng đã được phát hiện ở vùng sông Đà tỉnh Hòa Bình. Năm 1889, trống đó 
được mang sang trưng bày tại cuộc dấu xảo quốc tế ở Pa-ri, sau đó thì trống 
vĩnh viễn không trở về quê hương nữa. Những trống đồng của nước ta hiện nay 
đang còn lưu lạc ở một số nhà bảo tàng các nước Âu, Mỹ, chỉnh cũng là do có 
nguồn gốc gần như thế. 

Suốt trong thời kỳ thực dân Pháp thống trị, công việc nghiên cứu thời đại 
đồng thau ở nước ta là thuộc độc quyền các học giả thực dân châu Âu, trong 
đó họ thường đặt trống đồng trong mối quan hệ với văn hóa đồ đồng đề nghiên 
cứu. Gần đây, trên một số tác phàm viết về thời đại đồng thau ở Việt Nam, đã 
đề cập đến tinh hình nghiên cứu của họ, chúng tôi xin miễn nhắc 1419), 


(1) Trần Văn Giáp và Nguyễn Duy Hinh. «Một bài văn đời Tây Sơn khắc trên biển gỗ 
ở miču thần núi Đồng Сё (Thanh-hóa) nói về trống đồng. «Khảo có hoc". số 5 — 6 Hà Nội 
1970, Tr. 168 — 175. 

(2) Trinh sư Hứa. « Đồng cỗ khảo lược ». Thượng Hài, 1937. 

(3) Đào Duy Anh, Văn hóa đồ đồng va trồng đồng Lạc Việt Hà Nội, 1957. Tr. 9— 31. 

— Trần Quốc Vượng và Ha Văn Tán, Lich sử chế độ cộng sån nguyên thầy ở Việt 
Nam Hà Nội 1960. Tr. 9 — 11. 

— Lê Văn Lan, Phạm Văn Kinh, Nguyễn Linh. Những vết tích đầu tiên của thời đại 
đồng thau ở Việt Nam. Hà Nội 1963. Tr. 14-22. 
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Ở đây, chúng tôi thấy cần giới thiệu một số công trinh sưu tập trống đồng 
của các tác giả trước kia, qua đó mà đề cập đến một số ý kién về cách phản 
loại của họ. 

Những người đầu tiên tiến hành phân chia trống đồng thành ra nhiều loại 
hình khác nhau, là các bác sỹ người Đúc A.B. May-e và W. Phôi. Trong tác 
phẩm « Những trống đồng ở Bóng Nam À» xuất bản tại Do-rét-den năm 1897, 
A.B. May-e và W. Phôi đã miêu tả 52 chiếc trống và chia làm 6 loại. Các tác giả 
còn căn cứ vào những hình voi và chim công trên thân trống Xa-lây-ê ở In-dó- 
né-xi-a mà đoán rằng xuất xử của những trống đồng cô nhất là ở miền ven bién 
nước Cam-pu-chia(), 

Tiếp theo đó, năm 1902, nhà nghiên cứu người Áo F. Hé-go đã xuất bản 
tập sách « Những trống kim khí ở Đông Nam Á >. Trong công trình sưu tập này, 
F. Hê-gơ căn cứ vào kết quả nghiên cửu và so sánh hình loại của 165 chiếc trống 
đồng dê ở bảo tang nhiều nước trên thế 6101 hồi ấy, tác giả đã không đồng ý voi 
cách phân loại của A.B. May-e và W. Phôi; ông chủ trương chia trống đồng ra 
làm 4 loại chính, gọi tắt là: Н, — Ну = Н và Hiv. 


Duói day, chúng tôi xin tóm tát gidithiéu môt sõ diêm chinh trong hé thóng 
phân loại của Е. Hê-go®: 

Loại Н, là loại cơ bản, từ đó mà phat triển sang các loại khác. Mặt trống 
phần nhiều không chờm quá tang trống. Ngôi sao giữa mặt trống thường có 12 
cảnh. Ven ria mặt trống hậu kỳ của loại này thường xuất hiện 4 khối tượng cóc, 
Thân trống chia làm ba phần rö rệt: phần trên phình ra là tang trống; phần 
giữa that lại hinh trụ tròn; phần duói cùng choài ra hình nón cụt là chân trống, 
gắn vào hông trống là hai đòi quai, trang trí văn thùng tết. Hoa văn trang tri 
phủ kin mặt và thân trống, chúng được bố trí thành những vành hoặc những 
ó có khoảng cách đều đặn. Nói chung, trống H, đều thuộc loại cë lớn hoặc 
rất lớn. 

Loại Hạ, phần nhiều là những trống lớn. Mặt trống chòm ra ngoài thành 
tang một ít. Chinh giữa mặt trống thuong là sao 8 cánh, khoảng giữa các cánh 
tách rời nhau, cánh thường rất nhỏ. Ven rìa mặt trống bao giờ cũng có những 
tượng cóc, phần nhiều là 6 con. Có trống còn thấy cóc nhỏ ngồi trên lưng cóc 
lon. Chi tiết này thường gặp trên mặt trống Hm. Thân trống có hình dáng đơn 
giản, it phân chia, tuy vậy vẫn còn dấu vết đủ phân biệt được 3 phần. Trống có 
2 dói quai kép gắn vào 2 phía tang trống. Hoa văn trang trí tỷ my, thường là 
những họa tiết hình hoc đơn giản, lắp đi lắp lai. 

Loại Hg; göm những trống cổ vừa và nhỏ, được trang trí rất tỷ m$. Mặt 
trống chòm vượt ra ngoài thành tang khá nhiều. Ngôi sao giữa mặt trống hoặc 
12 cánh, hoặc chỉ có 8 cánh. Ria mặt trống bao giờ cüng thấy những khối tượng 
cóc chiếm 4 chó; cóc nhỏ ngồi trên lưng cóc lớn, phần nhiều là 2, 3, có khi đến 
4 con chồng lên nhau. Thân trống gồm 3 phần: phần trên là một đoạn ngắn 


(1) A. B. Meyer und W. Foy. Bronzepauken aus Südostasien. Dresden 1897. Dẫn trong 
sách: F. Heger. Alte Metalltrommeln aus 504081 Asien. Leipzig. 1902, Ban dich cüa Viên 
Mỹ thuật. Mỹ nghệ. 

(2) F. Heger. Sách đã dán. Bản dịch của Viện Mỹ thuật, Mỹ nghệ Tr. 12. 
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hình viên trụ, phần giữa đột nhiên thon lại, và xuống đến mép dưới chan tring 
lại có hình viên trụ. Trên mặt và thân trống. thấy nhiều loại hoa văn va hinh 
khắc nồi, trong đó có hình hoa, cá, chim bay, chỉm đứng, một số động val và 
cây cê khác. Trống có 2 đôi quai nhỏ, trang trí hình tết giải. Hé-go gọi trống 
Нш là loại trống «San» (Shan), vì ông thấy nhiều trống đồng loại này được 
phát hiện trong vùng San, có người Ka-ren trắng và Ka-ren đỏ ở. Hé-go nói 
rằng trống Hir là do người Karen chế tác ở vùng San, phía đông nước Miến 
Điện. 

Loại Hu gồm những trống cỡ trung bình. Mặt trống phần nhiều phủ vừa 
sal đến thành tang trống. Ngôi sao giữa mặt trống luôn luôn có 12 cánh, ria mặt 
trống nói chung vắng tượng hình cóc, trừ một vài trường hợp cá biệt. Thân trống 
chỉ chia làm hai phần, gắn vào thân trống là hai đôi quai, trang trí hình nẹp 
đan hay tết giải. Hoa văn trên mặt và thân trống là những mô-tip động vật kiều 
Trung Quốc như rồng và cá, đặc biệt trên một số trống có cả chữ Trung Quốc. 
Hé-go gọi trống Dr, là loại trống Trung Quốc. 


Ngoài 4 loại chính trên dày, Hé-go còn nêu ra ba dạng trống trung gian: 
dang trung gian giữa Hi — Hg, Hı — Hw và Н — Hy. Theo ông đó là những 
trống đang ở vào thời kỳ quá độ trong sự chuyên biến từ loại này sang loại khác. 


Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng rất quan tâm đến việc sưu tập và 
phân loại trống đồng. Ông Văn Шги trong tac phàm «Сб đồng có đồ luc» 0), đã 
chọn giới thiệu 34 chiếc trống đồng và chia làm 3 loại; giáp thức, ất thức và 
binh thức. Tuy phán làm ba loại, nhưng ở cuói sách trong phần phu lục, ông 
Văn Huu giới thiệu thêm ảnh một chiếc trống loại HI theo cách phan loại của 
Hé-go. Dày là ảnh chiếc trống hiện để ở lâu đài Uyn-so (Windsor) nước Anh 
mà ông in lại từ tác phầm Hê-gơ. Văn Hyu không đặt loại trống Hin vào hé 
thống phân loại của minh, có lễ vì ông chủ trương chỉ phân loại những trống 
đồng có nguồn gốc Trung Quốc cùng với những trống bà con thân thuộc với 
chúng, mà trống Hi: theo ông là do người Ka-ren ở nước Thai chế tác. Trong 
phần giải thích, ông viết: «cách chế tác loại trống này rổ ràng là có quan hệ 
không ít đến trống giáp thức ở nước ta (chỉ Trung Quốc), cho nên giới thiệu 
một chiếc ở đây làm tham khảo > ®, Như vậy là nếu tinh cả loại trống Hin thi 
hệ thống phân loại của ông Văn Hựu vẫn gồm 4 loại. 


Điều khác nhau cơ bản giữa Văn Hiru và Hê-gơ là ở chỗ, Văn Huu dã nâng 
những trống loại Hy lên thành giáp thức và hạ loại H; xuống làm št thức, con 
trống binh thức thì tương đương với trống Нуу. Thực ra, nếu dựa theo tiêu chuân 
phân loại của Hê-gơ thì trong số 11 trống ất thức của Văn Hựu chỉ có những 
trống tir số 7 đến số 14 là phù hợp với loại Hr, còn lại các trống số 15, 16, 17 
có thể xếp vào một dạng trung gian khác. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là trong 
tác phầm của mình, ông Văn Hựu không đả động gì đến vấn đề nguồn gốc và 
niên đại của các loại trống. 


(1) Văn Hyu. Cô đồng cd đồ hye. Bắc Kinh, 1957, 
(2) Văn Hya. Sách đã đấu. Sách không đánh số trang. Xem trống số 36. Hinh số 53. 
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Bên canh tác phàm của Văn Huu con có tập sách « Đồng có đồ luc» do tập 
thé cán bộ Viện Bảo tàng tỉnh Van Nam biên soạn và xuất ban“. Trong tác 
phầm này các tác giả đã mièu tả 40 chiếc trống đồng phát hiện được ở Van Nam 
và chia chúng ra làm 4 loại: giáp thức, át thức, binh thức và dinh thức. Cách 
phân loại này rất gần gũi với hệ thống phân loại của Hê-gơ. Các loại giáp thức, 
binh thức và dinh thức tương đối phù hợp với các loại Hj, Hin va Нуу. Chỉ 
riêng trong št thức là có phần khác với loại H ıı. Thực ra, trong tác phầm nói 
trên chỉ giới thiệu 2 trống Ất thức. Hai trống này không phải là những trống 
điền hình thuộc loai Ни, nếu sắp theo hệ thống phân loại của Hé-go thì chúng 
có thé thuộc vào dang trung gian mà thói. 

Ngoài hai tác phàm trên, chúng ta cón tháy óng Hoàng ting Khánh, cán bó 
Vién Báo tàng tinh Quäng Тау, dà phàn chia 20 chiéc tróng dëng phát hién 
duoc & tinh óng, ra làm 4 loai. Môt diëu dáng chú y là các tróng loai I theo 
cách phân loại của Hoàng tăng Khánh, xét về mặt hinh dang, không giống với 
bắt cir loại nào trong hệ thống phân loại của Hé-go, của Văn Huu hay của nhóm 
bién soạn Viện Bảo tàng tỉnh Van Nam cả (2) 


Trên đây chung tòi đã tóm tắt giới thiệu tinh hinh phân loại trống đồng 
của các nhà nghiên cứu nưởc ngoài. Nhìn chung hệ thống phân loại của Hê-gơ 
đã đứng được từ đầu thế kỷ đến nay, nó được nhiều học giả thế giới và trong 
nước sử dụng trong các công trình nghiên cứu của họ. Tuy nhiên, ngót ba phần 
tư thế kỷ qua, công tác khảo сё học đã bó sung vào kho tàng trống đồng những 
hiện vật có hình loại mới. Riệng Viện Bảo tàng Lịch sử Việt-nam “khong những 
đang bảo quản hàng chục trống. đồng thuộc đủ 4 loại theo hệ thống phân chia 
của Hé-go, mà ở đây còn có mệt số trống có hinh dáng hoán toàn nằm ngoài 
4 loại đó. Vi dụ, trống Cảnh-Thịnh (Tay-Son), chiếc trống mang ky hiệu D.6214—22. 
Ngoài ra, những trống đồng hiện đề ở chùa Có Lë và chùa Keo Hành-Thiện 
tỉnh Nam Hà, chiếc trống thời Nguyễn trưng bày tại Bảo tàng đền Hùng tỉnh 
Vĩnh Phú, cũng là những ngoại lệ. Những trống đồng này; về mặt hình đáng, 
được mó phỏng theo loại trống gỗ bịt da; nhung ván giit duoc truyën thóng 
cüa tróng dóng là chüng chỉ có một mặt. 

Từ sự hiện diện của những trống này cùng với sự xuất hiện của trống loại I 
trong hệ thống phân loại của Hoàng tăng Khánh, chúng tôi nhận thấy số lượng 
về loại hình trống đồng đã tăng lên theo những phát hiện mới, đúng như dự 
đoán thận trọng trước đây của Hệ-gơ. 

Trong sưu tập này, chúng tôi giới thiệu 52 trống đồng Hi, gồm 51 trống đã 
phát hiện trên đất Việt Nam và chiếc trống Khai hóa; trống này tuy tìm được ở 
nước ngoài, nhưng hệ thống hình khắc và hoa văn trang trí của nó rất gần gũi 
với những trống đẹp nhất ở nước ta, cho nên chúng tôi cũng giới thiệu vào đây 
đề độc già tiện tham khảo. Chúng tôi tán thành ý kiến của Hê-gơ, xem những 
trống Hı theo cách phân loại của ông là một loai, và là loại trống đã xuất hiện 
sớm nhất. Phần lớn những trống ấy là sản phẩm tuyệt vời của nền văn hóa 
đồng thau rực rỡ ở nước ta. 


(1) Vân-Nam tỉnh bác vật quân. Đồng cỗ đồ lục. Côn Minh 1959. 
(2) Hoàng tăng Khánh. Quảng tây хий! thd đích đồng cŠ sơ tham “Khảo cỗ, Bšc- 
Kinh. NO 11-1964. 
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Vi số lượng trống đồng Hi ở nước ta nhiều như thế, cho nên chúng tôi thay 
cần thiết phải chia chúng ra thành từng nhóm nhỏ, đề trước hết là tiện cho 
công việc miêu là, sau nữa là có thé theo đối quá trình phát trièn của trống, qua 
đó mà xác định đặc điềm biến chuyền của nghệ thuật trang tri trên các trống. 
Đồng thài, việc phân nhóm còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đoán định 
niên đại tương đối giữa các nhóm trồng. 

Trong cuốn sách « Những vết tích đầu tiện của thời đại đồ đồng thau ở Việt 
Nam », các tác giả đã cán cú vào hệ số tỷ lệ giữa đường kinh mặt trống và chiều 
cao thân trồng mà chia các trống Hi ra làm 5 nhóm (1). Đây cũng là cách phân 
nhóm cần tham khảo. 

Trong sưu tập này, chúng tôi dựa vào đặc điềm về sự phân bố của những 
hình khắc và họa tiết trang tri trên các trống mà phản chúng thành ba nhóm 
chính: A, B, C. Riêng nhóm A lại có thể chia ra 2 tiều nhóm, gọi là A1 và A2. 

Nhìn chung, trên các trống Hi thấy phó biến những hinh khắc và họa tiết 
trang trí sau đây: 

Giữa mặt trống là hình ngôi sao (số cảnh sao nhiều, ít không nhất định, 
phần nhiều là sao 12 cánh), xen giữa các cánh sao là họa tiết lông công (có biến 
thé), hoặc những đường vạch chéo xếp thành những hinh tam giác lồng nhau. 
Bao quanh ngôi sao tùy theo các trống sớm muộn mà có hình người, vật, động vật 
và hoa văn hinh hoc, riêng vành chim bay, mó và đuôi dài, thấy có mặt trên hầu 
hết các trống H,. Hoa văn hình hoc thường thấy nhất là: đường chấm nhỏ, vành 
chỉ trơn, vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến, vòng tròn đồng tâm chấm giữa có 
tiếp tuyển, văn hình chữ f gay khúc, văn răng cưa và vạch ngắn song song. 
Ngoài ra, cả biệt còn có những đường hồi văn, vòng tròn xoăn ốc kép, văn hình 
chữ M lồng nhau, đường gấp khúc liên tiếp tạo thành những ó qua tram, văn 
hình trâm và vành hoa văn hình chim cách điệu. Thân trống cũng tùy theo loại 
sớm muộn mà có hình thuyền, hình vũ sĩ, hình một số chim, thú, thông thường 
thi chỉ có văn hình học. Quai trống thường làm theo hình thừng bện. 

Trên đây là những đặc điểm chung, trong từng nhóm trống còn có những 
chi tiết riêng biệt cu thé, nói lên sự khác nhau cũng như mối liên quan 
giữa chúng. 

Dưới dày là đặc điểm khái quát phân biệt các nhóm trống, xét theo sự phan 
bố của những hình khắc và hoa văn trên trống: 


А — Hình người. vat, động vật trên mặt trống, 
Nhóm - Hinh thuyền và vũ khí trên thân trống, 


— Chỉ có hoa hình văn học (không kể vành chim bay có mặt 
Nhóm B trên bầu hết các trống HD. 


| - Xuất hiện vành hoa văn hình chim cach điệu và 4 khói 
| Nhóm C | tượng cóc trên mặt trống. 


(1 Lê Văn Lan, Phạm Văn Kinh, Nguyễn Linh. Những vết tích... Sách đã dàn. Tr. 
129 — 207. Trong sách các tác giả gọi là 5 loại. Chúng tôi nhận thấy: trong số những trống 
được miêu tả và phân nhóm thì 3 chiếc trống Đồng Văn tỉnh Hà Giang có thề xếp vào 
dang trung gian HI — Iv theo cách phân loại của Hé-go (Chú thich của các tác già). 
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NHÓM A1 


1. TIỂU NHÓM AI 


Gồm 6 trống: Ngọc Lü I, Hoàng Hạ, Sông Đà, Khai Hóa, Bản Thôm và 
Quảng Xương. 


Đặc điềm : 

a) Hinh khắc: 

Hinh khắc rất phong phú, bao gồm hinh người, vat và động vật, trong đó 
hình người chiếm địa vị chủ đạo, Những hình này quyện với nhau tạo thành 
cảnh sinh hoạt bao quanh ngôi sao trên mặt trống. Tang trống khắc 6 chiếc 
thuyền và ở phân giữa của thân trống có hình vũ sĩ ding trong các ó ch nhât, 


b) Hoa vûn: 

Bê nhấn manh vào đặc điểm phân biệt giữa các nhóm trồng, chúng tôi sẽ 
khong đề сар dèn những dạng văn có mặt trên hầu khắp các trống, như vành chỉ 
tron, đường chấm nhỏ, vành tròn chấm giữa có tiếp tuyến, mà chỉ nêu lên những 
dang văn chủ đạo trong từng nhóm một. Ba dạng văn chủ yếu của tiều nhóm 
Al là: họa tiết long công (xen giữa cánh sao), văn hinh chữ f gây khúc và 
văn răng cưa. Ngoài ra, các trồng Hoàng Hạ và Khai Hóa có văn xoắn ốc và 
vòng tròn đồng tâm (có biến the), cac “trong Sóng Đà và Khai Hóa cùng co 
hai đoạn hồi văn vuông xen kë với hai đoạn hồi văn hinh quá trám kém theo 
vòng tròn cham giữa. 

Dang lưu y là trên mặt trống Quảng Xương vắng mặt 3 dang văn chủ đạo kë 
trên, đồng thời xuất hiện 2 dạng văn mới: Hoa tiết hình tam giác lồng nhau (xen 
giữ cảnh sao) va vạch ngắn song song. Hai dạng này là văn chủ đạo các tiều 
nhóm A2, nhóm B và C. 

Nhận xét: 

Tróng Quàng Xuong, xét vë hinh khác, vân tiép nói truyën thông cüa tiêu 
nhóm A1 (mit tróng ván giữ vành sinh hoại, thân trống có cảnh đua thuyền va 
hình vũ sĩ, tuy nhiên tất cà đã đơn gián về chỉ tiết trong bố cục và biến dang 
trong phong cách thé hién), nhung và hoa vän thi trống lại tiếp cận với các 
tiều nhóm A2, B và C. Cho nên có thề xem trống Quảng Xương là chiếc cầu nối 
tiếp giữa A1 với các nhóm khác về sau. 


9. TIỀU NHÓM A? 


Gồm 8 trống: Miéu Món, Vũ Bi, Đồi Ro, Lang Vac I, Làng Vac II, Pha Long, 
Phü Xuyén va Hóa Binh. 

Dac điềm : 

a) Hinh khắc: 

Điềm tương tự giữa tiêu nhóm A2 và Al là: tang trống vẫn có cảnh đua 
thuyền tuy hình đáng và số lượng thuyền có thay đồi). 'Vẫn có hình người đứng ở 
phần giữa thân trống (Miếu Môn, Vũ Bị, Hòa Binh). Chỗ khác nhau giữa chúng là 
trên mặt trống A2 không có cảnh sinh hoạt, đồng thời thấy xuất hiện những 


16 


động vat ky di, như: con vật đầu chim, có 4 chân và đuôi dài như đuôi cáo trên 
mặt trống Miếu Món, con vật 4 chân, có bờm, đuôi cuộn, móm há trên mặt 
trống Phú Xuyên, Thay vào hình vũ sĩ, xuất hiện hình bò ở phần giữa của thân 
trống Đồi Ro và làng Vac I, hinh chim trên thân trống Phú Xuyên. 

b) Hoa vän: 

Hai dang văn chủ dao là: hoa tiết tam giác lồng nhau (xen giữa cảnh sao) 
và văn răng cưa. Dạng thứ nhất là văn cơ bản của các nhóm B và C, còn dạng 
thứ hai thấy phồ biến ở tiều nhóm Al. Điều này nói lên mối liên quan giữa 
tiêu nhóm A2 với các nhóm trước và sau nó. 

Nhận xét: 

Hai trống Miếu Môn và Vũ Dị vẫn khắc 6 hình thuyền cùng với những hình 
vũ sĩ đứng ở phần giữa thân trống. Dac biệt là trên trống Miếu Món có nhiều 
điềm tương cận với nhóm trống A1, nhu: mặt trồng có hình hươu, hoàn toàn 
giống với hình hươu trên mặt trống Ngọc Lü I, có họa tiết lông công là họa tiết 
chủ đạo của A1, và trên thân trống có hoa văn hình xoán ốc kép, rất gần gũi với 
văn này, trên mặt trống Hoàng Hạ và Khai hóa. Vì vậy có thể xem hai trống 
Miếu Món và Vũ Bị là những trồng tiếp cận với các trống thuộc tiểu nhóm Al. 

Nghiên cứu toàn bộ bố cục những hình khắc trên trống đồng, chúng tôi 
nhận thấy truyền thống về bố cục của chúng được qui dinh bởi mấy tiêu chuần 
sau đây: — nhóm người hoặc tốp động vat trong bố cục vành tron được thé hiện 
theo hướng ngược chiều quay của kim đồng hồ. 

— Đề đảm bảo tinh chất đối xứng, số lượng yếu tố trong mỗi bố cục thường 
xuyên là số chán. 

— Cảnh đua thuyền luôn luôn gồm 6 chiếc, 


Dựa vào tiêu chuẩn này, chúng ta dë dàng nhận ra trên một số trống А? 
thấy xuất hiện những hiện tượng < vi phạm > bố cục truyền thống như sau: 

— Cảnh đua thuyền trên tang trống Đồi Ro, Làng Vạc I và Làng Vạc II chỉ có 
4 chiếc. 

— Vành chim trên mặt trống Pha Long khong làm theo số chẵn, mà khắc 
19 con. 

— Vành chim trên mặt trống Phú Xuyên có 6 con, trong đỏ 4 chỉm bay theo 
chiều kim đồng hồ, còn 2 chim thì bay ngược lại. Cảnh đua thuyền trên trống 
này chỉ có hai chiếc. 

Điều này chứng tó tiều nhóm A2 vừa kế cận vừa xuất hiện muộn hơn A1 — 
nhóm trống có bố cục ón định và hình khác đã được tiêu chuân hóa. 


NHỚM B 


Nhóm này chiếm số lượng nhiều nhất, gồm 26 trống: Duy Tiên, Yên Tập, 
Ngọc Lü II, Phú Duy, Núi Gói, Việt Khê, Làng Vac Ш, Làng Vac IV, Định Công I 
Định Công II, Định công HI, Cửu Cao, Mật Sơn, Thiết Cương, Phương Tú, Pắc 
Tà, Giáo Tat, Binh Phủ, Hà Nội, Hoằng Vinh, Vinh Ninh, Đông Sơn I, Đông 
Son II, Bóng Sơn Ш, Đông Sơn IV, Đào Thịnh, 


2 TD 17 


Đặc điềm : 

Bốn dạng văn chủ đạo của nhóm B là: họa tiết lông công (có biến thể), hình 
tam giác phủ vạch chéo, hình chữ f gẫy khúc và vạch ngắn song song. 

Hình ngôi sao trên mặt trống phần nhiều có 12 cánh, ngoài ra có một ít 
hinh sao 8 và 10 cánh. 

Vành chim trên mặt trống thường khác 4 con, trên mặt các trống Yên tap, 
Thiết Cương, Hà Nói, Định Công 1 và Vinh Ninh vành chim khắc 6 con. 

Ngoài ra, còn môt số biệt lệ: 

— Trên mặt các trống Duy Tiên và Yên Tập ngoài vành chim bay ra còn một 
vành chim đứng. 

— Trên mặt các trống Đông Sơn II vào Đào Thịnh không có vành chim. 


Nhân xét: 

Nhóm B chỉ có một dạng văn chủ đạo là vạch ngắn song song, văn này còn 
phát triền sang cả nhóm C nữa. Ngoài ra, chúng ta biết họa tiết lông công và 
hình chữ f айу khúc là những văn chủ đạo của tiêu nhóm AI, hinh tam giác 
lồng nhau là văn cơ bản của tiêu nhỏm A2, cho nên có thể nói rằng: nhóm B 
xuất hiện kế cận với giai đoạn cuối của A1, phát trièn song song với A2, và tiếp 
tục đi xa hơn nữa. 


NHÓM Є: 


Gồm 11trống: Hữu Chung, Dong Hiếu, Da But, Phú Phương I, Phú Phương II, 
Nông cống, Thôn Bui, Chợ Bờ, Đắc-glao, Thôn Мба, Hàng Bún. 


Đặc điềm : 

Điềm nồi bật của nhóm C là trên mặt trống xuất hiện 4 khối tượng cóc và 
vành hoa văn hình chim cách điệu bao quanh ngôi sao, đó là những hình chim 
đã biến cách thành hoa văn trang tri. Ngoài ra, trên mặt trống còn có sảu dạng 
văn chủ yếu sau đây: hình tam giác lồng nhau, vòng tròn đồng tâm chấm giữa 
và có tiếp tuyến, vạch ngắn song song, chữ M lồng nhau; đường gấp khúc liên 
tiếp tạo thành những ó hình quả trảm, và hoa văn hinh trâm. 

Ngôi sao phần nhiều có 12 cánh, vành chim có từ 4 đến 10 con, 

Có mấy biệt lệ sau: tang trống Hữu Chung vẫn mang 6 hình thuyền, tuy 
những hình chim cách điệu trên thuyền đã trở thành hoa văn hình học. 

Vành chim trên mặt các trống thôn Móng và Đắc-glao không phải là chim 
bay, mà là hình chim cụp cảnh. 

Mặt trống Hàng Bún khóng có vành chim cách điệu và 4 tượng cóc; trên 
mặt trống Thon Mông có hình đồng tiền tròn, lổ vuông. 


Nhận xét: 

Nhìn chung, nhỏm trống này rất ồn định, trong số những hoa văn chủ đạo 
có hai vành: hình tam giác lồng nhau và vạch ngắn song song; vành trước là 
dạng văn chủ đạo của tiêu nhóm A, và nhóm B. Hệ thống hoa văn trang tri chủ 
đạo vừa kë trên tạo cho nhóm trống một vị trí tương đối độc lập trong sự phát 
triền. Vành sau là dạng văn chủ đạo của nhóm B. Điềm này nói lên mối quan 
hệ giữa nhóm C và các nhóm trước nó. 
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Su hién diên cia vanh 6 chiéc thuyën trên tang tróng Hüu Chung, nhát là 
vàn hinh chim cách diéu trén mát tróng cüng nhu trén các thuyàn này tháy bát 
đầu xuất hiện từ trong dáng dáp những chiếc mü hinh chim của các vũ sĩ trên 
trống Quảng Xương thuộc tiêu nhóm A;, chứng tỏ trống Hữu Chung là cải gạch 
nối giữa tiêu nhóm A, và nhóm C, nhóm này vừa nối tiếp truyền thống của Ay, 
vira phát triển riêng ra thành nhóm trống độc lập, 

Trống Tùng Lâm có kiều dáng và trang trí đặc biệt khác hẳn các nhóm trống 
trên, nên xếp riêng và khảo tả vào cuối cùng. 

Ngoài ra, vi các trống minh khi có kích thước quá nhỏ, trên trống lại có rất 
ít hoặc không có hoa văn trang tri, cho nên chủng tôi không đưa chúng vào hệ 
thống phân nhóm, mà sẽ giới thiệu vào một mục riêng ở cuối phần mieu tá. 

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu về cách phân nhóm trống H, trong sưu 
tập này. Cũng cần nhắc lại, là việc phân nhóm trên đây chủ yếu dựa vào tinh 
chất tương tự của các dang hình khắc và hoa văn, dë người đọc tiện đối chiếu, 
so sánh, trên co sở đó mà tìm hiểu sự biến thiên của trống cùng với nghệ thuật 
trang trí trên đó, đồng thời lại có thể nhận định về tuổi tương đối giữa các 
nhóm trống. 

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nghĩ rằng sự biến cách về hoa văn không phải chỉ 
là hậu quả của thời gian thay dôi, mà nó còn lệ thuộc vào điều kiện không gian 
nữa, điều đó có nghĩa là những yếu tố trang tri chung của từng nhóm trống có 
thể còn mang đặc tinh địa phương của từng vùng sản xuất một. Và như vậy thì 
việc sắp xếp trên dưới của những trống trong cùng một nhóm cũng như giữa 
các nhóm trống chỉ có y nghĩa tương đối về thứ tự thời gian mà thôi. Tóm lại, 
theo ý chúng tôi thi từ nhóm trống này sang nhóm trống khác vẫn có sự phat 
triền thuận theo dòng thời gian, nhưng phát trién theo lối gối sóng. Trong dé 
những trống sớm nhất của nhóm sau có thé đã song song tồn tại với những 
trống muộn của nhóm sớm hơn nó. 

Làm sưu tập này, dụng ý của chúng tôi là bước đầu giới thiệu trống 
đồng Hị — nguồn tư liệu nghệ thuật và lịch sử phong phú nhất của nền văn hóa 
cò đại nước nhà. Chắc rằng vi khả năng có hạn, chúng tôi không tránh khỏi 
những sai lầm, thiếu sót, rất mong được các bạn đọc xa gần bồ khuyết đề cho 
việc giới thiệu những văn vật cd của nước ta ngày một thêm hoàn chỉnh. 

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi được Ban Giám đốc Viện Bảo tàng 
Lich sử giúp dö mọi phương tiện cần thiết cho việc nghiên cứu, được càc cơ 
quan văn hóa: Viện Khảo cô học, các Sở, Ty, Phòng văn hóa cung cấp tư liệu 
hoặc tạo điều kiện thuận lợi đề tiếp súc với tư liệu nghiên cứu, được các nhà 
sử học: Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Nguyễn Linh và các cán bộ nghiên cửu 
Viện Bảo tàng Lịch sử đóng góp những ý kiến qui báu vào nội dung cuốn sách, 
nhân đây chúng tôi xin biểu thị lòng biết ơn trân trọng đến các cơ quan và toàn 
thé các đồng chí, 


CÁC TÁC GIÁ 
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PHAN THU HAI 


KHAO TA NHUNG TRONG DONG DONG SON 
DÀ PHÁT HIÉN TREN DAT VIET NAM 


1— TRÓNG NGỌC LŨ | 


Tróng này vón dë & dinh làng Ngoc Lü huyén Binh Luc tinh Hà Nam (nay 
1a Nam Hà). Маш 1903 do viên cong sir Phi Ly làm mói giói, tróng duoc dua vë 
nhà Bác có Viễn đông Hà nói». 

Trống hiện tàng trữ tai Viện Bảo tàng Lich Sử Việt Nam. Đường kinh mặt 
trống là 79cm, chiều cao là 63cm. 

Theo ý kiến của nhiều hoc giả trong và ngoài nước, trống Ngọc Lü I được 
coi là một trong những chiếc trống có kích thước to lớn, hình đáng cồ kính, tập 
trung hoa văn phong phú nhất và do đó đã thu hút được sự chú ý của nhiều 
người nghiên cứu nhất. 

Trống được bảo quán tương đối nguyên vẹn, nó duoc phủ ngoài một lớp 
pa-tin màu xanh ngả sang хаш. 

Trống có hinh dáng cân đối, mặt trống hơi tràn ra ngoài tang mót it, tạo 
thành đường gờ nồi giữa mặt và lang trống. 

Thân trống chia làm ba phần: phần trên phình ra gọi là tang nối liền với 
mặt trống. Phần giữa thân trống hình trụ tròn thẳng đứng, phần chân hơi loe 
thành hình nón cụt. Gắn vào tang và phần giữa thân trống là 4 chiếc quai chia 
làm hai cặp ở hai phía, trang trí văn bện thùng. 


(1) Trong « Quán lý văn vật” số 12-1965 (nội san của Vụ Bảo tồn Báo tàng), ông Trần 
Huy Bá cho biết: theo lời cụ Nguyễn đăng Lập 85 tuổi. người xã Ngọc Lü, thì vào khoảng 
những năm 1893-1891, nhân dân xã Ngọc Lũ có một số người làm thợ đấu; chuyên tu sửa 
và hap long các quãng đê bị vỡ. Hồi này các ông Nguyễn Văn Y. Nguyễn Văn Túc và một 
số người khác đắp đê Tràu thủy ở xà Như Trác huyện Nam Xang (Lý Nhân) thuộc hữu ngan 
sông Hồng, cách xã Ngọc Lü về phía đông bắc trên 30 cây số. Khi đang đào đất ở bãi cát 
bồi. thi thấy dưới độ sâu 2 mét lộ ra một trống đồng. Các ông vội lấp lại, không cho chủ 
thầu biết, đến đêm mới kéo nhau ra đào thì được trống đồng và môt vật như cái chiéng 
úp trong lòng trống (đó là nắp thạp. Chú thích của các tác giả). Các ông đem về cúng vào 
dinh làng Ngọc Lü. đề khi có dinh dam cúng tế thi mang ra đánh, ngày thường cất vào 
hậu cung khỏa giữ cần thận. Bảy, tûm năm sau. một họa sỹ Pháp đến vẽ dinh Ngọc Lü, 
thấy trống, liền báo cho công sứ Hà Nam biết. Nhân có cuộc đấu xảo ngày 15-11-1902 ở Hà 
Nội, công sir Hà Nam đã sức về cho 1y dich làng Ngoc Lü, mang trống và nắp thạp lên góp 
vào đấu xào. Sau đó, nhà Bác có Viễn đông đã mua lại với giá 550 đồng. 
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Vë hoa vän, tróng Ngoc Lü 1 có hai loai: mót loai là ván hinh hoc; mót 
loai là hinh khắc người, động vêt và vật, 

a) Mal trồng: 

Chinh giữa mặt trống là hinh ngôi sao nồi 14 cánh. Xen giữa cánh sao là 
những họa tiết hình tam giác, thề hiện bằng hai đường thẳng bọc lấy một hàng 
chấm nhỏ giống như hình long cong 09, So sánh họa tiết này với hinh trang trí 
xen giữa các cảnh sao trên mặt trống Hữu Chung và nhiều trống khác, chúng 
tôi nhận thấy rất giống với hình lông cong và gọi đó là « họa tiết hình lông công >. 
Từ trong ra ngoài có tất cả 16 vành hoa văn đồng tâm bao bộc lấy nhau: các 
vành 1, 5, 11 và 16 là những bàng chấm nhỏ. Các vành 2, 4, 7, 9, 13 và 14 là 
những vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến. Vành 3 là những hình chữ f gay khúc 
nối tiếp. Vành 12 và 16 là văn răng cưa mà những đỉnh nhọn của răng quay về 
hai phia xen giữa các răng cưa còn có hai hàng chấm nhỏ. 

Quan trọng nhất là các vành 6, 8 và 10. Đó là những vành có hình người 
và động vật diễu hành xung quanh ngôi sao theo ngược chiều kim đồng hồ. 
Vành 6 chia thành hai phần bán viên đối xứng và gần giống nhau. Mỗi bàn viên 
lai có thé chia thành nim nhóm: 

Nhóm một: từ trái sang phải là một toán 6 hoặc 7 người hóa trang hinh chim, 
đầu đội mũ cao có mắt như hinh đầu chim. Người thứ nhất ở toán 7 người không 
đội mü. Họ mặc thứ váy đài có hai vạt tóa ra hai phía. Những người này có 
dàng như vừa di vira múa, có người tay cầm riu, có người thôi khèn, có người 
cầm giáo, mũi giáo quay trở xuống, can giáo cũng trang trí long chim, còn 3 hay 
4 người nữa thi vừa di vừa xòe tay ra làm động tac múa nhay), 

Theo y kiến chúng tôi thì đây là nhóm người múa, rất giống với hình người 
múa trên chiếc riu đồng tim được ở Đông Sơn Thanh hóa). Hình người múa 
còn được nhắc lại trên thân trống U-bóng (Lào)(9 trên thân trống Hòa binh và 
thân trống thứ tư mang số hiệu 3759, trong sưu tập trống đồng của Viện Bảo 
tàng Van nam Trung QuốcG). 

Nhóm thử hai là mọt chiếc nhà có mái hình vòng cung, hai đầu là hai trụ 
đứng đề chắn phên. Đứng giữa cửa nhà có một người mặc sơ sai, đầu bui tóc 


(1) Pac-mang-chi-é cho rằng hình này giống 2 con са, (H. Parmentier. Anciens tam- 
bours de bronze. BEFEO T.XVIIL Hà nội. 1918 P.5); ông Bao Duy Anh cho đó là hinh mặt 
nguyệt lông công (Đào Duy Anh. Văn hóa đồ đồng... Sách đã dán. Tr.33) 

(2) Hé-go trong khi të hình người múa trên trống sóng Đà, cho rằng: đây là chiếc vay 
có một dudi dài ở phía sau; phía trước thì ngắn hon, và ở chỗ bung của hình người này, 
nếp vày cong ra phía trước rất nhiều. Qua đó mà có thề trông rõ hai chân lên đến tận 
xương hông ở tư thế đang bước. VI thế có thề đoán rằng ở đây nấp váy đã xë ra quá 
nửa thân duói của hình người nhó ra phía trước rất nhiều; cho ta có cẩm tưởng đó là 
những người đàn bá có chửa đã nhiều tháng. Hê-gơ xem đó là những người cầm thoa đến 
dự lễ khánh thành trống đồng (F. Hê-gơ. sách đã dẫn. Bản dịch của Viện Mỹ thuật Mỹ 
nghệ Tr. 69. Còn Văn Нуи thi cho ià những người trong lễ mai táng (Văn Hyu. Cd đồng 
có đồ lục. Sách đã dẫn. Xem phần thuyết minh của trống số 8), 

(3) Lê Văn Lan, Phạm Văn Kinh, Nguyễn Linh. Những vết tích... Sach đã dán, Tr. 125. 
Bản về IV, hình 1. 

(4) V. Goloubew. Le tambour métallique de Hoàng Hạ. BEFEO- T. XL. Hanoi. 1940. Fig 
24. P. 408. 

(5) Văn Nam tỉnh Bac vật quan. Đồng cd đồ lục. Sach đã dẫn. Tr.13. h.13. 
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tay cầm vat gì không rö, hai bên là những day vòng tron, chấm giữa. Bo là ngôi 
nhà có liên quan đến nghi lễ tôn giáo(). 

Nhóm thir ba tiếp đến một người quay mặt về phía nhà cầu mùa, tóc bó xóa 
(người ở bán viên đối xing thì búi tóc), mặc váy, tay cầm vật gì không rõ. Trên 
mình người đó có một hình vòng tròn chấm giữa. Trên đầu người ấy có một 
con chim đang bay giống với hình chim ở vành 9. Rồi đến một cặp hai người 
quay mặt vào nhau, một người tóc xöa mặc váy, trên mình có vòng tròn chấm 
giữa, còn người kia thi đóng khó, bui tóc (ở hình bán viên đối xứng thi cả hai 
người cùng but tóc). Đây là một đôi trai gái cầm chày, dang giã vào một chiếc 
cối khoét rỗng. Đầu chày có trang trí lông chim. 

Nhóm thử tư là một cai nhà hinh thang noc cong lén như hình thuyền, hai 
đầu vénh lên giống hình đầu chim mắt to, hai bên có cột chống đỡ. Nóc nhà có 
hai chim đậu, một con giống với hình chim công, một con như gà sống. Mái nhà 
được trang sức bằng hai đường tua rủ xuống như kiều mái nhà tranh xén bằng. 
Hồi nhà bên trai con trang tri bằng những đường xoắn ốc hình tam giác. Day 
là ngôi nhà sàn. 0 phia duói và phia giira sàn có nhirng vach ngang tıra nhu 
nhüng bác thang phia trong dé trèo lên nhà, gióng vói kièu thang nhà sàn cüa 
dóng bào Tày nguyén. 

Trong nhà có hai người quay mặt lai với nhau, tóc bó xóa sau lung, tay cầm 
vật gi không rö, phia bên phái còn có một người hinh như dang leo lên hồi 
nhà, tay giữ vật gì như hinh trống nhỏ. Quần áo của người này rất sơ sài, có 
người gần như 1ба thể. Dưới nền nhà phía bên trái có một vật hình như chiếc 
cối, phia bên phải có một vật giống hình chiếc trống đồng nằm ngang. 

bán viên đối xitng, nóc nhà chi có một con công đậu, trong nhà có hai 
người quay mặt vào nhau, tóc bỏ xõa sau lưng, tay cầm vật gì không rõ. Ở hai 
phia hồi nhà đều có hình trang trí xoán ốc. Duói nền nhà phia bên trai cạnh 
cột chóng có một vật hình trống đồng nằm ngang, bên phải có một người tóc xóa 
sau lưng hình như đang đánh trống nhỏ. Hình nhà sàn kiều này thấy được khắc 
rất rõ trên mặt trống Quảng Xương (Thanh hóa), nó còn được nhắc lại trên các 
trống Hoàng Hạ, sông Đà và Khai Hóa (Trung Quốc). Ngôi nhà sàn này có mái 
nhô ra ngoài, gần giống như kiều nhà sàn của người Ba-tắc (Battak) ở Xuy-ma- 
tờ-ra (Suma tra)@), vết tích nhà sàn có thé tìm thấy trong các ngôi đình của đồng 
bào Việt ở vùng đồng bằng Bắc bộ, như đình Đình Bảng (Hà Bắc), đình Chu 
Quyến (Hà Tây) v.v... 


(1) Thuyết minh về hình này cũng có nhiều ý kiến khác nhau: Pác-măng-chi-ê gọi 
đó là vật hình vòng cung (arche). (H. Parmentier. Anciens tambours de bronze. Op. cit. P.8.) 

— ông Đào Duy Anh tán thành ÿ kiến của Gô-lu-bép cho đây là cảnh đánh chiêng 
(Đào Duy Anh. Sách đã dẫn; Tr. 34) 

— Văn Huu xem đó là «tám phén» (Văn Huu. Sách đã dán. Xem phần thuyết minh 
trống số 8). 

Chúng tôi tàn thành ý kiến ông Nguyễn Ngọc Chương. cho đó là ngôi nhà đề tiến 
hành nghi lễ có liên quan đến việc cầu mùa (Nguyễn Ngọc Chương. Tìm hiều một số hoa 
văn trên trống đồng Ngọc Lü. « Nghiên cứu lịch sir» No 141. Handi 1971.).. và dê tiện miêu 
ta, xin gọi là “nha сац mùa» (Chú thich của các tác già). 

(2) Xem: Nguyễn Văn Huyện. Introduction à l'étude de l'habitation sur pilotis dans 
l'Asie du Sud-Est. Paris. 1934. P.70. PI.VIII. 

— Nguyễn Ngọc Chương cho đó là nhà trời trong lễ nông nghiệp có (Bài đã dẫn...) 


Lä 
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Nhóm thứ năm, sát ngay với ngôi nhà trên là một cái sàn có cột chóng. Đây 
có lẽ là một bộ phận của nhà, hiện nay ở nhiều vùng đồng bảo dân tộc ít người 
nước ta, thấy bên cạnh nhà sàn còn có một chiếc sàn nằm phơi ra ngoài trời. 
Trên sàn có 4 người: một người búi tóc đứng quay mặt về phía nhà, còn ba 
người ngồi xóa tóc, quay lưng lại phía nhà. Tất cá đều mặc sơ sài tay cầm gậy 
dai chấm đến sàn. Dưởi sàn và ngay dưới mỗi đầu gậy là bốn vật giống như 
hình trống đồng đặt trên một cái đế có ôm lấy một phần thân trống. Phía dưới 
đế, chiếu thẳng với gậy, có một đường rãnh chia đế ra làm hai mảnh bằng nhau. 
Khắp mặt và đế trống đều có những hàng chấm nhỏ lấm tám(). 


Ó bán viên kia thì cà bốn người đều quay lưng lại phia nhà, tóc bó xóa sau 
lưng, trang phục đơn giản. 

Chúng tôi tàn thành y kiến của Hê-go xem dó là cảnh đánh trống đồng. 
Phong tục này còn giữ lại trong những ngày hội của đồng bào Mường ở một 56 
vùng như Mang-sơn và Lai-đồng thuộc huyện Thanh Sơn tỉnh Vĩnh Phú @ và 
Màn Đức tinh Hóa bình oi 

Vành 8 gồm hai nhóm, mỗi nhóm có 10 hươu cách nhau bằng hai tốp chim 
bay: một tốp 6 con và một tốp 8 con, Hươu xen kể cir một con đực lại đến một 
con cải. Tất cả hình hươu đều lấy vòng tròn chấm giữa làm mắt, đều có sing 
dai, minh dài, có và minh có những chấm nhỏ như loại hươu sao“, Chim ở dày 
là loài chim mó to, dau to, dudi ngän, mát cüng duoc thé hién bàng hinh vóng 
tròn đồng tâm chấm giữa. 

Vành 10 toàn là hình chim gồm 36 con. Chim có hai loại xen kë nhau: chim 
bay và chim đậu mỗi thử 18 con. Chim bay là loại chim mó dài, có mào, duôi 
và chân đài mình gầy thuộc loại cò sếu hoặc vạc; chỉm đậu có nhiều loại, nói 
chung là chim nước. Con thì mô ngin vénh lén, con thì mó dài chúc xuống, 
con to, con nhỏ, phần đông là chim ngậm mồi, có một con cê dài như hinh vịt 


(1) Có nhiều ý kiến giải thích hình này: Pác-măng-chi-ê cho đó là sân đập lua có quan 
hệ đến mùa màng, mà vật đề dưới là những thing thóc dit cố định trên chiếc bàn có 
chân đặt cách mặt đất đề chóng mối, chuột. Hàng chấm lắm tám bitu thị những hạt thóc 
rơi vãi ra ngoài. Gô-lu-bép cũng xem đó là bốn người đập lúa, nhưng lại cho rằng cảnh 
này có liên quan đến việc cúng linh hồn người chết, Ông Đào Duy Anh cho đây là cảnh 
đánh trống đồng bằng những ống nước theo một nghỉ lễ đặc biệt. Trong khi đánh trong 
nước cháy tung toe xuống mặt trống. Những giọt nước được hinh dung bằng những 
chấm lam tấm ở giữa hai đường thoai thoải. Thực ra, néu quan sát kỹ, chúng ta không hề 
thấy có lúa trên san, thé thi lấy đâu ra hạt dê vương vãi ra ngoài thing được! Hon nữa 
một số vật ở dưới gầm nhà sàn mà Pác-máng-chi-é goi là những chiếc thüng đề bừa bãi, 
cũng không có vật nào giống hình thủng cả. Y kiến của Gò-In-bép có phần xa lạ với 
cảnh sinh hoạt của người xưa, ngay phong tục của người Ka-ren ở Bắc Miến Điện mà ông 
dẫn ra cũng không gắn bó gl với cảnh này. Còn cách đánh trống bằng những ống đựng 
nước thì chưa có tài liệu dân tộc học nào xác minh cả. (Chú thích của các tác giả). 

(2) Lê Văn Lan. Tìm hiều nguồn gốc của những chiếc trống đồng cÓ «Nghiên ca. 
lịch sir” № 42, Hà nội 1962. 

(3) G. đe Gironcourt: Recherches de géographie musicale en Indochine BSEI T.XIII Fig 2. 

(4) Thực ra chỉ có loại hươu Ren-no miền Bắc thi con cái mới có sừng dai. Song 
sừng hươu khắc trên trống đồng lại không phải là sừng hươu Ren-no (Chú thích của các 
tác giả). 
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gioi. Chim đậu đều có đuôi ngắn. Tất cả chim đều lấy hinh tron chấm giữa làm 
mắt. Một số chim bay còn có từ một đến hai vong tròn chấm giữa khắc trên 
thân hoặc trên cồ. Những vòng tròn này còn thấy trang sức trên một số hình 
người và vật. 

Ngoài những vành hoa văn trên, ở ria mặt trống có một số vết lõm, dé là 
dấu vết của những con kê còn đề lại khi đúc trống. 


b) Thân trống 

Phần trên cùng của tang trống đoạn tiếp giáp với mặt trống có 6 vành hoa 
văn hình hoc, từ trên xuống dưới là: các vành 1 và 6 là những đường chấm nhỏ 
thẳng hàng, vành 2 và 5 là văn răng cưa, đỉnh quay về hai phia có những chim 
nhỏ xen kể. Vành 3 và 4 là hoa văn vòng tròn đồng tâm chấm giữa nối với nhau 
bằng những tiếp tuyến song song. 

Bên dưới đoạn này là hinh 6 chiếc thuyền, chuyên động từ trái sang phải, 
xen giửa các thuyền là những hình chim đứng. Chim có từ 1 đến 3 con, Có chỗ 
hải chim quay mặt vào nhau, hoặc chim nhỏ đứng trên lưng chim lớn. Nhìn 
chung, chim này cũng thuộc loại cò scu, chân cao, có mào, mỏ dài, đuôi ngắn 
hoặc đuôi dài. Cũng có con mỏ ngắn ngậm mài giống với chim ở vành 10 mặt 
trống. Có con mỏ dài và cong phia giữa mở rộng ra. Có một con mô rủ xuống 
như chiếc vòi tận cùng bằng hình thoi. Đó là hình những chim cò ngậm cá 
được thể hiện theo lối cách điệu. 


Sáu chiếc thuyền gần giống nhau, chúng đều có dáng hình vòng cung, đầu 
và đuôi thuyền cũng uốn cong lên và được chạm khắc theo dáng hình. đầu chim. 
Đầu và đuôi thuyền đều có hình bánh lái. Phía mũi thuyền lấy hình vòng tròn 
đồng tâm chấm giữa làm mắt, lại có một vật gì như hình chiếc mó neo, trừ một 
thuyền không có hình bánh lái mũi vì hình chim chiếm chỗ, Đầu mũi thuyền 
trang tri nhiều hình rối rắm kỳ lạ. Chúng tôi nhận thấy đó là hình một con 
chim bay lao vào miệng một con chim há mỏ tượng trưng bằng mũi thuyền. 
Hình này thấy được nhắc lại lần nữa ở các đầu thuyền trên trống Hoàng Hạ. 
Số người trên thuyền khóng nhất thiết giống nhau. Trong số 6 thuyền thi bốn 
chiếc mỗi chiếc có 7 người; một chiếc có 6 người, và một chiếc có 5 người. Căn 
cứ vào hoạt động của những người trên thuyền, hoặc do họ tiến hành độc lập, 
hoặc có liên quan đến người khác, chúng tôi tạm chia ra 5 loại công việc đề 
tiện miêu ta: 

Thứ nhất, đứng giữa thuyền là một người đầu đội mũ lông chim khả cao 
một tay cầm dùi gõ vào chiếc trống nhỏ có hai mặt, dáng như trống da, trống 
được đặt trên một cây cột trên có cắm lông chim. Hè-go cho do là cột cờ; Còn 
Pác-măng-chi-ê và Gô-lu-bép thì đoán là cột buồm. Chúng tôi xem đây là người 
chỉ huy cầm trống đang điều khiển các thủy thủ. 

Thử hai, phia mũi thuyền có từ một đến hai người, hoặc đứng hoặc ngồi đầu 
đội mũ lông chim khá cao, tay cầm vũ khí như giáo hoặc riu chiến, trên cán 
giáo và rìu chiến có cắm lông chim. Đó là những thủy binh đánh gần. 


Thử ba, mỗi thuyền đều có một người cầm lái đầu doi mũ lêng chim cao, 
đong khó sơ sài, tay lái có trang sức lông chim. 
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Thi tu, một người đứng trên sàn bắn cung. Bö là những người mặc váy có 
vạt tóa ra hai bên, đầu không đội mũ lông chim mà büi tóc. Dó là những thủy 
binh đánh xa, 

Cuối cùng là cảnh một người đầu đội mũ lông chim rất cao đóng khố sơ sài, 
tay phải nắm đầu và tay trái cầm chiếc giáo cán có cắm lông chim, lao vào đầu 
chinh người khỏa thân ngồi ở sàn thuyền, người này hai chân dưỗi về phía 
trước, hai tay hoặc là bị trói vào chiếc cọc ở phia trước hoặc là quát về phía sau 
tựa như bị trói giặt cánh khuyu. Căn cứ vào hinh đáng của hai loại người này, 
một bên là người vũ sĩ đứng cao lớn, cầm giáo và có trang phục oai vệ, còn bên 
kia người bị giết lõa thé bị trói chặt với dang ngồi thấp kém của ké có tội. 
Chúng tôi cho rằng đây là cảnh « giết người» mà người bị giết có thề là «tù 
binh > bị đưa ra làm « vật hy sinh > trong các lễ hiến tế. 

Tất cả sáu thuyền đều có cảnh này, tuy nhiên ở một số thuyền hoa văn đã bị 
róc hoặc bị mờ, hình người không còn nguyên vẹn, cho nën khó nhìn thấy. Căn 
cir vào phần còn lại, thấy rằng người « đao phủ > có khi tay phải cầm một mũi 
tên lớn hoặc riu chiến, tay trải cầm giáo đâm vào tù binh, còn người thuyền 
trưởng thì một tay cầm trống, một tay nắm đầu kẻ hy sinh, hoặc trên hai thuyền 
khác thì cht thấy người thuyền trưởng nắm đầu tù binh ngồi ở sàn thuyền mà 
không thấy người đao phủ đâu cả. Chúng tôi nghĩ rằng đây vẫn là những «tù 
binh hy sinh» trước cuộc hành lé. 

Về mặt trang sức ta thấy những người chỉ huy, cầm lái, đánh trống, những 
thủy binh đánh gần đều đội mũ lông chim rất cao, đóng khó sơ sài, những 
người bán cung thì mặc váy vạt tóa ra hai bën, búi tóc, còn người bi hy sinh 
thi lõa thể, Đề tiện cho độc giả theo rôi, dựa vào tinh chất công việc của những 
người trên thuyền, chúng tôi lập bảng thống kê duói day: 


aaaeeeaa‏ ل ا س 


Thứ tự Thuyền |Thủy binh| Người Người Đao Tü Töng 

thuyên trưởng | dành gần | cầm lai |báncung| phủ binh só 
1 1 1 1 | 1 1 5 
2 1 2 1 1 1 1 7 
3 1 2 1 1 1 1 7 
4 1 1 1 1 1 1 6 
5 1 2 1 1 2 7 
6 1 2 1 1 1 1 7 


Tuy nhiên, thử tự của những người trên thuyền thi mỗi thuyền lai bó tri 
khác nhau. Dưới đây là bảng thống kê số người trên thuyền theo thứ tự tir lái 
đến mũi. 
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THU TU NGƯỜI TRÊN THUYỀN TU LAI BEN MUI 


Thứ 
tự Tong 
thuyén 1 2 3 4 5 6 7 số ` 
ENSURE DNE ا‎ дуз ш ا دا‎ <= 4 
1 người | bán tù thuyên |thüy binh 5 
cầm lái | cung binh trưởng |đánhh gần 
2 —nt—|—nt— đao tù binh thuyền |Thủy binh| Thủy binh} 7 
phủ trưởng | đánh gần | đánh gần 
3 —nt— | —nt— | —nt— —nt— —nt— —nt— —nt— 7 
4 —nt— | —nt— | —nt— —nt— —nt— —nt— 6 
5 —nt— | —nt— | tù binh| thuyền tù binh —nt— —nt— 7 
trưởng 
6 —nt— | —nt— dao phủ| tù binh thuyền —nt— —nt— 7 
trưởng 


Đó là về đại thé, nhưng di vào chỉ tiết thì vẫn còn có những điềm cần nói 
rë thêm. Thi dụ, về tư thé của người cám lái trên các thuyền số 1, 2, 3, 4, 5 là 
đứng, còn người cầm lái thuyền số 6 thì ngồi. Tư thế của người bắn cung các 
thuyền số 1. 2, 3, 5 là quay lưng lại phia mũi thuyền, còn các thuyền số 3, 4 và 6 
là người bắn cung nhìn theo hưởng mũi thuyền. Thủy binh đánh gần trên các 
thuyền 1, 2, 3. 4 là eầm riu, còn trên hai thuyền số 5 và 6 thì có một người cầm 
giáo và một người cầm riu. Dưởi chân người bán cung, chỗ gần sàn thi bốn nơi 
mỗi nơi có một vật hình trống đồng; Trên một thuyền khác vật này tựa như 
hình bình đồng đào được ở mộ Việt Khé Hải Phòng, và một thuyền khác nữa 
thì có cả hai vật: một trống và một hình. Như vậy là ngay trên trống Ngọc Lü I 
thấy khắc tới 15 hình trống đồng H1. Đây là điều rất lý thú, nó chứng tỏ rằng 
trống Ngọc Lü I ra đời vào lúc những trống đồng cùng loại với nó được sử 
dụng tương đối rộng rãi. 

Ngoài ra trên hai thuyền khoảng gtữa người cầm lái và bắn cung còn thấy mỗi 
nơi một con chó đứng nghénh móm lên phía sàn có dàng như loai chó săn. 

Sàn thuyén có nhitng duong vach ngán có thé xem là tuong trung cho 
viéc ghép nhirng manh уап gó. 

Phần dưới của tang trống là ba vành hoa văn hình boc. Giữa là vành văn 
vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến. Hai bên là hai đường chấm nhỏ. Ngoài 
cùng là hai đường chỉ trơn. Phần giữa của thân trống có những băng hoa 
văn hình học chạy song song và cắt nhau, tạo thành 6 ô hình chữ nhật, trong 
mỗi ó này có 2 vü sỉ cầm rìu. Đóng khung lấy những ó chữ nhật này có các 
băng hoa văn hình học sau đây: trên đầu các vũ sỉ là một băng hoa văn hình 
học gồm 8 vành hoa văn những đường vạch chéo cắt nhau tạo thành những 
hình tam giác ở giữa hai hàng chấm nhỏ. Dưới chân các vũ si là một băng hoa 
văn hình học, gồm 6 vành giống như trên tang trống, cụ thề là vành 1 và 6 là 
những chấm nhỏ, vành 2 và Š là văn răng cưa có chấm ở đỉnh, vành 3 và 4 là 


(1) Lê-văn-Lan Pham-vin-Kinh, Nguyễn-Linh. Những vết tích. Sách đã dẫn. Tr. 133, 
Bàn vẽ số VI, hình 1. 
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vòng tron đồng tam co chấm giữa và có tiếp tuyến; những băng hoa văn hình 
học theo chiều tháng đứng cạnh các vũ sî gồm 6 vành hoa văn: vành 1 và 6 là 
những chấm nhỏ, vành 2 và 5 là những vạch chéo song song, vành 3 và 4 ià 
những vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến. 

Về những hình vũ sĩ trong các khung này đều là những người mặc váy có 
vạt tỏa ra hai bên đầu đội mü lông chim, tay trước cầm mộc, tay sau cầm riu, 
dáng như vừa đi vừa múa. Tuy nhiên về chỉ tiết cũng có khác nhau. Về các 
hinh trang sức trên đầu các vũ sĩ thi trong các ó 1 và 2 cả hai vũ sĩ ngoài hình 
lông chim còn có hình đầu chim. Còn các ó số 3, 4, 5, 6 thì trong số 2 vũ sĩ ở 
mỗi ó chỉ có người thứ hai có hình lông chim và đầu chim trên đầu, còn người 
thứ nhất chỉ có hình lông chim cắm trên đầu. Về hinh mộc thì có cái có hình 
mắt chim (biéu hiện bang vòng tròn có chấm giữa) trên đầu, có cái không. Đặc 
biệt là trên đầu của chiếc mộc của người vũ si thứ hai thuộc ó số 3 và số 6 
ngoài hình chim còn có hình đầu chim. 

Về kiều đáng tay sau cầm rìu chiến của các vũ sĩ thì các ô số 2, 4, 5, 6 tương 
đối giống nhau là tay các vũ sĩ vuông góc hoặc gần vuông góc với các cán riu, 
hướng lưỡi riu quay về phía sau không cùng chiều với dáng đi của vũ sĩ. Còn 
trong hai ó số 1 và 3 thì có khác. Người thir nhất trong hai 5 này cầm riu hơi 
: choai ra phía sau, tay vũ sĩ và cán riu không vuông góc mà tao thành góc nhọn. 
Còn hai người vũ sĩ thử hai của ó này thi cám riu ngược nghĩa là cah riu dung 
lên trời, lưỡi riu quay xuống dưới và ngửa lên. Bö là điều đặc biệt khác hẳn các 
vũ sĩ khác. Tất cả những rìu của các vũ sĩ đều là những rìu chiến gót tròn hoặc 
gót vuông, nhưng đa số là riu gót vuông. 

Chân trống không trang tri 
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Il -TRÓNG HOÀNG НА 


Vào khoảng tháng 3 năm 1937, trong khi Чао mương dẫn nước, nhàn dân 
xóm Nội thôn làng Hoàng HaC) huyện Phú xuyên tỉnh Ha đông (пау là Hà Tây) 
dà tìm được trống này ở độ sáu 1m50 trong lòng 4810), Hiện nay trống được 
tàng trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 


Trống có đường kinh mặt là 79cm. chiều cao là 61,5cm. Trống bị long mặt, 
ri láng gần khắp mặt và cả một phan (hân trống làm một số hoa văn bị mờ. 
Hoa văn trang trí, hình dáng và kích thước tương tự như trống Ngọc Lü I. 

a) Màt trống 

Bố cuc của những hinh trang tri trên mặt trống Hoàng Ha rất gần voi mặt 
trống Ngọc Lü L Tuy vậy cũng có một số chi tiết khác nhau. Chính giữa mặt 
trống là hình ngôi sao nói 16 cảnh (ngôi sao trên mat trống Ngọc Lü I chi có 14 
cánh), xen kë các cảnh sao cũng là những họa tiết trang trí kiều lông công. Bao 
quanh ngôi sao là lỗ vành hoa văn, gồm hai loại: văn hình học, hình khắc 
người, động vật và vật. 

Về hoa văn hình học, ngoài những hoa văn tương tự với hoa văn trên trống 
Ngọc Lü I шиг: chấm nhỏ tháng hàng, chữ f айу khúc nối tiếp, vòng tròn chấm 
giữa có tiếp tuyển song song, văn răng cưa ra, còn có thêm vành hoa văn hình 
xoắn ốc và vòng tròn đồng tâm (vành thứ 7 kề từ trong ra ngoài). 


Về hình khắc người và vật, thì thấy vắng mặt vành hươu nai và chim bay 
xen kể, vành số 9 của trống Hoàng Hạ so với vành số 10 của trống Ngọc Lũ I 
thì it chim hơn, chỉ có 14 chim bay (vành 10 trên trống Ngọc Lü I khắc 36 chim). 
Đỏ là nhữnz hình chim mê đài, đuôi và chân đài, có mào, không thấy những 
hinh chim đứng ngậm mài như trên trống Ngọc Lü I. 


(1) Theo tin trong Tạp chỉ của Trường Bác cÓ Viễn đông Hà nội (BEFEO. T. XXXVII. 
Hanoi. 1937. P. 607), thì vào ngày 17-3-1937 dân công đào mương đã phát hiện một trống 
đồng ở gần Làng Văn Trai tỉnh Hà đông. Theo sự khảo tả ở đây thì trống Văn Trai chính 
là trống Hoàng Hạ. (Chú thích của các tác giả). 


(2 V. Goloubew. Le tambour métallique de Hoàng Hạ BEFEO T. XL. Ha-nQi. 1940. 
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Quan trọng nhất là vành 6. Vành này về cơ ban cũng giống như trống Ngoc 
Lü I, tuy có những điểm khác nhau nhỏ. Vi dụ, nhóm người múa chi có sàu 
người, trên đầu có mũ cắm hinh đầu chim, một người cầm vật gì như hinh riu 
chiến, mót người thồi khén và bốn người cầm lao, trên cán trang sức lông chim. 
Đỉnh nóc tròn của một trong hai nhà cầu mùa có hai chim đậu, quay mặt vào 
nhau, giống như hai con gà sống. Cạnh nhà cầu mùa không thấy người: đứng 
quay mặt về phía nhà nhưng lại có hai chim bay trên đầu cặp trai gái giả gao. 
Ó mỗi nóc nhà sàn mái cong chỉ có một con chim đuôi đài giống như hình chim 
công. Trên đàn trống co bốn người đều ngồi, cam gậy dài chấm đến mặt sàn. 
Một trong hai dàn trống đề cách xa sản một chút. Cạnh dàn trống về phía bên 
phải có một con chim mó dài bay ngược lên và một chim mỏ to bay trén dàu 
nguoi cám riu chién. 

Ria mặt trống có 30 lỗ nhỏ cách đều nhau, là dấu vết những con kẻ trên 
khuôn đúc trống. 


b) Than tring 

Bö cục trang tri và hinh loại hoa văn giống như trống Ngoc Lil I. Trên tang 
tróng, ngoài cac "vành hoa văn hình học, cũng có hình sáu chiến thuyền, xen giữa 
các thuyền là những hình chim có từ hai đến bốn con. Đỏ là loại chim nước có 
mào, mỏ dài, chân cao, đuôi dài. Có chỗ hai chim đứng quay mặt vào nhau, 
hoặc chim nọ đứng trên lưng chim kia, có lẽ biu hiện hình chim dap mái. Lại 
có một chim bay ngược lên giống với hình chim ở vành 9 trên mặt trống. Đặc 
biệt là dưới gầm một số thuyền còn thấy khác hinh cá. 

Thuyền có đáng cong hình vòng cung, đầu và đuôi thuyền cũng được thể 
hiện theo hình đầu chim. Đặc biệt là vẫn giữ hình chim bay lao vào mũi thuyền 
giống như chỉ tiết này trên thuyền Ngọc Lü L Tuy một số hình thuyền đã bị mờ 
nhưng cán cứ phần соп nhìn rõ, có thé đếm được số người trên các thuyền là: 
có ba chiếc mỗi chiếc sáu người, hai chiếc bảy người và một chiếc năm người, 
Về hoạt động của những người trên thuyền, thì giống như trống Ngọc Lü I, vẫn 
có năm công việc: thuyền trưởng cầm trống, một hoặc hai vũ sĩ ở mũi thuyền, 
người cầm lái, người bắn cung và «cánh giết người». Tuy nhiên cũng có một 
số chi tiết khác biệt: 


Thứ nhất, truyền trưởng cam trống vẫn là những người đội mũ lông chim 
cao, trông có dáng oai vệ, giữa họ có năm người đứng và một người ngồi đánh 
trống trên thuyền. 

Thứ hai, số vũ sĩ ở mũi thuyền cầm giáo, hoặc rìu chiến trong tay, họ còn 
cam vat gi như chiếc mộc. 

Thứ ba, những người cầm lái, gồm bốn người đứng và hai người ngồi, chỉ 
một tay lái có trang sức lông chim. 

Thứ tư, trên sàn bắn cung thì năm sàn mỗi sản có một người, riêng một sản 
có hai người: một người dung cầm cung và một người ngồi tựa vào cột sàn, 
không có việc gì cả, người : này tóc dài bó xóa phía sau lưng. Trong säu vũ si 
bán cung, thì hai người cầm cung quay vë müi thuyën, bón người cầm cung 
hướng về phía lái, đặc biệt một người cầm cung lớn với một mũi tên dài tì lên 
bệ trong tư thế chuẩn bị bắn. Dưới chân người bắn cung chỗ gầm sàn có hai 
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noi dë hién vêt khác theo hinh chiéc binh dung và mêt chó tua nhu có hinh 
môt nguoi dirng trong dé. 


Thử năm, cánh «giết người » có thé nhìn thấy rõ trên bốn thuyền, mà chi 
tiết cũng có thay đồi it nhiều. Ở một chó «tà binh» bị một nhát giáo đâm vào 
đầu, nhưng không thấy « đao phủ » cầm giáo đâu cả, chỉ có tay người cầm trống 
giữ lấy đầu kë hy sinh. Ó chó khác «tà binh» dường như bị trói tay vào cây 
cột trên thuyền, cạnh đó có người vũ sĩ cầm giáo, tựa như «người hy sinh » sắp 
sửa bị đưa ra làm lễ. Trên một thuyền khác tù bỉnh ngồi ôm lấy cột sàn bắn 
cung và bị người cầm trống nắm lấy đầu. 


Đặc biệt trên một thuyền thấy có hai cảnh «giết người »: cảnh một, tù binh 
ngồi ôm lấy cọc sàn bắn cung và bị người cầm trống nắm đầu. Cảnh hai, tù binh 
ngồi duói chân tay về phía trước, đầu bị người vũ si cầm giáo nắm giữ. 


Về trang sức, tất cả thuyền trưởng cầm trống, vũ sĩ và người cầm lái đều 
đội mũ lông chim khá cao đóng khó thô sơ, còn những tü binh ngồi ở sàn thuyền 
thi thé hiện sơ sài: thân hình nhó mon và hoàn toàn lõa thé. Việc xuất hiện 
loại « nhân vật nhỏ mon» giữa những vü si cao lớn trang sức long lẫy, tựa 
như nắm uy quyền, càng củng có thêm nhận định của chúng tôi, xem họ là 
những tü binh bị đưa ra làm vật hy sinh trong lễ hiến tế. Vấn đề này chúng tôi 
sẽ đề cập đến ở phần dưởi. 


Đề cho độc giả dé theo đối, chúng tôi lập bang thống kê theo tinh chất công 
việc những người trên 6 thuyền của trống Hoàng Ha. 


Người 


Thứ tu |  Thuyên | Thủy binh Người Người đủ Người ra binh | TŠ 
thuyền trưởng | dành gần | cầm lai [bán cung Бүжин dao phủ | î 5tnh ng số 
1 1 2 1 2 1 7 
2 1 2 1 1 1 6 
3 1 1 1 1 1 5 
4 1 2 1 1 1 6 
5 1 2 1 1 1 ° 6 
6 1 2 1 1 2 7 


Va, thứ tự của những người hoạt động trên mỗi thuyền được bố tri theo 
bang thống kê dưới đây: 
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ете THU TU NGƯỜI TRÊN THUYỀN TU LAI BEN MŨI 
tự 


dành gàn|dánb gần 


thuyën 1 2 3 4 5 6 7 Tầng số 
—= | =—=-=__—-.--.--|---¬`--|--—-.-..-- `. uin ein 
1 | Cầm lái| Bán cung | tù binh Thuyền | Thủy binh| Thủy 7 
ngồi (hai) trưởng đánh gần | binh 
đánh gần 
2 | Cầm lái| Bán cung -nt- -nt- -nt- -nt- 6 
đứng 
3 -ut- -nt- Thuyền |Thủy binh | Thüy binh 5 
| trưởng | dành gần | đánh gần 
(ngồi) 
4 | Cầm lái -nt- Thuyền -nt- Tü binh 6 
đứng trưởng ents 
i 5 -nt- Bán cung | Thuyén -nt- Thủy binh 6 | 
| người đứng| trưởng đánh gần Е 
| duói sàn | 
| bán cung 
| 6 |Cầmlái | Bán cung | tủ bình Thuyén tü binh Thủy | Thủy 7 
; ngöi trưởng binh binh 
| 


D 


Ngoài ra, so với trống Ngọc Lü I, thi trên các thuyền của trống Hoang На 
không thấy có hình chó săn, 

Phần giữa thân trống cũng có những băng hoa văn hình học cắt nhau tạo 
thanh 6 ó như trống Ngọc Lü I. Trong mỗi ó có hai hình vũ sĩ vận động từ trái 
sang phải. Vũ sĩ đội mü hình đầu chim, váy đài có hai mảnh tỏa ra hai phia, 
một tay cầm riu chiến và một tay cầm mộc, trên mộc cắm hình đầu chim. 

Tuy nhiên, so với hình vũ sĩ trên thân trống Ngọc Lü I thì hình vũ sĩ ở đây 
cũng có những nét khác biệt về chỉ tiết. Về dàng đi trên trống Ngọc Lü I, các vũ 
si chỉ hơi ибп về phia sau, còn trên trống Hoang Hạ thi các vũ sî hai chân 
cong gấp khúc rë nét hơn khiến cho dáng người ngả về phía sau nhiều hơn; 
về trang sức trên đầu, cả 12 vũ sĩ trong 6 ô hầu như giống nhau, mũ trên đầu 
mỗi người đều có hình lông chim và hình đầu chim. Về hình dáng chiếc mộc, 
khác với trống Ngọc Lü I, mộc thường đài và tương đối thẳng, còn ở đây các 
mộc thường cong, ngắn và có dáng dáp hình đầu chim. Về các kiểu cầm riu của 
các vũ sĩ trên hai trống Ngọc Lû I và Hoàng Hạ cũng có nhün; nét khác biệt. 
Đề tiện cho việc khảo tả chúng tôi tam qui ước: những vũ sĩ cầm riu có lưỡi 
quay xuống duói là cầm riu thuận, còn những người cầm riu có lưỡi ngửa lên 
là cầm rìu ngược. Nhận thấy trong hai ô thử 2 và thử 3 câ hai vũ sĩ đều cầm 
tìu ngược. Ở ô thứ nhất thì người thứ nhất cầm rìu thuận, người thử hai cầm 
riu ngược, Còn ó thử 4 và thir 6 thì người thử nhất cầm riu ngược, người thứ 
hai cầm riu thuận. Tay vũ si cầm riu thuận hợp với cán riu tao thành góc 
nhọn, còn tay vũ sî cầm riu ngược hợp với cán riu tạo thành góc vuông hoặc 
góc tù. 

Trống có hai đôi quai kép trang trí văn bén thừng. Chân trống không có 
hoa văn, 
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NI - TRÓNG SONG ĐÀ (2 


Trống này do phó sir Ma-li-é (Moulié) tinh Hóa Binh lấy được tai nhà người 
vợ goa của viên quan lang Mường vùng sóng Đà thuộc tỉnh Hóa Binh. Nam 
1889 trống được mang trung bày tại cuộc đấu xảo quốc tế ở Pa-ri, вам dö trống 
không trở về nước nữa. Hiện nay trống duoc trữ tại Bảo tàng Ghi-mé (Phàp)? 

Vì không được trực tiếp quan sát hiện vật thật, chúng tôi dựa vào tài liệu 
và Ảnh về của F. Hé-go đề miêu tả trống. Theo tài liệu này thì trống còn tương 
đối nguyên vẹn, mặt cũng như thân trống có nhiều vết sẹo. Mặt trống chờm ra 
ngoài thành tang một ít. Đường kính mặt trống là 78 cm, chiều cao: 61cm. 

Bố cục trang trí và hinh loại hoa văn gần giống với các trống Ngọc Lü I và 
Hoàng Hạ. 


a) Mặt trống: 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao nồi 14 cánh, xen giữa các cảnh sao 
là những họa tiết trang tri kièa lông cong. Hoa văn gồm hai loại: văn hinh hoc 
và hình khắc người, động vật và vật. Về hoa văn hình học, ngoài một số vành 
giống với trống Ngoc Lü I, Hoàng Hạ như: chấm nhỏ thẳng hàng, chữ f gay 
khúc nối tiếp, vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến song song và văn răng 
cưa ra, còn có một vành gồm hai đoạn hồi văn xen giữa với hai doan văn xoắn 
óc hình quả trảm kèm theo vòug tròn chấm giữa. 


Vành 8 có 18 hình chim, gồm 16 hình chim bay, giống với hình chim ở 
vành 9 của trống Hoàng Hạ và hai chim đứng. 


Cảnh sinh hoạt ở vành 6 cũng tương tự như cảnh này trên các trống Ngọc 
Lü Ivà Hoàng Hạ, tuy có một số chỉ tiết khác biệt: trên vành này cũng thấy có hai 
ngôi nhà sàn mái cong, hai dan mỗi dàn 4chiếc trống, trên sàn có 4 người ngồi 


H 


câm düi dánh tróng khác voi dàn tróng Ngoc Lü 11а & dûy dàn tróng bó tri à 


(1) Trống này còn goi là trống Mu'li-ê (Moulié). Xem F. Heger. Sách đã dán. Bàn 
dịch. Tr. 60. 
(2) L. Bezacier. Asie du Sud-Est (Le Việt nam) Tome И. A. et J. Picard. Paris. 1972. 
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phía bên trái ngôi nhà, Vë hình «nha cầu mua» thì không thấy người đứng giữa 
cửa, cũng không có chim đậu trén nóc, chỉ có những vòng tròn chấm giữa phủ 
dầy đặc mặt trước nhà. Đáng chú ý là hình người múa tŠ hợp thành bốn nhóm: 
hai nhóm mỗi nhóm 3 người và hai nhóm mỗi nhóm 4 người. Mut điềm nữa 
khác với nhóm người múa trên trống Ngọc Lü I và Hoàng Hạ là, những người 
múa ở đây không có vũ khí trong tay, họ biểu diễn theo mot động tác đồng loạt, 
tất cả dáng hơi nghiêng hai chân xoạc ra như đang bước, bàn tay phia trước và 
bàn tay phía sau xẻ ra thành hai nhánh theo tư thế của bàn tay múa. Trong 
nhóm múa hoàn toàn không có hình người thồi khèn như nhóm người múa trên 
mặt các trống Ngọc Lü I và Hoàng Ha. 

Trên nóc nhà sàn có một hình chim đuôi đài, giống với hình chim đậu trên 
nóc nhà này của trống Hoàng Hạ. Dưởi mỗi nhà sàn cũng thấy đặt một hình 
trống đề ngửa. Trong nhà cũng có hai hình người quay mặt vào nhau, đang làm 
việc gì khong гб. Cặp trai gái giả gao™ chỉ thấy khắc trong một ban viên của 
vành «sinh hoat», bán viên đối diện không có. Đây cũng là điềm khác biệt so 
với trống Ngọc Lü I và Hoang Ha (có hai cặp trai gái giã gao). 

b) Thân trống: 

Phía trên của tang trống có một băng hoa văn hình học gồm B vành: hai 
vành 1 và 6 là những đường chấm nhỏ, các vành 2 và 5 là văn răng cưa, hai 
vành 3 và 4 là vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến. 

Dưới băng hoa văn hinh học này là hình 6 chiếc thuyền, xen giữa các thuyền 
có hình một chim đứng. Đây là loại chim сё cao, chán cao như kiều chim hac. 
Điều đáng chú ý là cử hai chiếc thuyền lại có một chim đứng. Vì những đường 
chỉ nối tiếp của hai mang khuôn đúng vào chỗ đứng của hai hình chim, nén mói 
chim được khác lui sát vào mỗi chiếc thuyền. Kết quả là trên một nửa khoảng 
này (giữa hai đường nối khuôn đúc) chỉ có hai con chim, còn trên nửa khoảng 
kia lại có 4 con. Mũi thuyền vẫn được thề hiện theo hình đầu chim, nhưng đã 
đơn giản hóa đi nhiều. Ở đây không thấy có hình mó neo và bánh lái. 


Mỗi thuyền đều có 5 người, mü trên đầu họ đều có cắm hình đầu chim, Về 
vị trí của những người trên thuyền thì 5 thuyền số 1,2,4, 5, 6 giống nhau: người 
cầm lái ở đầu thuyền, rồi đến người thủy thủ bơi thuyền, người thuyền trưởng 
cầm trống (vị trí số 3), cuối cùng là hai thủy thủ nữa. Tất cả 5 người trên đều 
ngồi theo hướng thuyền lướt tới. 


Riêng số người trên thuyều số 3 bố tri hơi khác. Thử tự sắp xếp như sau: 
thứ nhất — người cầm lái, thứ hai — thủy thủ bơi thuyền, rồi đến hình một chim 
đứng, thứ ba — người thuyền trưởng cầm trống. Cả ba người trên đều ngồi. Thứ 
tu — một người đứng, mặc ay dai có vat téa ra hai bén, tay phái cam dao gim, 
tay trái cầm vật gì không rö. Thứ năm là một thủy thủ ngồi bơi thuyền. 

Sự xuất hiện hình một người đứng trang sức lộng lẫy, tay cầm vũ khi giữa 
những thủy thủ hoạt động đồng loạt, khiến ta nghĩ đến vị tri khác nhau giữa họ. 


(1) Hé-go nhận dinh: đây là hai người đàn ông, có vë như họ đang đùng gậy dot vào 
một cái vai (2) Hé-go cũng cho rằng những người đánh trống và những người ở trong nhà 
mái cong đều là đàn ông cả (F. Heger. Sách đã dán. Bàn dịch. Tr. 73.) 
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Có thề xem người đứng là người chỉ huy chung cuộc bơi 17410) này. Vë hình 
chim đứng xen giữa các thuyền, thì thấy một chim đứng trước thuyền thứ nhất 
quay về phía phái, còn 5 chim kia quay về hưởng trái, Trong số 6 chim thi 4 
con có mào, 2 con không, đặc biệt có một cor. như đang ngậm mỗi. 

Bên dui những chiếc thuyền này là một băng hoa văn hinh học, gồm ba 
vành: môt vành hoa văn vòng tròn có chấm giữa nằm giữa hai đường chim nhỏ. 

Phan giữa thân trống có những băng hoa văn hình học, gồm 6 vành: vành 1 
và 6 là những đường chấm nhỏ, vành 2 và 5 là những đường vạch chéo song 
song, hai vành 3 và 4 là vòng tròn chấm giữa và có tiếp tuyến. Những băng hoa 
văn này bố tri theo chiều tháng đứng, chia phần giữa thân trống thành 8 6 không 
đều nhau; trong mỗi ó có một hình vũ sĩ thé hiện theo tư thé bước di. Tất cả 8 
vũ sĩ này đều đội mũ có gắn hình đầu chim, tay trải cầm mộc do ra phia trước, 
phía trên của mộc có trang sức lòng chim. Tay phải có hai cách xử lý: 4 người 
cầm dao gam (hoặc mũi nhọn); còn 4 người kia xòe bàn tay ra làm động tac múa, 
giống với bàn tay người múa trén mặt trống Ngọc Lü I. 

Phia dưới những hình người mùa này là шд! băng hoa văn hinh học gồm 6 
vành tương tự, như băng hoa văn ở phần trên của tang trống. 

Trống có hai đôi quai kép trang trí văn thừng chân trống khóng có trang tri, 


(1) Đặng van Lung trong bài € Về các hình thức sinh hoạt dán ca”. “Nghiên cim văn 
hoc», Tháng 5-1973. cho rằng: * hoa văn chéo thuyền trên các trống đồng tim được ở vùng 
sóng Ba là chứng tích xưa nhất của lối hat xướng rô». ©... Hình thức điển xướng xưởng 
rô phát triển rộng khắp theo điện phân bố trống đồng đã tìm thấy ở nhiều nơi từ 
Nghệ An & га». 
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IV = TRÓNG KHAI НбАО 


Tróng Khai hóa vón khong phái là mot hién vat phát hiện được ở nước ta, 
nhung căn cử vào kiều dàng, bố cục và hoa văn trang tri thì nó rất gần gũi với 
các trống Ngọc Lü I, Hoàng Hạ, và nhất là sóng Đà, cho nên chúng tôi giới 
thiệu vào đây dë tiện tham khảo. 

Theo Văn Huu trong sách < Có đồng cồ đồ lục» thì trống, này phát hiện 
được ở phủ Khai hóa tỉnh Уап Nam (Trung Quốc), nguyên là của một viên tù 
trưởng người Mèo, theo chủ nhân kë lại thì trống được đưa từ phia nam tỉnh 
Quý châu tới. Hiện nay trống bị lưu lạc ở nước ngoài. Trong chiến tranh thé giới 
lần thứ hai có hai thuyết nói về địa diém luu trữ của trống. Một thuyết nói trống 
dé ở Bao tàng dàn tộc hoc tại thủ đô Viên nước Áo. Một thuyết khác nói trống 
đề ở Bảo tàng Mỹ thuật công nghiệp nước Áo. Theo Văn Hựu thì thuyết sau 
có lé đúng hơn), Gô-lu-bép cũng đã từng nhận định như vậy. 

Dưới đây chúng tôi dựa theo tài liệu của Hê-gơ để miêu tả trống. Trống có 
hình dáng cân đối, chân hơi choãi ra một ít. Thân trống có hai đường chỉ nối 
khuôn đúc ở giữa những đôi quai. Mặt trống chờm ra ngoài thành tang mót ít, 
tao thành một đường gờ nối liền mặt và tang trống, giống như trống sông Đà 
Đường kinh mặt trống là 65cm, chiều cao — 53em. 


a) Mặt trồng: 


Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao nói 12 cánh, xen giữa các cảnh sao 
vẫn là những họa tiết trang trí hinh lông công. Từ trong ra ngoài có 13 vành 


(DF. Hê gơ gọi trống này là trống Bắc kỳ Gi-lê I (Gilet D, nói theo tên của người 
chơi đồ có ở Hà-nội là Lê-ô-pôn Gi-lê (Léopold Gilet). Ông theo lời chỉ dẫn của phó sir 
Mu-li-ê ở Hòa binh mà tạm coi xuất sứ của trống là ở Vân Nam (Xem Е. Heger. Sách đã 
dan. Bản dịch Tr. 90). Gô-lu-bép thì theo Vờ-rô-khơ-la-giơ (Vroklage) mà gọi đó là trống. 
Viên (Xem V. Goloubew. Bài dà dán. BEEEO. T. XL. Hanoi 1940 Tr. 502. hình 12, bán vẽ E; 
{inh 13 bàn vẽ A). Căn cứ vào sự miêu tả thì trống Viên với trống Khai hóa thuộc quyền 
sử hữu của Gi-lê ngày xưa chỉ là một. Có lẽ Gi-lê đã lấy trống này ở Vân Nam và sau đó 
bán cho Bảo tàng nước Áo. 

(2) Văn Huu. Có đồng cò đồ lục. Sách 08 dán. Xem phần thuyết minh trống sé 7. 
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hoa văn trang trí gồm hai loại: văn hinh hoc, và hình khắc người, động val 
và vải. 

Về văn hinh học, 5 vành trong giống hệt như trống sông Đà. Vành 9 cũng 
là một loại hoa văn xoắn ốc kép và vòng tròn đồng tâm, gần gũi với hoa văn 
vành 7 trên mặt trống Hoàng Hạ. Vành 11 và 13 là văn răng cưa tam giác. Vành 
12 gồm 4 đoạn hồi văn xen kể với 4 đoạn hoa văn hình quả trám xoắn ốc kèm 
theo vòng tròn chấm giữa. Hai đoạn văn này giống với vành hoa văn số 11 trên 
trống Sông Đà. 

Về hinh khắc người, động vật và vật gồm có: vành 10 là 18 hình chim bay 
mó và đuôi dài, có mào. Vành 6 là cảnh sinh hoạt tương tự như trống sông Đà 
tuy nhiên cũng có một số chỉ tiết khác biệt. Ngoài những hình trang trí tương 
tự như trống sông Đà như hai hình nhà sàn. mái cong, bai hình nhà cầu mùa... 
còn có một số hình vẽ về đại thề thì giống nhau, nhưng chỉ tiết thì có khác 
nhau. O đây cũng có 4 nhóm người múa giống với nhóm người múa trên mặt 
trống sông Đà, nhưng cả 4 nhóm mỗi nhóm đều có 4 người. Đặc biệt trong một 
nhóm mủa còn có hình một người thói khén. Nhóm người múa này cách nhau 
bởi những hinh nhà sàn và nhà cầu mùa. 

Trên mỗi nóc nhà mái cong có một con vật có lẽ là hình chim, giống với 
hình chim trên nóc nhà mái cong của trống sông Đà. Trong nhà có hai người 
tóc xóa sau lung quay mặt vào nhau. 

Duói sàn nha cũng thấy đề những đồ đựng giống như chiếc trống đồng 
đặt ngửa. Dàn trống chỉ có bai người cầm gậy, phía duói là hai chiếc trống 
đặt sát với gầm sản. Đáng chú ý là trong vành «sinh hoạt » này khòng thấy có 
cảnh trai gái giã gạo. 

Ria mép mặt trống không trang tri, nhưng có 24 vết seo hình 4 cạnh không 
đều. Đó là dấu vết của những con kê đề lại trên khuôn đúc. 


b) Thân trồng : 

Vi không được trực tiếp quan sát hiện vật, chúng tôi miêu tà theo ảnh 
chup ma tấm ảnh lại rất mờ, cho nén chi có thé giới thiệu được những nét lớn. 
Phần trên cùng của tang trống là một băng hoa văn hình học, gồm các loại 
hoa văn: chấm nhỏ thẳng hàng, hình răng cưa, vòng tròn chấm giữa có tiếp 
tuyến. Ở đây cũng có một vành hồi văn xen kë với văn hinh quà {гат xoắn 
ốc kèm theo vòng tròn chấm giữa như trén mặt trống. 

Phía déi cũng có hình 6 chiếc thuyền, nhưng chỉ nhìn thấy lo mờ những 
nét của vật trang sức trên đầu những hình người trên thuyền. Hình như giữa 
những chiếc thuyền cũng có hình chim đứng như trống sông Đà. 

Phần giữa thân trống có những băng hoa văn hình học, gồm có hoa văn 
vạch chéo song song, văn hinh quả tram xoắn ốc kém theo vòng tron chấm giữa. 
Các vành hoa văn này chia phần giữa của thân trống thành tàm ó hình chữ nhật. 
Mỗi ô có khắc hình một người vũ sĩ, gần giống với hình vũ sĩ trên trống 
sông Đà. Phía trên đầu vũ sĩ có một băng hoa văn hình tam giác phủ vạch chéo 
giống như trên trống Ngọc Lũ I. Dưới chân các vũ sĩ là một băng hoa văn hình 
học, giống với băng hoa văn trên tang trống. 

Trống có hai quai kép trang tri văn thừng tết. 

Chân trống khong trang trí. 
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V — TRÓNG BÀN THÓM 


Trống này tìm được ở Bán ‘Thom (cùng xà cé di chi đồ đồng Bàn Món) 
thuộc Thuan Chau tinh Son La. Theo đồng chi Hồng can bộ phóng báo tàng Sở 
Van hóa Tay bác cho biét, thi tróng nay vón là спа hai anh em mot gia dinh 
nguoi Thai, cach dày khoáng 100 nám, nguói em dà mang dãu vào long dát, mai 
dén пат 1957 trong khi dao dàt nhàn dàn moi phát hién duoc. Hién nay trông 
được bảo quản tại Sở Văn hóa khu tự trị Tay Bắc. 


Trống có dáng thấp bè, gần gũi với trống Miếu Môn. Thân trống vẫn chia 
ra làm 3 phần rõ rệt nhưng phần giữa không còn giữ nguyên hình trụ như các 
trống Ngọc Lü I, Hoàng Hạ, mà dà chuyền thành hình nón cụt, cạnh hơi lõm 
vào phia trong, phần dưới hơi choái ra nối liền với chân trống có dày loe rộng. 

Trống có đường kinh mặt là 57cm, chiều cao là 37,5em. 

Trống Bản Thôm bị vë hai miếng lớn ở tang và còn bi sứt thêm một quãng. 
Hầu hết hoa văn trên trống đã bị mài mòn lại có nhiều vết xước trên mặt nên 
nhiều chỗ hoa văn chỉ còn trông thấy dáng dấp lờ mờ. 


q) Mặt trống. 


Hinh ngôi sao chính giữa mặt trống có 12 cảnh, xen kë các cánh sao là những 
họa tiết trang trí kiều lông công đã bị mờ. 

Từ trong ra ngoài có 7 vành hoa văn còn tương đối rõ. Các vành 1, 3 và 7 
là văn răng cưa. Các vành 2 và 6 là vòng tròn đồng tâm chấm giữa. Vành 5 khắc 
hình chim bay mỏ dài, đuôi dài, nhưng không có mào và chân, so với bình 
chim bay ở vành 10 trên trống Ngọc Lü, thì hình chim ở đây đã đơn giản di 
nhiều. 


Vành 4 rộng nhất là vành trang trí chủ đạo trên mặt trống. Hai hình nhà 
cầu mùa chia vành này thành hai phần bằng nhau, mỗi phần có hình 4 người 
müa. Hầu hết hinh người đã bị lu mờ, nét khắc chỉ còn sót lại từng phần. Quan 
sát kỹ thì thấy đây là những người đội mũ lông chim khả cao, mặc váy có vạt 
tỏa ra hai bèn, một tay cầm lao mũi chúc xuống một tay xòe ra đang múa, gần 
giống với hình người mua trên trống Hoàng На. 
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Tất cà đều diéu hành vòng quanh ngôi sao theo hưởng ngược chiều kim 
đồng hồ. 

Ngoài ra có thé còn một vài đường chấm nhỏ thẳng hàng xen kë voi các 
vành trên nhìn không rö. 


b) Thân trống. 

Hoa văn trang tri cũng mờ như mặt trống. Trên tang gần mát trống là hai 
vành răng cưa xen giữa là một vành hoa văn vòng tròn đồng tâm chấm giữa. Phía 
duói là hình sáu chiếc thuyền, nhung chỉ còn một hinh là nhìn tương đối rõ, 
Thuyền không có xu hưởng cong như kiều thuyền đuôi én, mà lại dšn ra như 
một chiếc bè. Trên thuyền toàn là những vũ зї đứng dạng chân, mặc vảy có vat 
{да ra hai bên, đầu đội mũ lông chim rất cao, tay cầm vũ khi nhu riu, giáo 
hoặc mộc. Số người trên thuyền không tỉnh được chính xác vì không còn thuyền 
nào nguyên vẹn, ước đoán có vào khoảng từ 4 đến 6 người. Đứng về mặt nội 
dung của hình về mà xét thì có thề xem thuyền này thuộc loại thuyền chiến, 
vì không thấy một thủy thủ nào trên thuyền cầm chèo cả, nó có thể cùng một y 
nghĩa với những hinh thuyền trên trống Ngọc Lü I. 

Phần giữa của thân trống cũng có những băng hoa văn hình hoc, gồm hai 
loại: hoa văn răng cưa và vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến. Những băng hoa văn 
này chạy song song và cắt nhau tạo ra những ó hình chữ nhật, trong những ó 
ấy có tir 1 đến 3 hình vũ si đội mũ cắm lông chim cao vüt, mặc váy có hai vạt 
{ба ra hai bên. Những vũ si này có khi một tay cầm lao mũi chúc xuống, mot 
tay cầm riu chiến, chỗ khác một tay cầm riu chiến hoặc lao một tay múa, cũng 
có người một tay cầm gậy có trang sức lông chim, một lay múa. 

Cách sắp xếp những băng hoa văn hình học ở phần giữa của thân trống 
cũng với kiều vũ si đội mũ cắm lông chim cao vút này thấy được nhắc lại trên 
trống Miếu Môn mà chúng tôi së miêu tả ở 4401. 

Trống có bốn quai đơn trang trí văn thừng tết. 

Chân trống không trang trí. 


VI - TRŐNG QUANG XƯƠNG 


Tróng này do viên thué quan nguoi Pháp tên là Pa-gió (Pajot) mua & huyén 
Quảng Xương tinh Thanh Hóa, rồi bán lại cho Nhà Bác cd Viễn dong Hà nội 
hồi tháng 4-1934. Hiện nay trống được trữ tại Viện Bảo tàng Lich sử Việt Nam. 
Mặt trống còn nguyên vẹn, nhưng thân trống đã bị vỡ mất nhiều chỗ. Đường 
kinh mặt trống là 36,5cm, chiều cao là 29cm. 


a) Mat trống, 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao nồi 8 cánh, xen kể các cánh sao là 
những họa tiết hình tam giác vạch chéo lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 7 vành 
hoa văn: vành 1 và 6 là những vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến; các vành 
2,5 và 7 là những vạch thẳng song song. Bang chú y là hai vành 3 và 4. Vành 3 
là vành hoa văn chủ đạo gần giống kiều vành 6 tả cảnh sinh hoạt trên các trống 
Ngọc Lũ, Hoàng Hạ. Vành này có hai ngôi nhà sàn đối xửng nhau, nhà có nóc 
cong lêm xuống. Khoảng giữa hai ngôi nhà là hai nhóm mỗi nhóm bốn người 
hóa trang nhảy múa. Đó là những người mặc váy có vạt (ба sang hai ben, hoặc 
có người lõa thé chỉ có một vật trang sức kéo tir mũ xuống và bay tat về phia sau. 

Điều đáng chú ý là ngoài những hình người còn thấy rõ hinh thé ra, còn có 
những vật như hình cái mộc, cao bằng người tựa như hình người, có chỗ ba vật 
như thế liền nhau, khiến chúng tôi nghĩ rằng: có thé đó là những hinh người 
đang trong quá trinh chuyền bién từ hinh cách điệu sang «văn co» mà ta sẽ 
thấy sau này. 

Vành 4 có hình sáu chim mỏ dài, đuôi dài, có mào, mình ngắn, bay ngược 
chiều kim đồng hồ. | 


b) Thán tróng. 

Phãn trên cüa tang tróng có hai vành hoa ván hinh hoc là vóng trón chäm 
giữa có tiếp tuyến và vạch tháng song song. 

Phía dưởi là hinh 6 chiếc thuyền, trên thuyền có một số nguoi dûng, gần 
giống với hình người trên mặt trống. Thuyền có dáng cong phỏng theo hình 
chim, mũi thuyền làm giống hình đầu chim há mỏ, có mào. Hình thuyền kiều 
này thấy được nhắc lại trên tang trống Hữu chung sau này, 
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Phan giữa thân trống có những băng hoa văn hình học chạy song song và 
cắt прал tạo ra tám ó hình chữ nhật, trong đó có 6 ó, mỗi « có một số hình 
người trang sức lông chim thé hiện theo lối cách điệu khá cao, ho mặc vay có 
vạt tỏa sang hai bên, hai tay cầm vật gì như hình cái mộc gần giống với hình 
người đứng trên thuyền. Đặc biệt là trên đầu những hình người và vật này có 
một vật trang sức giống hình một con chim dà được cách điệu hóa. Chim có 
mình và đuôi vươn về phía trên, đầu chim nhập với đầu người chung nhau một 
con mắt được thé hiện bằng hình vòng tròn chấm giữa. Ngoài ra còn một số 
đường thẳng vươn cao lên bao lấy một số chấm nhỏ và đoạn thẳng, có lẽ là 
biều hiện hinh trang trí lông chim. Vật trang sức hình chim này thấy được biéu 
hiện trên mặt các trống Hữu Chung, Đông Hiểu và một số trống khác nữa thuộc 
nhóm C. 

Trống có bốn quai trang trí văn bện thừng. Nhìn chung, trống Quảng Xương 
vẫn còn phỏng theo lối trang trí của các trống thuộc tiêu nhóm A1 đã sơ lược 
và biến chuyền khá nhiều. Những hình người, hình chim được cách điệu hóa 
khá cao, có những người đã mang dang thức một hoa văn hình học. Có lê người 
nghệ sĩ còn đang mò mẫm trong việc tìm kiếm phương thức thề hiện một số 
hình người và vật theo xu hướng cách điệu hỏa, 


Vil - TRÓNG MIẾU MÓN 


Thang 12 năm 1961, Viện Báo tàng Lịch sử Việt Nam đã tim được trống này 
tại thôn Hoành (Miếu Môn) thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức tỉnh Hà Đông 
(nay là Hà Tây). Trồng còn tương đối nguyên vẹn, hiện tàng trit tại Viện Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam. 

Trống có dáng tương đối thấp bë, gần giống với trống Bản Thóm Tây Bắc, 
. Tang trống vồng ra ngoài mặt trống. Phần giữa thân trống choãi dàn càng xuống 
chân trống càng loc rộng, nó không còn giữ nguyên vẹn hinh trụ mà đã chuyền 
sang hinh nón cut. Đường kinh mặt trống là 72cm chiều сао là 48cm. Trống 
được trang trí tương đối phong phú. 


a) Mặt trống : 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao nói 14 cánh, xen giữa các cánh sao 
là những họa tiết trang trí kiều lông công. Từ trong ra ngoài có 14 vành hoa 
văn: các vành 1, 5, 10 và 14 là những đường chấm nhỏ. Hai vành 2 và 4 là vòng 
tròn chấm giữa có tiếp tuyến; vành 3 là những hình chữ S gẫy khúc; Hai vành 7 
và 12 là những vòng tròn đồng tâm chấm giữa; Hai vành 11 và 13 là những hình 
răng cưa có chấm; Hai vành 6 và 9 là hai vành văn chủ đạo; vành 6 là hai nhóm 
hươu nai, mỗi nhóm 4 con đi xen kë với hai nhóm thủ bốn chân kỳ dị, có md 
như chim ngậm mồi (giống voi mó chim ngậm mói ở vành 9), mỗi nhóm thi có 
4 con. Day là loại hươu có sừng giống voi hình hươu trên mặt trống Ngoc Li I. 
nhung trong tàm hươu ấy chỉ có một con là hươu đực. Vành 9 là 16 hinh 
chim bay ngậm mồi, có mào, có và mỏ dài, đuôi hơi ngắn gần giống với hinh 
chim bay ở vành 10 trên mặt thống Ngọc Lü I. 


(1) Mục tin tức trong Tạp chỉ của Trường Bác cd Viễn đông Hà nội (BEFEO T. XXXVI. 
langi. 1936. P. 599) và V. Gô-lu-bép (BEEEO T. XL. Hà-nội. 1940. P. 389) có nói tới chiếc 
trống Thượng Lâm. Theo thầu tích làng Thượng Lâm thi đỏ là trống do Binh Tiên Hoang 
tặng cho đân làng này đề làm đồ thờ. VI thế dân làng đã cất giữ và không giao lại cho 
Nhà Bác có Viễn đông. Chúng tôi đối chiếu về kích thước, hình dàng và hoa văn trang 
tri giữa hai trống Miếu Món và Thượng Lâm... thấy chúng hoàn toàn giống nhau. Vay 
theo chúng tôi, hai trống này chỉ là một. (Chú thích của các tác giả). 
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Tất cả các hinh chim và thú dën diéu hành vòng quanh ngôi sao theo ngược 
chiëu kim dóng hó. 

Ngoài ria mát tróng có nhüng 16 nhó cách dëu nhau, dó là vêt tich cüa 
những con kê khi đúc trống. 


b) Than trồng : 

Phần trên của tang trống giáp mặt trống là một băng hoa văn hình 
học gồm 5 vành: các vành 1 và 5 là những đường chấm nhỏ. Các vành 2 và 4 
là văn răng cửa có chấm. Vành 3 là vòng tròn đồng tâm chấm giữa. 

Dưới băng hoa văn hình học này là hình sáu chiếc thuyền chuyền động 
từ trái sang phải. Trên mỗi thuyền có 4 người ngồi khom lưng, cầm dàm, đội 
mũ lông chim khá cao. Đây là những chiếc thuyền có dáng cong đơn giản, gần 
gũi với hình thuyền trên tang trống Tấn Ninh tỉnh Vân Nam Trung Quốc”, Cán 
cứ vào công việc của những thủy thủ thì đấy là cảnh đua thuyền gần giống với 
những chiếc thuyền trên trồng sông Đà, không thấy những người cầm giáo mác 
như hinh thuyền trên các trống Ngọc Lü I, Hoàng Hạ. Chỉ có một người không 
cầm dằm mà cầm rìu xéo ngồi ở phía mũi thuyền. 

Khoảng giữa các thuyền là một số hinh chim, trong đó có một số con 
ngậm cá. 

Phần giữa thân trống có 5 vành hoa văn hình học, giống như trên tang 
trống chúng được bố tri theo chiều thẳng đứng và nằm ngang thẳng góc với 
nhau, chia vành này thành 8 ô, mỗi ô có từ 1 dến 2 hình người vũ sĩ. Ngoài ra 
còn có 2 ó phụ nằm giữa hai đường khuôn đúc không có hinh nguoi. 

Đặc biệt giữa các ó 1 và 2, 5 và 6 có một vành hoa văn hình xoắn ốc kép và 
vóng tròn đồng tâm, gần giống với hinh này trên mặt trống Hoàng Hạ. 

Dưới day chúng tôi sẽ khảo tả chỉ tiết về 8 ò có hình vũ sĩ. 

4 ó nhỏ được bố tri từng đôi một đối xứng nhau: 1 và 2 đối xứng với 5 và 6, 
trong 4 ó này mỗi ó có một hình người mua, tay trước cầm mộc, tay sau cầm 
riu chiến. 

Còn 4 ô lớn thì cũng được bố trí từng đôi một đối xứng nhau: 3 và 4 đối 
xứng với 7 và 8, trong 4 ô này mỗi ô có hai hình vũ sĩ, trên đầu họ có 2 con 
chim bay. Tuy nhiên hình chim cũng được bố trí khác nhau. Trên đầu hai 
người ở các ó số 3 và 8 là 2 con chim, có dài nhưng mó hơi ngắn, có ngậm mồi 
bay chếch lên. Còn trên đầu những người ở hai ó số 4 và 7 thì eó hai con chim 
cồ dài, mó dài bay ngang. 

Trong 4 ô lớn, những hình người được bố trí như sau: 3 ô 4, 7 và 8 thì 
người đi trước một tay cầm mộc, một bàn tay xòe ra múa, còn người đi sau thì 
một. tay cầm mộc, một tay cầm riu chiến. Riêng ó số 3 thì được bố tri ngược lại: 
người đi trước một tay cầm mộc, một tay cầm rìu chiến, còn người đi sau một 
tay cầm mộc, một tay múa. 

Các hình vũ sĩ ở dày cũng mặc váy vạt tỏa га hai bên, daa đội mũ lông chim 
cao, gần giống hình vũ sĩ trên trống Bản Thôm. 

Trống có 4 quai bố trí từng đôi một, trang trí văn thừng tết, 

Chân trống không trang trí. 


(1) Xem ; Vân Nam tỉnh bác vat quan. Đồng có đồ lục. Côn Minh 1959. Tr. 9. Hinh số 8. 


45 


уш — TRÓNG VÜ В| 


Trong lúc dao mương lai cảnh đồng Mac (tên cũ là Mà Chê) nhân dàn thôn 
Dai Vü (tèn cü là Vü Bi) huyén Binh Luc tinh Nam Hà dà tim duoc tróng 0 dó 
sau 1140, Xung quanh khu vực tim thấy trống có nhiều mảnh gốm thô thời dai 
đồ đồng do nhân dân đào mương đồ lên. Chiếc trống này có lé nằm trong lớp 
dat có những mảnh gốm thô 400). Thon Đại Vũ trước đây thuộc tổng Ngoc-Lü, 
nơi đã phát hiện được hai trống đồng và một nắp thạp đồng, trong đó có trống 
đồng Ngọc Lü I nồi tiếng. Hiện nay trống Vũ Bị được tàng trữ tại Ty Văn hóa 
tỉnh Nam Hà. 

Trống Vũ Bị có dáng thon cao hơn trống Ngọc Lü L Trống bị rỉ nhiều chỗ 
ở mặt trống và thân trống bị bóc hết pa-tin. Trống có đường kinh mặt là 72,5cm, 
chiều cao là 60cm. Trống đã bị đục thủng mất hình ngôi sao ở giữa mặt, va vỡ 
một miếng tang, trống có nhiều hình trang trí. 

a) M(t trống : 

Hình ngôi sao ở giữa mặt trống đã bị đục thủng khi đào lên, nhưng theo 
nhân dân địa phương kề lại thì hình sao có 14 cánh. Mặt trống có 15 vành hoa 
văn: vành 1 là hình chữ S gẫy khúc. Các vành 2, 6, 7, 12 và 13 là vòng tròn chấm giữa 
có tiếp tuyến. Các vành 3, 5, 8, 10 và 15 là đường chấm nhỏ. Vành 4 rộng khoảng 
3cm nhưng không nhìn rö trong đó có hoa văn gi. Vành 9 có 20 hình chim mó 
và đuôi dài, bay ngược chiều kim đồng hồ. Vành 11 và 14 là vạch thẳng song 
song. Ria mép mặt trống có 32 lỗ khoảng cách đều nhau, là vết tích của những 
con kê khi đúc trống. 

b) Thàn trống : 

Phần trên của tang trống giáp với mặt trống là một băng hoa văn hihh học 
gồm 6 vành: vành 1 và 3 là những đường chấm nhỏ. Vành 2 và 5 là vạch thẳng 
song song. Vành 3 và 4 là vòng tròn tiếp tuyến. Phia dưới băng hoa văn này là 
hinh 6 chiếc thuyền (gần giống hình thuyền trên trống Bản Thóm). Trên thuyền 
có hình người cầm đằm, nhưng hình đã mờ nên không đếm được số người. Hình 


(1) Xem tin trên bảo Nhân dân ngày 18-11-1969. 
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người cầm dám này giống véi binh những người bơi trải trên trống Đồi Ro 
Hòa Bình. Khoảng giữa các thuyền có hình chim đứng, nhưng rất mờ. 

Phia duói thuyền là một băng hoa văn hình học có 3 vành. Vành 1 và 3 là 
những đường chấm nhỏ. Vành 2là những vòng tròn đồng tâm chấm giữa và có 
tiếp tuyến. 

Phần giữa thân trống khắc những băng hoa văn hinh học. Có 6 vành, gồm 
các loại văn như trên tang trống, những băng hoa văn này bố tri ngang đọc cắt 
nhau và thẳng góc với nhau chia phần này thành 6 ô, trong mỗi ô có 2 hình 
người hóa trang lông chim, cầm vũ khí, nhưng không nhìn rõ là vũ khi gi, chi 
còn thấy lờ mờ loại vũ khi này có cán dài trang sức lông chim, có lë là giáo 
hoặc mộc (?) 

Trống có 4 quai kép, trang trí văn thừng tết, 
Chân trống không trang tri. 


IX — TRÓNG DOI RO 


Hói tháng 4 nám 1966, anh em cóng nhàn cóng truóng thüy loi, trong khi 
đào đất đắp đập Hang Cả, dà phát hiện được một chiếc trống ding ở độ sâu 
1m60 trong lòng đất, tại Đồi Ro cạnh đập Hang Cả, thuộc xóm An Thịnh, xã 
Long sơn, huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. Sau đỏ các cán bộ bảo tàng tỉnh 
Hòa Binh đã tiến hành đào rộng ra xung quanh, thì tim được thêm một mảnh 
gốm thô và một riu đá nhỏ mài nhàn cả bốn mặt. Hiện nay trống được trữ tại 
Viện Bảo tàng Lịch sử Việt nam. 

Trống dã bị ô-xy hóa nghiêm trọng, thân và mặt trống nhiều chỗ bị rỉ nặng 
Trống bị vỡ nát 2 phần ba tang, ria mặt trống cũng bị sứt một đoạn dài, do đó 
nhiều đoạn hoa văn bị mất và một số mảng pa-tin đã bị bóc. 

Tuy nhiên, từ chỗ có hình thuyền trở xuống, nhất là phần giữa của thân 
trống thì các hinh trang trí còn nhìn thấy tương đối rö. 

Trống có dáng hơi đặc biệt. Tang trống phình ra mạnh, mặt trống hơi có xu 
hướng vồng lén. Phần giữa của thân trống không còn giữ nguyên hinh trụ tròn 
mà đã chuyền thành hình nón cut, hơi choäi ra, gần với phần chân có đáy loe 
rộng. Vi vậy trống có dáng hơi thấp, về hình dáng thì gần gũi với trống 
Miếu Môn. 

Trống có đường kính mặt là 43cm, chiều cao là 33cm. 


a) Mặt trống. 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao 16 cảnh, nhiều cánh đã bị mẻ, xen 
kč các cánh sao là những họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra 
ngoài có 7 vành hoa văn: hai vành 1 và 5 là vòng tròn đồng tâm chấm giữa. 
Vành 2 hiện chỉ còn thấy được bốn hình chim mỏ dài, đuôi dài bay ngược chiều 
kim đồng hồ. Tuy nhiên căn cử vào khoảng cách giữa các hinh chim có thé 
đoán được số chim của vành này là 6 con. Các vành 3 và 7 là đường chấm nhỏ. 
Các vành 4 và 6 là văn răng cưa có chấm ở đỉnh. 

b) Thân trống. 

Tang trống có một phần bị vỡ hoặc bị bóc mất pa-tin, nên nhiều chỗ mất hình 
trang trí. Nhung căn cir vào phần còn lại có thé biết được là, phần trên của 
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tang trống đoạn giáp mặt trống là mot băng hoa văn hình hoc gồm 5 vành. 
Vành 1 và 5 là đường chấm nhỏ. Vành 2 và 4 là văn răng cưa. Vành 3 là vòng 
tròn đồng tam chấm giữa. 

рибі băng hoa văn này là hinh 4 chiến thuyền, di động từ trái sang phải, 
trên mỗi thuyền có 6 người, riêng một thuyền có 8 người, Thuyền không cong 
lắm mà dán ra gần với hình thuyền trên các trống Bán Thóm và Sóng Đà. 
Người trên thuyền (có lẽ) đóng khó đơn giản, đầu hüi tóc hoặc đề xóa sau gáy 
(chứ không cắm lông chim), tay cầm dằm như đang đua trải. Xen kể các thuyền 
có khắc từ một đến hai hình chim đứng. 

Phần giữa thân trống có những băng hoa văn hình học chạy song song và 
cắt nhau thẳng góc tạo thành tám ó hinh chữ nhật, mỗi ó có một con vật đứng, 
củ một con đực lại đến một con cái. bụng thon, chân cao, đuôi dài, trên đầu 
có sừng như sừng trâu, vai có u nói lên như u bò, lại có móm hư mồm lợn. 
Minh con vật có lông, được biéu hiện bằng những chấm nhỏ và vạch ngắn. Nhìn 
toàn bộ thấy hình những con vật này gần giống với hình bò Zê-buy ở Ấn Độ. 

Trống có hai đôi quai kép trang trí bằng bốn vạch nói to song song, phía 
duwi quai trống được trang trí bằng các đường vạch chéo song song. 

Chân trống không trang trí. 
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X -TRÓNG LANG VAC | 


Cuối thang 3 năm 1972, nhờ việc хау dựng công trình thủy lợi Làng Vac gần 
huyện lv Nghĩa Đàn, tinh Nghệ An, nhân dân địa phương dã phát hiện một khu 
đi chỉ đồ đồng lớn thuộc nền văn hóa Đông Sơn. Viện Khảo có học và Ty văn 
hóa Nghệ An dà tiến hành hai đợt khai quật, đợt I vào giữa năm 1972 và đợt 
H vào đầu năm 1973. Trong số các di vật tìm được ở dày có 4 chiếc trống đồng 
Đông Sơn cỡ vừa và cỡ lớn và 4 trống minh khí nhỏ. Tất cả số trống đồng này 
hiện trit tại Ty Văn hóa Nghệ An. 

Trống Làng Vac 1 có kiều dàng và hoa văn trang trí tương tự với trống Đồi 
Ho (Hòa Binh). Trống còn nguyên vẹn, đường kinh mặt là 37,7cm và chiều cao 
là 27,8cm. 

a) Mãi trống. 

Chinh giữa mặt trống có hình ngôi sao 12 cánh, xen giữa các cánh sao là 
những họa tiét hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 8 vành hoa 
văn. Các vành 1, 4 và 8 là những dường chấm nhỏ. Các vành 2 và 6 là vòng 
tròn đồng tâm có chấm giữa. Vành 3 là hinh 4 chim bay, có mô và duói dài. Hai 
vành 5 và 7 là văn răng cưa có chim bên canh. 

b) Than trống, 

Phần trên cùng của tang trống có 5 vành hoa văn : các vành 1 và 5 là những 
đường chấm nhỏ, các vành 2 và 4 là văn răng cưa, vành 3 là vòng tròn chấm 
giữa và có tiếp tuyến. 

Duói băng hoa văn này là hình 4 chiếc thuyền, trên mỗi thuyền có 4 
người ngồi, trong đó: 3 người chèo còn một người khong rõ làm gì. 

Phần giữa của thân trống có những băng hoa văn hình học, bố tri theo 
chiều thẳng đứng, gồm 4 vành: bên trong là hai vành hoa văn vòng tròn chấm 
giữa, và bên ngoài là hai đường chấm nhỏ. Những băng hoa văn này cắt nhau chia 
phần giữa thân trống thành 8 ô bình chữ nhật. Trong mỗi ô khắc hình một 
con bó có vai nói cao, giống với hình bò trên thân trống Đồi Ro. Hai 
đường chỉ đúc chia đoạn giữa thân trống thành 2 phần đều nhau, mỗi phần 
có 4 hình bò. Nhưng ở một nửa thì có hai con đực hai đầu và hai con cái ở 
giữa. Như vậy trong số 8 hình bò thì có 5 con đực và 3 con cái (trống Đồi Ro có 
4 con đực và 4 con cải.) 

Phia dưới là một băng hoa văn hình học vành) tương tự như băng hoa 
văn ở phần trên của tang trếng. 

Trồng có 4 quai kép, trang tri văn thung têt. 

Chân trồng không trang tri. 
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Xi — TRÓNG LANG VAC ЇЇ 


Tróng này tim duoc trong cuóc khai quàt dot 2 do Vién Kháo cê hoc và Ty 
Ván hóa Nghé An tién hành vào dàu nám 1973. Hién nay tróng tàng trir tai Ty 
Vãn hóa tinh Nghé Án. 

Trống có đường kinh mặt là 34,5cm và chiều cao là 25,6cm. 


a) Mặt trống. 

Chính giữa mặt trống có hình ngôi sao 10 cánh. Xen ké các cánh sao là 
những họa tiết hình chữ V. ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 6 vành hoa 
văn và một số đường chi trơn: các vành 1, 2, 4 và 6 là những đường chấm 
nhỏ. Hai vành 3 và 5 là văn răng cưa có chấm mà đỉnh quay về hai phia khác 
nhau. Giữa hai vành 1 và З là một khoảng trống rộng 3,60cm không có trang trí, 


b) Thân (rống. 

Phía trên của tang trống có một băng hoa văn hình học, gồm hai vành văn 
răng cưa như trên mặt trống. 

Phia dưới băng hoa văn này là hình 4 chiếc thuyền, xen kë giữa hai thuyền 
có một hình chim đứng, mỏ dài. Trên mỗi thuyền đều khắc 3 hình người giống 
nhau, búi tóc, ngồi chèo thuyền, tương tự như người chèo thuyền trên trống 
làng Vac I. 

Phần giữa thân trống có những băng hoa văn răng cưa bố tri thẳng góc voi 
nhau theo chiều thẳng đứng và nằm ngang, chia phần này thành những ô hình 
chữ nhật tương tự như trống Làng Vạc I, nhưng trong các ô không có hình 
trang tri. 

Nhìn chung trống Làng Vac П có kiều dàng và cách thức trang tri tương tự 
như trồng Làng Vac 1, nhưng hoa văn trang trí ở trống Làng Vac II đơn giản 
hơn trống Làng Vạc I. 
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XII — TRÓNG PHA LONG” 


Tróng này do óng Giàng Xuàn que Ф Pha Long, huyén Muóng Khuong, tinh 
Lào Cai dà suu tàm duoc tai qué óng vào nám 1950. 

Theo nhàn dàn dia phuong kê lai thi, trước dày Pha Long có hai chiếc trống 
döng. Chiếc trống sưu tầm duoc sở di chỉ con phần mặt vi người ta đã chặt 
mất phần thân trống đề đúc đạn. Còn một chiếc nữa người địa phương đem 
giấu vào hang, nhưng đến nay vẫn chưa tim thấy. 

Hiện nay trống được trữ tại Ty Văn hóa tỉnh Lào Cai. 

Trống chỉ còn mặt và một phần tang, nên không biết được chiều cao, chỉ 
biết đường kinh mặt trống là 73cm. Căn cứ vào hoa văn trang trí, chúng tôi 
xếp trống này vào nhóm A. 

a) Mặt trống. 

Nói chung các vành hoa văn đã bị mờ. Chính giữa mặt trống là hinh ngôi 
sao nói 16 cánh, хеп kë các cánh sao là những họa tiết hình chữ V ngược lồng 
nhau. Từ trong ra ngoài còn nhìn thấy 14 vành hoa văn. Các vành 1, 3, 4, 7, 9 và 
14 là những đường chấm nhỏ. Vành 2 và 5 là hoa văn hình bông lúa kép. Các 
vành 6, 10 và 13 là văn răng cưa. Vành 11 và 12 là hoa văn hình bông lúa đơn. 

Quan trọng nhất là vành 9 khắc 19 hình chim mỏ và đuôi đài bay ngược 
chiều kim đồng hồ. Con số lẻ của những hình chim bay trong vành là một điềm 
đặc biệt về bố cục của trống Pha Long. Những hình chim này phẳng phất giống 
với hinh chim bay trên mặt trống U-bóng (Lào) @). 

b) Than trống. 

Trống chỉ còn một phần tang khoảng 10cm, trang tri kha phong phú. Phía 
trên gần mặt trống là một băng hoa văn hình học, gồm 6 vành: các vành 1 và 6 
là những đường chấm nhỏ, vành 2 và 5 là văn răng cưa có chấm. Vành 3 và 4 
là những vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến. 

Phía dưới băng hoa văn hình hoc này chỉ còn thấy một vài bó phận như 
cán vũ khí, trên có cám lông chim và những chóp mũ của những người trang 
sức lông chim. Căn cứ vào kiều dáng hoa văn của phần còn lại, có thể thấy đây 
là hình những người hoạt động trên thuyền, giống như những hình thuyền 
thường gặp trên các trống thuộc nhóm A. 


(1) Trong cuốn sách < Những vết tích đầu tiên của thời đại đồ đồng thau ở Việt Мат > 
các tác giả gọi là trống Bản Lầu, chung tôi nhận thấy Ban Lầu là tên huyện cũ đã đồi từ 
lâu, mà trống thì tìm được ở khu Pha Long, thuộc huyện Mường Khương (tên cũ là Bắn 
Lầu), cho nên gọi là trống Pha Long hợp lý hơn. (Chú thích của các tác giả). 

(2) V. Goloubew. L'àge du bronze... Op. cit. BEFEO T. XXIX. Hanoi. 1929. P. 42. 
PL. XXXII A. 


52 


хш - TRÓNG PHÚ XUYEN” 


Trống này hiện trưng bày ở Bảo tàng có vật Viễn đông tai thủ dó Xtốc-khôn 
nước Thụy Điền. 
Trống còn nguyên vẹn có đường kinh mặt là 53cm, chiều cao 42cm. 


Duri đây chúng tôi sẽ khảo tả theo ảnh chụp công bố trong tap chi của Bảo 
tàng cŠ vật Viễn đông, xuất bản tại Xtốc-khôn, số 14 năm 1942. 


Trống Phú Xuyên có kiều dáng tương tự với trống Khai Hóa (tỉnh Vân Nam, 
Trung Quốc), tuy rằng kích thước nhỏ hon. 


a) Mặt trống. 

Chinh giữa mặt trống là hình ngôi sao nồi 14 cảnh, xen kể các cánh sao là 
những họa tiết hình tam giác vạch chéo lồng nhau và họa tiết hình chữ V ngược 
lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 14 vành hoa văn: các vành 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 
13 và 14 là những đường chấm nhỏ. Vành 9 và 12 là văn răng cưa. Vành 3 là 


(1) Trống này trước đây gọi là * Tróng Hà Nội đề ở Bảo tàng Xtốc-khôn ® (Xem: Lê 
văn Lan, Phạm văn Kỉnh, Nguyễn Linh. Sách đã dẫn. Tr. 196). Nguyên ảnh của trống đã 
được B. Các- lơ- gờ-rân công bố và chú thích là chiếc trống này nhở sự môi giới của V. 
Gô-lu-bép mà Áng-déc-son (Anderson) mua được tại Hà Nội. (Xem: B. Karlgren. The date 
of the early. Dongson culture. BMFEA. NO 14. Stockholm. 1942) Anh trống còn được Văn 
Huu in lại trong cuốn sách “Sưu tập những trống đồng сб” của ông (Xem: Văn Hựu. Cê 
đồng có đồ lục, Bắc Kinh. 1957. Trống số XII. Hình số 21 và 22). 

Theo tin trong tap chỉ của Trường Bác cŠ Viễn đông Hà Nội (BEFEO T. XXXVII Hà 
nội. 1937. P 607) thi vào khoảng năm 1907, nhân dân huyện Phú xuyên tinh Hà Đông; nhân 
đào mương tuói nước đã bắt được trống nám trong lòng đất. Cũng theo nguồn tin trên 
thì trồng này thuộc quyền sở hữu của người vợ góa viên tri huyện Phú Xuyên, có nhà 
riêng ở Hà Nội. 

Đối chiếu về hình dáng, kich thước và hoa văn trang trí của trống * Hà Nội đề ở Bảo 
tàng Xtóc-khón? (theo BMFEA NO 14. Stockholm. 1942) và trống Phú Xuyên (Theo BEFEO 
T. XXXVII. Hà Nội. 1937), nhận thấy chúng hoàn toàn giống nhau. Theo chúng tôi, hai trống 
trên chỉ là một, và đề nghi gọi là “Trống Phú Xuyên». Có lẽ, khi trống được phát hiện, 
tri huyện Phú Xuyên đã chiếm lấy (hoặc mua lại) rồi mang về nhà riêng tại Hà Nội và 
sau dó dem bán cho Áng-déc-son. (Chú thích của các tác giả) 
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vành chính, khác hinh 4 con thú ky di. Thü có móm dài hà to nhu loài chën 
cáo, lưng uốn cong, đuôi cuộn lai, chân co lại trong tư thế chuẩn bi chay theo 
ngược chiều kim đồng hồ. Đây là loại thú xuất hiện đầu tiên trên trống 
Phú Xuyên. 

Vành 6 là sáu hình chim mỏ dài, đuôi dài trong đó có bốn con bay theo 
ngược chiều kim đồng hồ, còn hai con thì bay ngược lại. Chim bay vẫn thuộc 
loại mó dài, đuôi đài có mào như hình chim bay trên mặt trống Ngọc Lũ I, nhưng 
có ngắn không có chân và dà đơn giản đi nhiều. 


b) Thân trống. 

Phần trên cùng của tang trống là băng hoa văn hinh học, có hai loại văn; 
răng cưa và chấm nhỏ. Bên dưới băng hoa văn là hình hai chiếc thuyền. Trên 
thuyền có từ 3 đến 4 hình người đội mũ lông chim, ngồi chèo. Những hình 
thuyền này khá đơn giản gần voi những thuyền trên tang trống Miếu Môn và 
Sông Đà. Xen giữa các thuyền là một số hình chim đứng. 

Phần giữa của thân trống có những băng hoa văn hình học như phần trên 
của tang trống, các băng hoa văn cắt nhau chia phần này ra làm tám khung 
hình chữ nhật, trong đó sáu khung khóng khắc hình vũ sĩ mà khắc một hinh 
chim to đứng, mỏ dài, còn hai khung thi bó trống. Đây là một điềm đặc biệt moi 
thấy xuất hiện trên trống Phú Xuyên. 

Trống có hai đôi quai kép trang trí văn thing. 

Chân trống không trang tri). 


(1) Phải đoàn văn hóa Thụy Điền sang thăm Việt Nam hồi tháng 11-1973 cung cấp cho 
Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam biết bảng thống kê những hiện vật Việt Nam tàng trữ tại 
Thụy Điển. Theo bảng danh sách này thi tại Bảo tang cd vật Viễn đông (Ostagitisha museet) 
có 2 trống đồng ở địa diëm Đông Sơn (không rõ kich thước) và tại Bảo tàng dân tộc học 
Stockholm có một trống đồng lớn có đường kính mặt là 56cm. chiều cao 44.5cm, ở giữa 
có hình ngôi sao 10 cánh. Chúng tôi chưa đủ tài liệu về những chiếc trống này. nhất là 
chiếc trống đề ở Bảo tàng dân tộc học Stockholm không biết có phải là trống Phú Xuyên 
hay không? (Chú thích của các tác giả), 
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XIV - TRÓNG HÓA BiNH 


Tróng này do cán bó Vién Báo tàng Lich sir tim duoc tai nhà Dinh cóng 
Minh tinh Hóa binh nám 1958. 

Trống có hinh dáng cân đối và dep tuong tự như dàng các trống Ngoc Lû I 
và Hoàng Hạ. Trống có đường kinh mặt là 49,5cm, chiều cao 36cm. Trống được 
bảo quản tốt, hoa văn trang trí nồi rõ, nhất là ở thân trống. Hiện nay trống lưu 
tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 


a) Ма! trống. 

Chinh giữa mát trống là hình ngôi sao nói 12 cánh. Xen giữa các cảnh sao 
là những hoa tiết trang trí kiều lông công. Tir trong ra ngoài có 11 vành hoa 
văn. Các vành 1, 3, 5, 7 và 11 là những đường chấm nhỏ. Vành 2 là những hình 
chữ S gay khúc. Vành 4 khác 6 con vật 4 chân cuộn đuôi nhưng lại có mắt và 
mỏ dài như mỏ chim. Hình thù «ky di» này khác hẳn hình thú trên mặt trống 
Phu Xuyên, cũng không giống hình thủ trên mặt trống Miếu Môn, rất khó xác 
dinh do là con gi. Chỉ có thé đoán dö là thu rừng, thuộc loài ăn thịt. Vành 6 
khắc 4 hình chim bay có mào, mó và đuôi dài. Tất cả thủ và chim ở hai vành 
này đều vận động theo hưởng ngược chiều kim đồng hồ. Vành 8 và 10 là văn 
răng cưa, vành 9 là vòng tròn đồng tâm có chấm giữa. 


b) Thân trồng. 


Phần trên của tang trống có một băng hoa văn hình học, gồm 5 vành. Các 
vành 1 và 5 là những đường chấm nhỏ. Các vành 2 và 4 là văn răng cưa. Vành 
3 là vòng tròn đồng tâm chấm giữa có tiếp tuyến. Dưới băng hoa văn hình học 
này không có hình thuyền, mà khắc hình 12 con chỉm đứng mỏ dài. Đó là điều 
khác biệt về mặt bố cục so với những trống thuộc nhóm A nói riêng, cũng như 
toàn bộ các trống đồng Bóng Sơn đã biết từ trước đến nay. 


Phần giữa thân trống cũng có những băng hoa văn hình học giống như 
băng hoa văn trên tang trống. Các băng hoa văn này cắt nhau thẳng góc chia 
phần này ra thành 6 ó, trong mỗi ó có hinh một người đứng dạng chân, hai tay 
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xòe ra làm động tac mua. Chung ta biết ở phần giữa của thân các trống Ngoc 
Lu 1, Hoàng Hạ, Miếu Môn... thường có hình vũ sĩ cầm riu chiến, giáo mác hoặc 
mộc, còn ở đây là những người múa. Đây là một đặc điềm đặc biệt nữa về mặt 
bố cục của trống Hòa Bình. 
Trống có hai dói quai kép trang trí văn bén thừng. Trống được đúc khá dày 

khắp mặt và thân trống láng một lớp rỉ đồng mầu xanh. 

Chân trống không có trang tri. 

Tuy về kiều dáng không có gì đặc biệt, nhưng sự xuất hiện hình những con 
thú «ky di» và hình những con chim đứng thay thế vị tri những chiếc thuyền, 
khiến cho trống Hòa Bình có những nét độc dao riêng về mặt bố cục trang tri. 
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XV — TRÔNG DUY TIÊN 


Trống này do ông Phan văn Giang, làm nghề hàn đồng nát ở thôn Ngoc 
Thụy, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Nam Hà mua được của dân công làm 
thủy lợi ở khu vực huyện này() vào tháng 3 năm 1974. Sau đó cán bộ Viện Bảo 
tàng Lịch sử dš đến mua lại, hiện nay trống được tàng trữ tại Viện Bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam. 

Trống bị vỡ nhiều, chỉ còn lại một mảnh mặt, tang vỡ gần hết, thân trống 
cũng bị gẫy một đoạn đài, toàn thân trống bị ô-xy hóa rất nặng, có lớp rỉ đồng 
mầu xanh lục bao phủ. 

Trống có dàng thon, cao, phần giữa thân trống hình trụ thẳng đứng và kéo 
dài khiến cho chiều cao của phần này lớn hơn nhiều so với chiều cao của tang 
và chân trống. 

Phần còn lại của trống có kích thước là: cao 46,5cm, đường kinh chán 
trống là 65cm. Căn cứ vào phần cón lại có thể đoán rằng đường kính mặt trống 
khoảng 56cm. 


a) Mặt trồng. 

Cán cứ hình 4 cánh sao còn lại trên mảnh mặt trống, có thé biết rằng chinh 
giữa mặt trống có hình ngôi sao 12 cánh. Xen kế các cánh sao là những họa 
tiết kiều lông công đơn giản (tương tự trống Ngọc Lü II). Từ trong ra ngoài có 
8 vành hoa văn và một số đường chỉ trơn: các vành 1, 2 và 4 là những vòng 
tròn chấm giữa có tiếp tuyến. Phần còn lại của vành 3 có 3 hình chim đứng mỏ 
đài có mào. Căn cử vào phần còn lại của mặt trống có thể đoán rằng vành này 
có 10 hinh chim đứng. Vành 4 còn lai 3 hình chim bay mỏ dài, đuôi dài có mào. 
Căn cứ vào phần còn lại của mặt trống có thể đoán rằng vành này có 8 hình 
chim bay. Tất cả các hinh chim đều chuyên động theo hướng ngược chiều kim 


(1) Chúng tôi chưa xác minh được chinh xác xuất xứ của trống này. Theo Ông Giang 
cho biết, thi vào khoảng đầu năm 1974 tại trôn Thần Lữ gần thị trán Đồng Văn, huyện 
Duy Tiên cũng tim được một trống đồng lớn, ông Giang mua được nhưng đã đập ra đề 
hàn döng nat. (Chủ thich của các tác giả). ` 
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đồng hồ. Vành 6 và 8 là vạch thẳng song song. Vành 7 là vòng tròn đồng tâm 
chấm giữa và có tiếp tuyến. 

b) Thân trống. 

Phần trên của tang trống tiếp giáp với mặt trống có một băng hoa văn hình 
học 3 vành: vòng tròn đồng tâm chấm giữa và có tiếp tuyến nằm giữa hai 
vành hoa văn vạch thẳng song song. 

Phần giữa thân trống có những băng hoa văn hình học (gồm hai vành vạch 
chéo song song) bó tri theo chiều thẳng đứng thẳng góc với băng hoa văn ba 
vành như trên tang trống. 

Trống có 4 quai kép trang tri văn thừng (đã gẫy ba). 

Trống Duy Tiên tuy thuộc vào các trống nhóm B — nhóm trống có kiều đáng 
thon cao, trang trí đơn giản, nhưng là trống được trang trí phong phú với số 
lượng hình chim nhiều nhất (18 chim). Sự có mặt của vành chim đứng. mỏ dài 
(loai chim này chỉ thấy xuất hiện trên các trống nhóm A) trên mặt iróng Duy 
Tiên khiến chúng tôi đoán rằng trống này có niên dai tương đối som trong các 
trống nhỏm B, đã phát hiện ở nước ta. 
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XVI — TRÓNG YÉN TÁP 


Trống nay do Vũ vin Bao, têng đốc cü tinh Nam Binh, ting cho thôn Yên 
Tập, dé tai nhà tho ho La hữu Khônthôn Yên Tập, xã Phú Đa, huyện Binh Luc, 
tinh Hà Nam (nay là Nam Hà) cách dày dà gàn 100 nám. 


Chúng tôi không được trực tiếp quan sát chiếc trống này, chỉ dua vào sự 
ghi chép sơ lược trong tạp chỉ của Trường Bác có Viễn đông Hà Nội tập XXXVII 
năm 1937, cùng với hai tấm ảnh số 5413 và 5416 của Thư viện Khoa học trung 
ương mà khảo tả. Hiện nay không rõ trống dë ở đâu. 


Chiếc trống này thuộc cỡ lớn, đường kinh mặt là 65 cm, cao 53 cm. Tang 
trống phình to, phần giữa hình trụ tròn, chân trống loe ra hình nón cụt, nhìn 
chung trống này có dáng gần giống với trống Ngoc Lü I. 

Trống Yên Tập có trang trí nồi, hoa văn phong phú. 


a) Mặt trống. 

Chinh giữa mặt trống là hình ngôi sao nồi 12 cánh, một số cảnh sao và một 
số mảng pa-tin trên mặt trống dà bị tróc lở mất hoa văn. Xen kë các cánh sao 
là những họa tiết trang trí kiều lông công đơn giản, giống với họa tiết này trên 
mặt trống Ngoc Lü II. Đếm trên tám ảnh số 5416 còn thấy được 13 vành hoa 
văn: các vành 1, 5 và 13 là những đường chấm nhỏ. Những vành 2,4,7, 10 và 11 
là vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến. Vành 3 là những hình chữ f gay khúc. 
Vành 6 khắc những hình chim đứng, có mó ngắn, đuôi ngắn. Vành 8 có những 
hình chim bay mỏ dài, đuôi dài, có mào. Vi tấm ảnh chỉ chụp một phần mặt 
trống, nên không nhìn thấy được đầy đủ số hình chim. Căn cứ vào phần còn 
lại có thể đoán là vành 6 có tám hình chim đứng, và vành 8 có 6 hình chim bay. 


b) Thân trống. 


Phần trên cùng của tang trống có một băng hoa văn hinh học, gồm: vạch 
thẳng song song, vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến và một số đường chỉ trơn. 


(1) Theo tin trong BEFEO T.XXXVII Hà Nói 1937. P. 607. 
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Ноа văn hinh hoc ở phần giữa của thân ¿rồng là: hoa văn vạch chéo song song, 
vạch thẳng song song, vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến. 

Trống có hai đôi quai kép. 

Chân trống không trang tri 

Nhìn chung, trống Yên Tập có kiều dang và bố cuc trang tri gần gũi voi 
trống Duy Tiên, tuy rằng về chỉ tiết có khác nhau chút it. Đây là những trống có 
hoa văn trang tri phong phú nhất trong số các trống nhóm B đã phát hiện ở 
nước ta 0), 


(D Tạp chi * Khảo có hoc» tập I—1973 Tr. 61 công bố 2 tắm Anh số 12553 và 12.554 của Thư 
viện khoa học xã hội và ghi rằng: < đối chiếu kich thước ghi trên bia ảnh, người ta không 
thầy giống kích thước của một trống nào đã biết... « có ý kiến gọi trống này là Hà Nội 4». 
Sau khi nghiên cứu kỹ lại các ảnh trên, chúng tôi thấy chiếc trống này hoàn toàn giống 
về kiều dáng, kích thước và hoa văn trang trí với trống Yên Tập. Hai trống trên chỉ là 
một (Chủ thich của các tác giả). 
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XVII - TRONG NGOC LŨ II 


Tróng này do Nhà Bàc có Viën dóng mua tai làng Ngoc Lü, huyén Binh Luc, 
tinh Hà Nam (nay là Nam Hà) vói già tiën là 600 dóng Bóng duong. Tróng cón 
nguyên vẹn, hiện trữ tại Viện Bao tàng Lịch sử Việt Nam. Trống có dáng thon, 
cao, hoa văn trạm nồi, trang trí đơn giản, nhưng trống vẫn cân đối và đẹp. 
Đường kinh mặt trống là 49,5cm, chiều cao là 39 cm. 


a) Ма! trống. 

Chinh giữa mặt trống là hình ngôi sao nói 12 cánh, xen kë các cánh sao là 
những họa tiết trang trí lông công đơn giản. Tất cà có 5 vành hoa văn: vành 1 
và 2 là vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến; vành 3 có hình 4 con chim шд dài, 
đuôi dài, có mào bay ngược chiều kim đồng hồ. So với hình chim bay trên mặt 
trống Ngọc Lü I thì hình chim bay ở đây đã đơn giản đi nhiều; vành 4 và 5 là 
những vạch ngắn song song. 

Rìa mặt trống còn đề lại một số vết lõm — dấu vết của những con kê khi 
đúc trống. 


b) Thân trống. 

Ở tang và phần giữa của thân trống chỉ có một số vành hoa văn hình học 
như vạch thẳng song song và các đường chỉ trơn. Riêng khoảng giữa thân trống 
có những băng hoa văn vạch chéo song song bình chữ nhật thẳng đứng. 

Trống có hai đôi quai kép mảnh, trang tri vặn thừng. Thân trống không có 
trang tri. 
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XVIII - TRÓNG PHÚ DUY 


Năm 1959, nhân dàn thôn Phú Duy, huyện Mỹ Đúc, tinh Hà Bóng (nay là Hà 
Tây), trong khi дао muong làm thủy lợi, đã tim được trống này ở độ sâu 1m80 
trong lòng đất. Theo một số cụ già kë lại thì trống này do một vị vua đã đem 
giấu xuống đất, sau khi đánh trận bị thất bại. Mặt trống có một số mắng rỉ láng, 
làm mất hoa văn. Chinh giữa ngôi sao có một chỗ thủng và bị một vết nút đôi. 
Trồng được phủ ngoài một lớp pa-tin mầu vàng nhạt. Hiện nay trống được tàng 
trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt nam. Đường kinh mặt trống là 51cm, chiều cao 
là 43cm. 

Trống Phú Duy có trang trí nồi đơn giản, đường nét to. 


a) Mặt trống 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao 12 cánh, xen kë các cánh sao là 
những họa tiết trang trí kiều lông công, gần giống với hình này trên trống 
Ngoc Lü I. 

Tir trong ra ngoài có 7 vành hoa ván; các vành 1, 3 và 6 là vóng trón chám 
giữa có tiếp tuyến. Vành 2 là hoa văn hình chữ S gẫy khúc. Vành 4 có bốn 
hình chim mỏ dài, đuôi dài, có mào, bay ngược chiều kim đồng hồ. Hai trong 
số 4 chim ấy đã bị rỉ láng mất một nửa. Hai vành 5 và 7 là những vạch thẳng 
song song. Ngoài ra còn một số đường chi tron xen giữa các vành hoa văn 
chính. 

Ria mép trống có 24 lỗ thủng cách đều nhau, là dấu vết những con kê khi 
đúc trống. 

b) Thân trống. 

Tang trống cũng trang trí những vạch thẳng song song và những đường chị 
trơn. Phần giữa của thân trống có những đường vạch chéo song song hình chữ 
nhật thẳng đứng. 

Trống có hai đôi quai kép mảnh, trang tri văn thừng. 

Chân trống không có trang trí. 
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XIX - TRÓNG NUI сб! 


Cuối thé ky XIX, nhân dàn xã Thanh Cói, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Dinh 
(nay là Nam Hà), trong khi lấy đất đắp đường, đã tìm được trống đồng ở cánh 
đồng mầu cách chân núi Gôi khoảng 400 mét. Theo nhân dân địa phương kẻ lại 
thi lúc đó đào được 3 chiếc trồng đồng. Chiếc đầu tiên bị đập vỡ nat, chiếc thir 
hai bị viên công sứ Nam Định lay đi, chiếc thứ ba được nhân dàn mang về cung 
vào đền tho Lữ Gia ở chân núi, nén còn giữ được đến ngày nay. Hiện nay chiếc 
trống này trữ tại Ty Văn hỏa tỉnh Nam Hà. 

Trống bị vỡ thủng nhiều mảng lớn. Mặt trống rách gần hết phần hình ngòi 
sao, tang trống bi vở một đoạn dài 8,5cm, còn than trống thì miếng vỡ dài tới 
11em. Trống có đường kinh mặt là 62,8cm, chiều cao là 51 cm. 


a) Mat trống. 

Chinh giữa mát trống là hình ngôi sao 12 cánh, xen giữa các cánh sao là 
những họa tiết trang trí kiều long công. Từ trong ra ngoài có 8 vành hoa văn 
đơn giản: các vành 1,3,6 và 7 là những vòng tròn chấm giữa và có liếp tuyến. 
Hai vành 5 và 8 là những vạch tháng song song. Vành 2 là hình chữ S gẫy khúc 
tựa như hinh này trên mặt trống Phú Day. Vành 4 có bốn hinh chim mỏ và đuôi 
dài, bav ngược chiều kim đồng hồ. 

b) Thân trống 

0 tang va phần giữa than trống chi có một băng hoa vin là vòng tròn tiếp 
tuyển nằm giữa hai vành vạch thẳng song song đơn giản. 

Trống có hai đôi quai kép, mảnh, trang tri văn thừng nhưng một mảnh 
quai đã gay. 

Chan tróng khong co trang tri. 
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XX - TRÓNG VIËT KHÉ 


Vào những tháng 3,4,5 năm 1961, anh em công nhân công trường đào đất 
Việt Khê (thuộc nhà máy đóng tầu Hải Phòng) đã lần lượt phát hiện được 5 ngôi 
mộ có quan tài hình thuyền bằng thân cây khoét rỗng, thuộc thôn Ngọc Khê, xã 
Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trong số năm mộ quan tài hình 
thuyền thì chiếc to nhất chứa gần 100 hiện vật, một chiếc trống đồng nằm trong 
số hiện vật ấy ^», 

Hiện nay trống được tàng trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 

Trống bị vỡ chỉ còn lại phần tang và mặt. Phần giữa thân trống và chân trống 
chỉ còn một mảnh, nên không biết được chiều cao. 

Đường kinh mặt trống là 23cm. 


a) Mat trồng. 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao 8 cánh, xen giữa các cánh sao là 
những họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. Bao quanh ngôi sao có một vành 
4 hình chim mỏ và đuôi dài, bay ngược chiều kim đồng hồ. 

Ngoài ra, trên mặt cũng như tang trống còn một vài đường chấm nhỏ và 
đường chỉ đơn giản. 


b) Than trống. 


Đáng chú ý là phần giữa thân trống có hình một chim đứng nghếch mỏ lên 
trời, дёп giống với hinh chim đứng trên mặt trống Yên Tập. 

Quai trống đã bị gẫy, nhưng xem dấu trên tang có thể biết được trống có 
hai đôi quai. 

Việc phát hiện được trống đồng nằm chung với một số hiện vật có niên đại 
xác định vào thời chiến quốc 2) (Thế kỷ V — HI trước công nguyên) trong quan 
tài hình thuyền ở Việt Khê, là một mốc quan trọng trong việc đoán định niên 
đại của nhóm trống này. 


( Xem: Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Những hiên vật tàng trữ tại Viện Bảo tàng 
Lich sử Việt Nam về ngôi mộ cS Việt Khê. Hà Nội. 1965. Tr. 23. 
(2 Xem: Viện Bảo tàng Lich str Việt Nam. Những hiện vật... Sách dà dán. Гг 32—33. 
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Ххх! — TRÓNG LANG VAC Ш 


Trống này tìm duoc trong cuộc khai quật đợt II do Viện Khảo có hoc va Ty 
Ván hóa Nghé An tién hành tai di chi Làng Vac huyén Nghia dàn tinh Nghé An 
vào dau năm 1973. Khi dao được trống dé ngửa, trong long trống có một thap 
đồng và một âu đồng. Hiện nay trống được báo quán tại Ty Văn hóa Nghệ An. 

Trống có đường kinh mặt là 56cm và chiều cao là 485cm. Mặt trống bị 
thủng một miếng lớn vì khi đúc đồng chưa cháy đến. Cũng trên mặt trống có 
hai vết hàn vụng ở hai chỗ đúc thiếu đồng. Tang trống bị bẹp một miếng, chân 
trống bị bẹp một chỗ và bị mất một chỗ. 

Trống này có dáng thon cao và trang tri don gián kiểu trống Ngọc Lü IL. 


a) Mặt trống : 

Chinh giữa mặt trống là hình ngôi sao nồi 12 cánh. Xen kể các cánh sao là 
những họa tiết hình lông công đơn giản. Từ trong ra ngoài có 9 vành hoa văn: 
các vành 1 và 5 là những đường chấm nhỏ. Các vành 2, 4 và 8 là vòng tròn 
chấm giữa có tiếp tuyến, vành 3 là hình chữ S gẫy khúc. Giữa vành 5 và vành 6 
có một vành rộng khoảng 3em không có trang tri. Vành 6 có hình 4 chim mê 
dài, duói đài, có mào, bay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Hai vành 7 và 9 
là vạch thẳng song song. 

b) Thân trống : 

Phia trên tang trống có 3 vành hoa văn hình học, vòng tròn chấm giữa có 
tiếp tuyến nằm giữa hai vành hoa văn vạch thẳng song song. 

Phần giữa thân trống cũng có một băng hoa văn hình học như trên tang 
trống bố trí theo chiều thing đứng và nằm ngang. 

Trống có hai đôi quai kép mảnh, trang trí văn thừng, nhưng một chiếc đã 
bị айу. 

Chân trống không trang trí, 
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ХХИ = TRÓNG LANG VAC IV» 


Tróng này do Vién Kháo có và Ty Ván hóa Nghé An suu tàm duoc trong 
cuộc khai quật tai địa điềm Làng Vac, huyện Nghĩa Đàn tinh Nghệ An năm 1972. 
Hiện nay trống được tàng trữ tại Ty Văn hóa Nghệ An. 

Trống Làng Vac IV có kiều dáng thon cao tương tự như trống Làng Vac Ш, 
nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều. Trống này có đường kính mặt là 27,6cm và 
chiều cao là 23,2cm. Trống có trang tri sơ sài. 

Mặt trống — chính giữa mặt trống có hình ngôi sao 8 cảnh. Trên mặt trống 
có một vành hoa văn hình 4 con chim bay, mó dài, đuôi dài và hai vành họa 
văn răng cưa đối nhau. 

Thân trống cũng có vài vành hoa văn hình học đơn giản, 


(1) Chúng tôi chưa бос nghiên cửu trực tiếp chiếc trống này, nên chưa co đủ ảnh 
và bin dap, ban vé minh họa. Chúng tôi chỉ mới được xem bàn thông báo của Phạm Ма! 
Hùng và Nguyễn Duy Tỳ (Những phát hiện mới về khảo cÓ học năm 1972 Tr.195) và báo 
cao của Nguyễn Binh Luyện với sự tham gia của Mai Hùng và Ngọc Thuyết về di chỉ 
Làng Vạc. (Chú thịch của các tác giả) 
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XXIII = TRÓNG ĐỊNH CONG | 


Tháng 11 nám 1973 anh em cóng nhàn ó dài thi cóng co giói xà Binh Cóng, 
huyén Yén Dinh, tinh Thanh Hóa dà phát hién duoc 3 máttróng dóngtrong khi 
xe ủi đất san nền xi nghiệp gạch. Được tin đó, Viện Bảo tàng Lịch sử và Ty 
Văn hỏa Thanh Hóa đã cử cán bộ về tận nơi tìm hiều. Ba mặt trống đồng trên 
được mang về Hà nội và lưu trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 

Mặt trống Định Công I có kich thước lớn nhất, đường kinh là 60cm. Mặt 
trống bị vỡ mất gần một nửa, phần còn lai hoa văn trang trí tương đối rö. 

Căn cứ phần còn lại, chúng tôi nhận thấy : chính giữa mặt trống là hình 
ngôi sao 12 cánh, xen kë các cánh sao cứ một họa tiết lông công lại đến một họa 
tiết hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 9 vành hoa văn và một 
số đường chỉ trơn. Vành 1 là những hình chữ S các vành 2, 5, 7 và 9 là vạch 
thẳng song song. Các vành 3, 4 và 8 là vòng tròn chấm giữa. Vanh 6 khắc 6 hình 
chim mỏ dài, đuôi dài, có mao, bay ngược chiều kim đồng hồ. 

Nhin chung, 3 màt trống Định Công có kiểu dáng và trang trí tương tự như 
nhau, nhưng mặt trống Định Công I có trang trí phong phú hơn, 


XXIV - TRÓNG ĐỊNH CONG II 


Tróng này chi cón mót mành 6 giira miit tróng. Cán cir vào phün cón lai có 
thé do được đường kinh mặt trống ước tinh là 44cm. 

Trống có hoa văn trang trí nói don giản, tương tự như trống Dinh công I 
nhưng về hình loại hoa văn và số vành hoa văn thì it bon trống Định công I. 

Chỉnh giữa mặt trống có hình ngòi sao 12 cánh. Xen giữa cảnh sao cử một 
hình lông công đơn giản lại đến một hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra 
ngoài có 7 vành hoa vin. Các vành 1,3, 5 và 7 là vạch thẳng song song. Các vành 
2 và 6 là vòng tròn chấm giữa. Căn cứ vào hai hình chim (không còn nguyên 
vẹn) ở vành 4 có thé biết được vành này khác 4 hình chim bay. 


> 
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XXV = TRÓNG ĐỊNH CONG т 


Trống này chi còn lại một mảnh lớn, chiếm non nửa mặt trống, Cán cir vào 
phần còn lại có thề biết được đường kính mặt trống là 39cm. 

Hoa văn trang trí của trống Định công Ш đơn giản hơn trống Định công I 
và tương tự trống Định công II. Trống này đã bị rỉ nặng, nên hoa văn trang trí 
không rổ như hai mặt trống Định công I và Định công Il. 

Chinh giữa mặt trống có hinh sao 8 cánh. Xen Её các cánh sao là những 
họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 7 vành hoa văn: 
các vành 1, 3, 5 và 7 là vạch thẳng song song. Hai vành 2 và 6 là vòng tròn chấm 
giữa. Vành 4 khắc 4 hình chim mó dài, đuôi dài, bay ngược chiều kim đồng hồ. 
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XXVI = TRÓNG CÜU CAO 


Ngày 22 tháng 2 năm 1964, trong khi đào mương dẫn nước, cụ Nguyễn Nhu 
Phuong dà tim duoc tróng này ö dó sàu 0m80 cách mát dát, tai cánh dóng Quán 
Tuyën, thuóc xóm Thuong xà Ciru Cao, huyén Ván Giang, tinh Hung yên (nay 
là Hải Hung). Bia điềm phát hiện cách sông Hồng 2 cây số về phía đông. Trống 
nằm ngửa, trong lòng chira đầy đất sét vàng. Xung quanh trống còn tìm được 
một số hiện vật như: cách trống một mét vé phia bắc có một viên gạch dài 26cm, 
rộng 13 cm, dày 4 em; cách trống 10 mét về phía đông tìm thấy năm chiếc âu 
gốm, không có men thời Hàn, đã bị vỡ. 

Trống được phủ ngoài một lớp pa-tin mầu vàng nâu ở mặt và màu xanh ri 
đồng ở thân trống. 

Trống Cửu cao có hinh dang và kích thước gần gili với trống Phú Duy, tuy 
có lớn hơn một chút. Đường kinh mặt trống là 53,7 cm, chiều cao là 44,4 cm. 
Trống được bảo quản nguyên vẹn, hiện nay lưu tại Ty Văn hóa tỉnh Hải Hưng, 

Về trang trí, trống Cửu cao cũng có những loại hoa văn tương tự như trống 
Phú duy, tuy cũng có những điềm khác nhau chút ít. 

a) Mặt trống : 

Chinh giữa mặt trống là hình ngói sao 12 cánh, xen kể các cánh sao là 
những họa tiết trang tri kiều long công đơn giản, gần giống với hinh này trên 
mặt trống Ngọc Lü II. Bao quanh ngôi sao có 7 vành hoa văn: đường chấm nhỏ, 
vòng tròn chấm giữa cỏ tiếp tuyến, vạch thẳng song song. 

Đáng chủ ý là ở vành 2 thấy xuất hiện loại hồi văn vuông, điểm này khác 
với trống Phú duy. Vành 4 khác bốn hình chim mỏ dài, đuôi đài, có mào, bay 
ngược chiều kim đồng hồ. 

Ria mép trống có những lỗ thủng nhỏ cách đều, là dấu vết của những con 
kê trên khuôn дас. 

b) Thân trống : 

Hoa văn trang trí trên thân trống thì hoàn toàn giống với trống Phú duy 
gồm những đường vạch thẳng song song và vạch chéo song song. 

Trống có hai đôi quai kép mảnh, trang trí văn thừng nhưng một mảnh quai 
đã bị sứt mất. 

Chân trống không trang trí, 
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XXVII — TRÓNG MÁT SON 


Theo đ/c Nguyễn xuân Lénh, cán bó Phóng Bảo tàng Ty Văn hóa Thanh 
Hóa cho biét, thi hói tháng 8-1958 trong khi хау dung nhà máy cua Mát Son, 
anh em công nhân dà phát hiện duoc hai mặt trống đồng, cái lớn có đường 
kinh mặt khoảng 80cm, cái nhỏ có đường kính mặt khoảng 40cm. Hai mặt trống 
đồng này cùng một kiều trang trí như nhau. Nơi phát hiện trống đồng còn tìm 
được một chậu đồng nhỏ, một gương đồng, một đỉnh đồng ba chân, và một số 
tiền Ngũ tha thời Hán О. 

Sau đó, Ty văn hóa Thanh hóa đã tặng mặt trống lớn cho Trường Sư phạm 
trung cấp Thanh Hóa đề làm tài liệu giảng dạy, hiện nay không rõ hiện vật đề 
ở đâu, còn một chiếc nhỏ thi bi thất lac ngay từ lúc phát hiện, 

Dưới đây, chúng tôi xin khảo tả mặt chiếc trống lớn ở Mật Son ©). Mặt 
trống này đã bị vỡ hai mảng lớn. Hoa văn trang trí có nhiều nét tương tự với 
hoa văn trang trí trên mặt trống Vĩnh Ninh. Chinh giữa mặt trống là hình ngôi 
sao 12 cánh, xen kë các cánh sao là những họa tiết trang trí kiều lông công. Từ 
trong ra ngoài có 10 vành hoa văn bao quanh ngôi sao: vành 1 là đường gẫy 
khúc hình chữ S biến thể. Các vành 2, 5 và 10 là những vạch thẳng song song. 
Các vành 3, 4, 8 và 9 là những vòng tròn đồng tâm chấm giữa có tiếp tuyến, 
Vành 6 là những hình chim mỏ đuôi dài, bay ngược chiều kim đồng hồ. Vì nhiều 
hình đã bị quá mờ nên không đếm được chính xác tông số chim của vành này. 

Cũng như trống Việt Khè,' việc phát hiện hai mặt trống Mật Sơn nằm cạnh 
một số hiện vật thời Hán là thêm một cán cứ dé suy đoán về niên đại của các 
nhóm trống đồng Đông Sơn đã phát hiện ở nước ta. 


(1) Theo các tác giả sách < Những vết tích đầu tiên của thời đại đồ đồng thau ở Việt 
Nam? thi ở Mật Sơn chỉ phát hiện được một chiếc trống đồng trong một ngôi mộ gạch 
thời Bắc thuộc. Sách đã dan. Tr. 189. 

(2) Năm 1966 chúng tôi đã nghiên cứu và chụp ảnh chiếc trống này. Nhưng hiện nay 
ảnh đã bị thất lạc, nên thiếu tài liệu minh họa. (Chú thích của các tác giả). 


71 


XXVIII — TRÓNG THIET CUONG 


Giữa năm 1972 nhân dân thôn Thiết Cương, xã Dân Quyền huyện Triệu Son 
tỉnh Thanh Hóa, trong khi đào đất đã tìm được một chiếc trống đồng nằm bên 
cạnh một bình đồng thời Hán. Hiện nay trống này lưu tại trường cấp Il xã 
Dân Quyền. 

Trống có đường kinh mặt là 57,5cm chiều cao là 45cm. 


a) Mat trồng 

Giữa mát trống có hinh ngôi sao 8 cánh, xen giữa các cánh sao cứ một hoa 
tiết kiểu lông công lại đến họa tiết hinh tam giác phủ vạch chéo. Tir trong ra 
ngoài có 7 vành hoa văn: các vành 1, 2 và 6 là vòng tròn chấm giữa có tiếp 
tuyến. Vành 3 là hình chữ S gẫy khúc. Vành 4 khắc 6 hình chim mó dài, đuôi dài 
bay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Vành 5 và 7 là vạch thẳng song song. 


b) Thán trống 

Phần trên cùng của tang trống có một băng hoa văn hinh hoc, gồm ba vành ; 
vành 1 và 3 là vạch tháng song song. Vành 2 là vòng tròn chấm giữa có tiếp 
tuyến, bên duói là hai đường chỉ tron. 

Phần giữa thân trống cũng có những băng hoà văn hình học: hai vành 
vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến và vạch thẳng song song bố trí thẳng góc với 
nhau theo chiều thẳng đứng và nằm ngang chia vành này thành nhiều ó, trong 
сас ó khóng có hinh trang tri. 

Tróng có hai dói quai Кёр trang trí ván thirng. Toàn bó tróng bi ri näng nên 
hoa văn không rö, 2/3 thân trống bị vỡ. 

Chan trống không trang tri. 
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XXIX - TRÓNG PHƯƠNG TU 


Ngày 15 tháng 5 nám 1967, xà vién hop tác xà nóng nghiép Nguyén Xà trong 
khi dao mương thủy lợi, đã tim được trống ở độ sâu 0m80 cách mặt đất, tai 
cánh đồng Chè thôn Nguyễn Xá, xã Phương Tú huyện Ứng Hòa tỉnh Hà Đông 
(nay là Hà Tây). 

Theo lời chị Đặng thị Tải, đội trưởng sản xuất, người được chứng kiến lúc 
tìm thấy trống kë lại, thì trống đề ngửa, trong lòng trống có lớp bùn đen, xung 
quanh không có hiện vật gì cả. Trống còn nguyên vẹn, hiện tàng trữ tại Viện 
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 

Đường kinh mặt trống là 44,3cm, chiều cao là 37,5cm. 


a) Mặt trống : 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao 10 cánh, cảnh sao hơi mập, xen kể 
các cảnh sao là những họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. Cả thay có 5 vành 
hoa văn bao quanh ngôi sao: vành 1 và 2là những vòng tròn chấm giữa có 
tiếp tuyến ngược chiều nhau; vành 3 là hình bốn con chim có dài, đuôi dài, 
không có mào, bay ngược chiều kim đồng hồ; vành 4 và 5 là những vạch ngắn 
song song. Ngoài ra còn có một số đường chỉ trơn xen giữa các vành chính. 


b) Thân trống : 

Tang trống chỉ có hai vành hoa văn vạch ngắn song song và hai đường 
chỉ trơn. 

Phần giữa thân trống cũng có hai vành văn vạch ngắn song song và những 
khung hình chữ nhật thẳng đứng. 

Trống có hai đôi quai kép trang tri văn thừng tết. 

Chân trống không trang trí. 


XXX — TRÓNG PÁC-TÀ 


Nam 1963, trong khi lãy d&t san nën bénh viên Thi xà Lao Cai, anh em cong 
nhân công trường Lao Cai đã tim được một chiếc trống đồng, tại xóm Phú Thịnh 
(tên cũ là Pắc Tà), xã Nam Cường, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cách sân bay 
Cốc Lếu khoảng 1km500. Trống được mang về Ty Văn hóa tinh Lào Cai ngày 
21-1-1966, hiện nay vẫn tàng trữ tại đây. Trống bị han rỉ gần hết, chỉ còn lại 
mặt và một đoạn thân trống. 

Đường kính mặt trống là 35,5cm. 


a) Mặt trống : | 

Chính giita màt tróng là hinh ngói sao 8 cánh, хеп kë các cánh sao là những 
họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 6 vành hoa văn bao 
lấy ngôi sao: các vành 1, 4 và 6 là văn răng cưa; vành 2 và 5 là vòng tron có 
chấm giữa; vành 3 khắc bốn hình chim mỏ dài, đuôi đài, có mào, bay ngược 
chiều kim đồng hồ. 

b) Thân trống 

Đoạn tang trống còn lại thấy dấu vết của hoa văn vòng tròn chấm giữa có 
tiếp tuyến. 

Căn cứ vào đặc điểm của hoa văn trên mặt trống; nhất là vành có 4 hình 
chim bay, chúng tôi xếp trống Pắc Tà vào cùng nhóm với các trống Duy Tiên 
Yên Tập, Ngọc Lü II vy... 
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XXXI — TRÓNG GIAO TAT 


Trống này do nhà Bác có Viễn đông Hà Nội mua tai chợ Giảo Tất, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc huyện Gia Lâm Hà Nội) ngày 20 tháng 11 
năm 1918, già 6 đồng Đông dương. Người bán trống là ông Pham Nhuong, người 
thôn Lê Xá, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hiện nay trống này được tang 
trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 

Trống này thuộc loại nhỏ, đường kinh mặt trống là 21,3cm, chiều cao 17,5cm, 
Tang trống phình to, phần giữa eo lại đột ngột rồi phình ra to hơn ở phần chân 
làm cho phần giữa thân trống có hình nón cụt và cả trống có dáng lùn di. 


a) Mặt trống : 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao 10 cánh, đầu nhọn, một số cánh sao 
bị cắt ngang bởi một đường chỉ tròn ngoại tiếp. Xen kë các cánh sao là những 
họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. Phía ngoài là một vành 4 hinh chim mô và 
đuôi dài, bay ngược chiều kim đồng hồ. Ngoài cùng là hai vành văn răng cưa 
mà chân của chúng quay vào nhau. 


b) Thân trống 

Tang trống cũng có hai vành hoa văn răng cưa như trên mặt trống. 

Phần giữa thân trống cũng có hai vành hoa văn này nhưng bố trí theo hai 
chiều thẳng đứng và nằm ngang vuông góc với nhau. 

Trống có bốn quai đơn, bố trí cách xa nhau, không trang tri. 

So sánh riêng và kiều dáng chúng tôi nhận thấy trống Giảo Tất có dáng lùn 
dị gần gũi với kiều trống Miếu Môn, nhưng xét chung về hệ thống hoa văn trang 
trí thì có thề xếp trống này vào nhóm trống B được. 
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XXXII — TRÓNG BINH PHU 


Trống được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1934 tai Bình Phủ, Thủ Dầu Mot. 
Trước đây trống được trữ tại nhà Bác cồ Viễn đông Hà nội, sau ngày tiếp quản 
thủ đô Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nạm đã chuyền cho Sở Văn hóa Hải Phòng 
bảo quản. Hiện nay trống được trữ tại Bảo tàng Hải Phòng. 

Trống bị thủng hai mảng lớn trên thân. Đường kính mặt trống là 46cm, 
chiều cao 31cm. 

Mặt trống hơi tràn ra ngoài thành tang, dó phình của tang trống giảm dàn 
khiến ta thấy chiều cao của tang trống bị co lại và trống có đáng hơi thấp gần 
như đang chuyên sang loại hinh trung gian HI-IV. 


a) Mat trống : 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao 10 cánh, xen giữa các cánh sao là 
những họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 6 vành hoa 
văn. Các vành 1 và 3 là vòng tròn chấm giữa ; các vành 2,4 và 6 là những đường 
vạch thẳng song song; vành 3 khác hinh 4 con chim mỏ và đuôi dài, có mào, 
bay ngược chiều kim đồng hồ. 


b) Thân trống - 

Tang trống cũng trang trí những vành hoa văn hình học có một vành vòng 
tròn chấm giữa và một vành vạch thẳng song song. Riêng phần giữa thân trống 
có những đường vạch chéo song song tạo thành những khung chữ nhật thẳng 
đứng. Giữa các vành hoa văn có phân biệt bằng những đường chỉ nồi. Phần 
giữa thân trống cũng có hai vành hoa văn như trên tang trống. 

Trống có hai đôi quai to, trang trí văn thừng. 

Nếu không kë phần thân trống hơi cao thi trống Bình Phủ rất gần gũi với 
trống Hà Nội (chân trống Hà Nội rất thấp). Đó là những trống loại 1 Hê-gơ đang 
trong quá trình chuyền hóa sang loại hình trống trung gian HI-IV. 
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XXXII - TRÓNG HÀ-NÓI 


Sở Văn hóa Hà-Nội có tàng trữ một trống đồng, theo lý lich so lược thì trống 
này mượn của ông Nguyễn Đình Dương ở số nhà 34 phố Lê Thái Tô Hà Nội (cụ 
thân sinh ra ông Dương trước đây buôn đồ có, nay đã khuất, để lại trống này 
cho ông Dương). 

Đường kính mặt trống là 59,3cm, chiều cao 32cm. Mặt trống hoi bị vénh, 
thân trống có một số lỗ thủng. 

Trống có dáng thấp bè, tang trống bớt phinh, mặt tràn ra khỏi tang mot it, 
hình dáng gần gũi với trống Bình Phủ, tuy có thấp hơn, vì chân trống Hà Nội 
ngắn hơn chân trống Bình phủ. 


a) Mặt trống : 

Chinh giữa mặt trống là hình ngôi sao 10 cánh, cánh sao rất mập ở gốc rồi 
đột nhiên vút nhọn về phía ngọn. Xen kể các cánh sao cứ một họa tiết trang trí 
kiều lông công đơn giản lại đến họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. 

Từ trong ra ngoài có 8 vành hoa văn bọc lấy ngôi sao : các vành 1, 4, 6 và 8 
là những đường vạch thẳng song song; các vành 2, 3 và 7 là vòng tròn chấm 
giữa. Vành 5 khắc sáu hình chim mà và đuôi đài, có mào, bay ngược chiều kim 
đồng hồ. Ngoài ra còn một số đường chỉ trơn xen giữa một vành hoa văn chinh. 


b) Than trống : 

Tang trống có một số vành hoa văn hình học như: vạch thẳng song song, 
vòng tròn chấm giữa và một số đường chỉ nói. 

Phần giữa thân trống cüng có một số đường vạch chéo tạo thành những 
khung hình chữ nhật thẳng đứng. Phần giữa thân trống cüng có hoa văn như 
trên tang trống. 

Trống có bốn chiếc quai to, trang tri văn thirng. 

Cũng như trống Bình phủ, chiếc trống này đang trong quá trình chuyển 
hóa sang dạng trống trung gian HI-IV, 
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XXXIV — TRÓNG HOÀNG VINH 


Tháng 8 năm 1971 dân công xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa, tinh Thanh 
Hóa, trong khi làm thủy lợi, đã đào được một trống đồng, khi lấy lên trống 
bị vỡ thành nhiều mảnh. Nơi phát hiện trống là cánh đồng cách sông Mã khoảng 
5km, cách các địa điềm khảo có học Qui Chử khoảng 3km, và Hoằng Lý khoảng 
5km0). 

Mặt trống bi vỡ thành nhiều mảnh, thân trống chi còn lại một mảnh tang 
và phần giữa thân trống, chân trống cũng vỡ gần hết, vì vậy không đo được thật 
chính xác kích thước của trống. Căn cứ vào phần còn lại thì thấy trống này 
thuộc loại vừa, có đường kính mặt khoảng 40cm; phần lớn các mảnh trống đã 
bị ô-xy hóa, rỉ rất nặng và mün nát. 

Mặt trống tràn ra khói tang trống một it, tang trống thon nhỏ, chân trống 
ngắn, nhìn chung trống có dáng thấp. 

Hiện nay trống được tàng trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 

a) Mặt trống : 

Chính giữa mặt trống có hình ngôi sao nồi 8 cánh, cánh sao rất mập ở gốc 
rồi đột nhiên vút nhọn về phia ngon. Xen kë các cánh sao là những họa tiết hình 
chữ V ngược lồng nhau gián cách với hình lông công đơn giản. Từ trong ra ngoài 
có 6 vành hoa văn. Vành 1 là những hình chữ ƒ gẫy khúc liên tiếp xen giữa những 
chấm nhỏ nồi hình tam giác; Các vành 2 và 5 là vòng tròn chấm giữa. Vành 3 
và 6 là những vạch thằng song song ; Quan trọng nhất là vành 4 khắc bốn hình 
chim mỏ dài, đuôi dài và có mào, bay ngược chiều kim đồng hồ. 

b) Thân trống : 

Ở tang trống và phần giữa thân trống chỉ có hai vành hoa văn hình học sơ 
sài là vạch thẳng song song và vòng tròn chấm giữa, như trên mặt trống. 

Hiện nay chỉ thấy một quai trên mảnh thân trống còn lại, nhưng căn cử vào 
tỷ lệ hinh cung của thân trống, có thề đoán rằng trống Hoằng Vinh cũng có 4 
quai. Quai trống không trang trí. 

Nhìn chung, trống Hoằng Vinh có kiều đáng và hoa văn trang trí tương tự 
như chiếc trống Hà Nội, hiện trữ tại kho của Sở Văn hóa Hà nội. 


(1) Xem tin của Phạm Văn Kinh “Nghiên cứu lịch sit? số 148 thang 1 và 2 năm 1973. 
Đồng chỉ Kinh đã giao lại cho Viện Bảo tàng Lịch sử trống này vào thang 3-1973. 
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XXXV - TRÓNG VÍNH NINH 


Tháng 1 nám 1963, nhàn dàn xà Vinh Ninh, huyén Vinh Lóc tinh Thanh Hóa, 
trong lúc dao giếng, đã tìm được trống này ở độ sâu 2m50 cách mặt đất. Địa 
điềm phát hiện ở phía bờ bắc sông Mã, cách bến phà Kiều độ một cây số. Khi 
phát hiện, trống ở tư thế nằm nghiêng, bên cạnh trống còn có một số hiện vật 
bằng đồng như: chiếc thạp cao 46,5cm, đường kính thân thap chỗ lớn nhất là 
46cm và một số tiền Ngũ thù thời Hán. Trống nay cùng với những hiện vật trên 
hiện trữ tại Ty Văn hóa tỉnh Thanh Hóa. 

Nhìn chung, dáng trống hơi thấp, mặt trống tràn ra khỏi tang lem. Đường 
kinh mặt trống là 62cm, chiều cao 41,5cm 


a) Mặi trống 

Chinh giữa mặt trống là hình ngôi sao 12 cánh, xen kë các cánh sao cứ một 
họa tiết trang trí kiều lông công lại đến họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. 
Tất cả có 8 vành hoa văn: vành 1 là đường gẫy khúc hình chữ S chồng nhau 
và liên tiếp (gần với hồi văn vuông); các vành 2, 4, 6 và 8 là vạch thẳng song 
song; các vành 3 và 7 là vòng tròn chấm giữa; vành 5 khắc 6 hình chim mỏ và 
đuôi đài, có mào, bay ngược chiều kim đồng hồ. 


b) Than trống : 

Ở tang trống và phần giữa thân trống có một số vành hoa văn hình học 
như: vòng tròn chấm giữa, vạch thẳng và vạch chéo song song. 

Trống có hai đôi quai kép trang trí văn thừng. 

Thân trống còn đề lại một số lỗ thủng, là dấu vết của những con kë trên 
khuôn đúc. 

Việc phát hiện ra trống Vinh Ninh nằm cạnh thạp đồng và một số tiền ngữ 
thù thời Han là một cán cir tham khảo giúp cho việc đoán định niên đại trống 
đồng Đông Sơn ở nước ta. 


XXXVI - TRÓNG DÔNG SON 1! 


Trống này do Pa-giô (Pajot) tim được trong cuộc khai quật ở Đông Sơn hồi 
tháng 3 năm 1925. Khắp mặt và thân trống có phủ một lớp rỉ đồng sần sùi làm 
mờ một số hoa văn trang trí của trống. Hiện nay trống được tàng trữ tại Viện 
Bảo tàng Lịch sử Việt nam. 

Đây là chiếc trống lón nhất trong số những chiếc trống tìm được ở khu mộ 
có Đông Sơn Thanh Hóa. Trống có dáng thon, cao, phần chân loe rộng hơn 
mặt trống. Đường kinh mặt trống là 31,5em, chiều cao là 28em. 


a) Mat trố ng : 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao nồi 8 cánh, xen kẽ các cánh sao là 
những họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. Mặt trống có 4 vành hoa văn: 
vành 1 là vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến. Vành 2 khắc bốn hình chim më 
và đuôi dài, bay ngược chiều kim đồng hồ. Hai vành ngoài cùng là những vạch 
thẳng song song. Ngoài ra còn một số đường chỉ trơn xen giữa các vành chính. 


b) Thân trống : 

Ở tang trống và phần giữa thân trống trang trí bằng hoa văn vạch thẳng 
song song và vạch chéo song song sơ sài. 

Trống có hai đôi quai kép, đã gẫy mất một chiếc. Nhìn chung, trống được 
trang trí thưa thớt, sơ sài, hình chim đã cách điệu cao theo xu hướng đơn 
giản hỏa. 
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XXXVII - TRONG DONG SON Il 


Trống này do Pa-gió (Pajot) tim được ở hó D trong dot khai quật khu mộ 
Đông Son tỉnh Thanh Hóa tháng 5-1929. Hiện nay trống được trữ tai Viện Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam. | 

Tróng có duong kinh mát là 29cm, chiéu cao là 24,5cm. Tróng bi vë thành 
nhiëu mánh, nhung dà duoc айп lai. 

Toàn bó trông bi ri sàn süi nén khóng thãy rë hoa vän nira. Tuy nhién © 
phàn giita thân tróng cón thäy duoc loai ván vach chéo song song và hoa ván 
những hinh tam giác phủ vạch chéo. 

Nhìn chung, trống Đông Sơn II có kiều dáng và hệ thống hoa văn gần gũi 
với trống Đông Sơn I và cùng loại với các trống Phương Tú, Pác Tà v.v..., nën 
ching tôi xếp chủng vào một nhóm. 
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XXXVII - TRONG DONG SON itl 


Trống này do Pa-gió (Pajot) tìm được ở hó 2 nhóm 2, trong đợt khai quật 
tai khu mó có Bóng Son tinh Thanh Hóa hói tháng 5-1925. 

Nhin chung, trông có kiéu dang thon, cao tuong tur nhu các tróng Bóng 
Son I, Il, và IV. 

Trống Bóng Son Ш bi vỡ nhiều đoạn ở phần giữa thân trống và chân trống, 
nên mặt dày trống bị méo. Hiện nay trống đã được chắp lại, và tàng trữ tại 
Viện Bảo tàng Lịch sử Việt nam. 

Trống này có đường kính mặt là 23cm và chiều cao là 21cm. 


a) Mặt trống : 

Chính giữa mặt trống có hình ngôi sao 10 cánh, xen kế các cánh sao là 
những họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. Tất cả có 4 vành hoa văn: Các 
vành 1, 2 và 4 là những đường chấm nhỏ; vành 3 là hình hồi văn. Trống Đông 
Sơn III không có vành khắc hình 4 chim bay như các trống Đông Sơn khác. 


b) Thân trống : 

Ở tang trống và phần giữa thân trống có trang tri một băng hoa văn hình học 
gồm ba vành: những hình tam giác phủ vạch chéo ở giữa hai đường chấm nhỏ. 

Trống có 4 quai nhỏ, mảnh, ba quai đã bị gay. 


XXXIX - TRÓNG DÓNG SON IV 


Trong đợt khai quật khu di chỉ Bóng Sơn năm 1969 — 1970 do Viện Khảo 
cb học Việt nam tiến hành, xe ủi đất đã làm lộ ra một chiếc trống đồng. Trống 
đã bi bep và vénh, tang trống cũng vỡ một miếng. Trống có đường kính mặt là 
29cm và chiều cao là 24 cm. 

Hiện nay trống được trữ tại Ty Văn hóa Thanh Hóa. 


a) Mặt trống : 

Chinh giữa mặt trống là hình ngôi sao 8 cánh. Xen Её các cánh sao là những 
vạch chéo song song. Phía ngoài có 3 vành hoa văn. Vành 1 khắc 4 hinh chim 
bay. Vành 2 và 3 là văn răng cưa mà dinh của các hình răng cưa không cùng 
chiều. 


b) Thân trống : 

Tang và phần giữa thân trống cũng có những vành hoa văn răng cưa như 
trên mặt trống. 

Trống có 4 quai đơn không trang trí, 

Nhìn chung, trống Đông Sơn IV có kiểu dáng và trang trí gần gũi với trống 
Đông Sơn L 


XL - TRÓNG DÀO THINH 


Ngày 24 tháng 9 năm 1962, Cu Doin Văn Thực, të viên tö Bảo vệ di tích lịch 
sử xã Phú Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã tìm được trống này ở mé 
bờ sông Hồng, địa điềm phát hiện cách nơitìm thấy chiếc thạp đồng Đào Thịnh 
khoảng 5 mét. Trống được lộ ra khỏi đất nguyên do một trận nước lü làm xói 
lở bờ sông và nằm ở độ sâu 3 mét cách mặt đất. Căn cứ vào tình hình đất đai nơi. 
phát hiện, thấy lớp trến cùng dày 1 mét là đất mới bồi. Như thế thì xưa kia 
trống được chôn sâu xuống lòng đất khoảng 2 mét. Đất đai xung quanh trống 
không có dấu vết một tầng văn hóa nào. Đáng chú ý là lòng trống Đào Thịnh 
chia khá nhiều hiện vật: một lưỡi riu đồng, một chiếc qua đồng, một dao айт 
đồng, một siêu đồng, một tượng ếch nhái cóng nhau, một lọ gốm có văn rŠ rà. 
hai chiếc hoa tai bằng đá. Những biện vật này được sắp xếp một cách có chủ ý 
theo từng loại một. Ngoài ra, trong lòng trống còn có dál màu đen lẫn với 
tro than. 

Tréng Đào Thịnh chicón mặt va một phần thân trống. Đường kinh mặt 
trống là 49 cm, phần thân trống còn lại cao 30cm. Hiện nay trống tàng trữ tại 
Ty Văn hóa tỉnh Yên Bái. 

Nói chung, khắp trên mặt và thân trống đều bị đầy cộm lên những vết rỉ sần 
sùi, làm cho hoa văn trang trí bị mờ. 

a) Mặt tráng. 

Mặt trống vừa ăn khớp với thành tang trống. Chinh giữa là hình ngôi sao 
12 cánh, xen Кё các cánh sao là những họa tiết hinh tam giác phủ vạch chéo, 
Bao quanh ngôi sao có 4 vành hoa văn: vành 1 là hình vòng tròn đồng tâm 
chấm giữa, vành 2 là những nét vạch nghiêng gần giống với hình bông lúa; vành 
ở là văn răng cưa, mii nhọn quay về phia trung tûm trống. Vành ngoài cùng gần 
ria mép trống cũng là văn răng cưa, nhưng mili nhọn chia ra ngoài mặt trống. 

b) Than trống. 

Ngoài loại văn răng cưa và văn vạch thẳng song song ra, còn có văn vạch 
chéo song song tạo ra những khung hình chữ nhật thẳng đứng. 

Khác hẳn với các trống Đông Sơn đã biết, hệ thống hoa văn trang trí trên 
trống Đào Thịnh rất sơ sài, ngay cả vành chim bay, có hầu khắp trên các trống 
Đông Sơn, thì trên trống Đào Thịnh cũng thấy vắng. 
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XLI - TRÓNG HÜU CHUNG 


Thang 5 năm 1961, trong khi lấy đất đóng gach, những người thợ lò đã tim 
được một chiếc trống đồng ở độ sâu 0m80 trong một bãi đất ven sông Luộc; 
thuộc địa phận thôn Hữu Chung, xã Hòa Thành, huyện Tứ Ky, tỉnh Hải Dương 
(nay là Hài Hưng). Trống nằm ngửa, trong lòng chứa đầy cát, xung quanh 
không có hiện vật gì. Trống còn tương đối nguyên vẹn, hiện nay được trữ tại 
Ty Văn hóa tỉnh Hải Hưng. Đường kinh mặt trống là 82cm, chiều cao là 67cm. 


a) Mặt trống. 

Chinh giữa mặt trống là hình ngôi sao nồi 12 cánh, xen giữa các cánh sao 
cứ một họa tiết lông công (giống với họa tiết này trên mặt trống Ngoc Lü I), lại 
đến một họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. Cả tháy có 9 vành hoa văn: Vành 
1 là đường gšy khúc hình chữ M liên tiếp và lồng nhau. Vành 2 và 8 là vòng 
tròn đồng tâm chấm giữa và có tiếp tuyến. Các vành 3,7 và 9 là những vạch 
thẳng song song. Vành 4 là đường gấp khúc liện tiếp tạo thành những ô hình 
quả trám. Quan trọng nhất là hai vành 5 và 6. Vành 5 toàn là hình chim cách 
điệu giống với hình chim gắn vào mü người khắc trên thân trống Quang Xương. 
Vành 6 có hai họa tiết gần giống hình chiếc trâm cài tóc. Bö là những hinh quả 
trám nối tiếp nhau, trong mỗi hinh có một vòng tròn đồng tâm chấm giữa. (Có 
thề nghĩ rằng đây là tập trung những hình tượng trưng cho mây mưa sấm 
chớp chăng?) 

Hai hình trâm chia vành nay thành hai phần băng nhau, mỗi phần có năm 
hình chim bay mó dài, đuôi dài có mào. Ria mép trống có bốn khối tượng cóc 
lon, minh cóc có trang trí văn hinh học. 


Tất cả những hình động vật đều được diễn đạt trong tư thế vận động vòng 
quanh ngôi sao, theo ngược chiều kim đồng hồ. 

Dang chủ у, зу xuất hiện của những khối tượng cóc và những họa tiết hinh 
tràm là đặc điềm phân biệt giữa trống Hữu Chung với các trống đã miêu tả 
trên kia. 
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b) Thán tróng. 

Phần trên cùng của tang trống là một băng hoa văn hình hoc gồm 4 vành; 
vành 1 và 4 là những vạch thẳng song song; vành 2 và 3 là vòng tròn đồng tâm 
chấm giữa có tiếp tuyến. 

Bên dưới băng hoa văn này là hình 6 chiếc thuyền to nhỏ xen kë nhau. 
Thuyền có dáng cong phỏng theo hinh chim, ở đuôi có bánh lai, đầu thuyền 
được tạo ra như hình đầu chỉm có mào, há mỏ, giống với hình thuyền trên trống 
Quảng Xương, gần giống với thuyền trên trống Xa-lây-ê (Saleier)@), Trên thuyền 
không thấy hình người mà khắc những hinh chim cách diệu (giống với hình 
này trên mặt trống), cử từng cặp hai chim chóng lên nhau liên tiếp. Những hình 
chim cách điệu này có lë tượng trưng cho những hình thủy thủ trên thuyền. 


Phần giữa thân trống có những băng hoa văn hình học giống như trên tang 
trống. Phần này cũng chia ra những 6 hinh chữ nhật, trong các ó khắc đầy 
những hình «chim cách diệu », cứ từng tốp bạ hình một chồng lên nhau, kitu 
dáng giống với hinh «chim cách điệu > trên mặt trống và trèn thuyền. Việc xuất 
hiện những hình « chim cách điệu > khiến ta càng lưu ý đến vai trò quan trọng của 
hình chim trong toàn bộ hệ thống trang trí (Có thể nghĩ rằng: hình chim ở đây 
là tượng trung cho 10 tiên, người cầm tinh chim, chim là người, người cũng là 
chim vậy). 

Trống có bốn quai trang trí văn thừng tết. 

Chân trống có ba đường chỉ nhỏ. 

Tóm lại, ta có thé xem trống Hữu Chung là đại biểu cho nhom trống phát 
trién vào giai đoạn cuối của nghệ thuật trống. đồng Đông Sơn. Ngoài một số hoa 
văn truyền thống vẫn được nhắc lại, ta thấy mot số hình moi xuất hiện, như 
các khối tượng cóc trên mặt trống, hoa văn hình quả trám nối tiếp... và đặc 
biệt là hình chim cách điệu hóa cao độ đến mức đã gần với dạng văn hình học. 
Lối cách điệu theo xu hướng « biến hình thé » này là một < phong cách biéu hiện » 
độc đáo trong giai đoạn phát trièn cuối cùng của nghệ thuật trống đồng Đông Son. 


(2) Xem: Văn Huu. Sách đã dẫn. Xem trống sé 14. Hình số 28, 


XLII _ TRÓNG ĐÔNG HIẾU 


Năm 1959, trong lúc tiến hành cay may ở khu đồi (tuc truyền rằng khu đồi 
này xưa kia là bãi tập của nghĩa quân Lë Lợi) thuộc xã Nghĩa Tiến, huyện 
Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, công nhân nông trường Đông Hiếu đã tìm được một 
trống đồng ở độ sâu 0m45 cách mặt đất. Trống chỉ còn mặt bị sứt đôi chỗ, thân 
trống bị cụt, chỉ còn lại một đoạn dài khoảng 10cm giáp liền với mặt trống, cho 
nên không biết được chiều cao. Mat trống hơi tràn ra ngoài tang trống, dường 
kinh mặt trống là 90cm. Đây là chiếc trống có đường kinh mặt lớn nhất trong 
số những trống đồng Đông Sơn đã tìm thấy à ở Việt Nam. Trống biện trữ tại Ty 
Văn hóa tỉnh Nghệ An. 

Hoa văn trên mặt trống nói chung đều bị mờ. Chinh giữa mặt trống là hinh 
ngòi sao 12 cảnh, хеп Кё các cánh sao cử một họa tiết long công lại đến hoa 
tiết hình chữ V ngược lồng nhau. 


Tất cả có 10 vành hoa văn: vành 1 là dirûna айу khúc hinh chit M lién tiép 
và lóng nhau. Các vành 2,8 và 9 là vóng trón dóng tûm chãm giira, có tiép 
tuyến. Các vành 3, 7 và 10 là những vạch thẳng song song. Vành 4 là đường gấp 
khúc liên tiếp tao thành những ó hình quả trám. Vành 5 toàn là hình «chim cách 
điệu » giống như vành «chim cách điệu » trên mặt trống Hữu Chung. Vành 6 
cũng có hai họa tiết gần giống với hình chiếc trâm cài đầu, do những hình quả 
tràm nối vào nhau tao nên, chia vành này ra làm hai phần bằng nhau, mỗi 
phần có 5 hình chim mỏ dài, đuôi dài, có mào, bay ngược chiều kim đồng hồ. 

Ngoài ria mép trống có 4 khối tượng cóc, dà gẫy ba chỉ còn một. 

Xem phần còn lại của tang trống, thấy hai vành hoa văn: vạch thẳng song 
song, vòng tròn đồng tâm chấm giữa và có tiếp tuyến. 

Nhìn chung, không kề sự khác nhau về kich thước, thì mặt trống Đông Hiếu 
là một tiêu bản tương tự với mặt trống Hữu Chung. Bố cục của các vành hoa 
văn giữa hai mặt trống rất ăn khớp với nhau, trừ một chỉ tiết là mặt trống Đông 
Hiếu hơn mặt trống Hữu Chung một vành hoa văn vòng tròn đồng tâm chấm 
giữa có tiếp tuyến. 


ХИН =TRỐNG DA BUT 


Hài tháng 4 nám 1971 óng Trinh dinh Trénh, trong khi dao giéng dà tim 
thäy mót tróng dóng näm bên canh mót só hién vêt thoi Hàn nhu: binh dóng 
hinh con tién, chàu dóng, binh góm và mót thap dóng, tát cá só hién vàt này 
phát hiện được ở độ sâu 3m50 tại thôn Đa But, xà Vinh Tân, huyện Vinh Lộc, tinh 
Thanh Hóa. Trong thời gian này đoàn cán bộ sưu tầm thuộc Viện Bảo tàng Lịch 
sử Việt Nam đang tiến hành khai quật di chỉ đồ đá mới Da Bút đã đến mua lại 
của ông Trênh 5 hiện vật trên với số tiền 18 đồng vào ngày 22-4-1971. Hiện nay 
trống được tàng trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 

Trống Đa Bút chỉ còn phần mặt là tương đối nguyên vẹn, tang trống đã bị 
vë chỉ còn lưu lại một phần, phần giữa thân trống và chân trống cũng bị vỡ 
thành nhiều mảnh nhỏ. Trống có đường kính mặt là 50cm, vì thân trống bị vỡ 
nát nên không biết được chiều cao. 

Nhìn đại thể, trống Đa Bút có dáng vừa phải không cao, không thấp, tương 
tự như trống thôn Bùi. Mặt trống hơi tràn ra khói tang trống một ít. Tang trống 
it phình ra. Phần chân không ngắn quá như trống Nóng Cống. 

Về trang trí, nói chung hoa văn và bố cục trang trí trên trống Đa Bút cũng 
gần gũi với các trống Nông Cống, Thôn Bùi và Chợ Bờ. Tuy nhiên phong cách 
thê hiện hoa văn của trống Đa Bút có phần tỉnh tế hơn, đẹp hơn, rõ nét hơn. 


a) Mặt trống. 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao nói 12 cánh. Hình ngôi sao ở đây tuy 
cũng khắc nói, nhưng các cánh dài ngắn, to nhỏ đều nhau đẹp hơn hình sao 
trên các trống thôn Bùi, Nông Cống và chợ Bờ. Xen kë các cánh sao cứ một 
họa tiết trang tri lông công lại đến một họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. 

Từ trong ra ngoài có 8 vành hoa văn: vành 1 là những hình chữ f gây 
khúc. Các vành 2 và 7 là những vòng tròn đồng tâm chấm giữa và có tiếp tuyến. 
Các vành 3, 6 và 8 là những vạch thẳng song song. Vành 4 là những hình « chim 
cách điệu » theo xu hướng « biến hình thé». Vành 5 có hai họa tiết « hinh tram > 
và 6 hinh chim đuôi dài, mó dài có mào, bay theo hưởng ngược chiều kim 
đồng hồ. Ngoài ra còn có một số đường chỉ trơn xen giữa các vành hoa văn, 


88 


Ria mép mặt trống cũng có 4 khối tượng cóc ngồi, trên minh cóc có trang 
trí văn hình học. Một tượng cóc đã bị gẫy và một tượng nữa bị vỡ mất non 
nửa đầu. 

b) Thân trồng. 

Tang trống có một băng hoa văn hình học, gồm ba vành: vành 1 và 3 là 
những vạch thẳng song song, vành 2 là những vòng tròn đồng tâm chấm giữa và 
có tiếp tuyến. 

Phần giữa thân trống cũng có những băng hoa văn hình học tương tự như 
trên tang trống, được bố trí theo chiều thẳng đứng và chiều nằm ngang thẳng 
góc với nhau. 

Khác hẳn các trống đồng Đông Sơn đã phát hiện, ở chân trống Đa Büt cũng 
có trang trí. Đó là hai vành hoa văn ba vòng tròn đồng tâm có chấm giữa và 
có tiếp tuyến ở phia trên và những hình chữ M liên tiếp ở phia duoi. 

Trống có hai đôi quai kép trang tri văn thừng. 

Việc tìm thấy trống nằm bên cạnh nhóm hiện vật thời Hán gợi y cho phép 
chúng tôi nghĩ rằng số hiện vật này đã được chôn cất đồng thời, và như vậy 
có thé xem mốc xuất hiện của trống Đa But là vào thời Hán. 


XLIV = TRÓNG PHÚ PHƯƠNG | 


Ngày 3-10-1973, trong lúc đào đất đóng gach tại cánh đồng Vọng Châu, xã 
Phú Phương, huyện Ba Vi, tỉnh Hà Tây, nhân dân đã phát hiện được 2 trống 
đồng lớn. Hiện nay 2 trồng này được mang về Ty Văn hóa Hà Tây, chúng tôi 
gọi là trống Phú Phương I và trống Phú Phương H. 

Hai chiếc trống đồng này có kich thước gần bằng nhau và cỏ trang trí tương 
tự với nhau, 

Trồng Phu Phuong I có đường kinh mặt là 67,6cm, chiều cao là 44,5cm. Mặt 
trống còn nguyên, nhưng than trống đã bị vỡ 1/2 và thủng nhiều miếng. Phần 
giữa thân trống và chân trống có nhiều lỗ thủng nhỏ. 

Trồng có hai đôi quai kép to, trang tri văn thừng nồi cao, 

Trống được đúc mỏng, tang và phần giữa chân trống có nhiều vết hàn các 
chỗ đúc thiếu. 

Nhìn chung hoa văn trang trí eòn rõ, nhất là ở thân trống. 


a) Mặt trống. 

Chính giữa mặt trống là ngôi sao 12 cánh, xen kể các cánh sao cứ một hình 
trang trí lông công lại đến một hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài 
có 19 vành hoa văn, nhưng nhiều vành phía trong đã bị mờ. Vành 1 là những 
hình gẫy khúc hình chữ M liên tiếp lồng nhau. Các vành 2 và 15 là những hình 
vòng tròn đồng tâm chấm giữa và có tiếp tuyến. Các vành 3, 13, 18 và 19 là 
những đường chấm nhỏ. Vành 5 là đường gấp khúc liên tiếp tạo thành những 
ó hình quả trám. Các vành 4, 14, 17 là vạch tháng song song. 

Quan trọng nhất là bai vành trang trí chủ đạo : vành 8 là những hình < chim 
cách điệu » giống với hinh này trên các trống Hữu Chung, Bóng Hiếu..., vành 11 
cũng có hai họa tiết hình trâm, chia vành này thành hai phần bằng nhau, mỗi 
phần có hình 5 con chim mỏ dài, đuôi dài, có mào, bay theo hưởng ngược chiều 
kim đồng hồ. Như vậy, số lượng hình chim bay trong vành là 10 con. 

Ngoài cùng, ria mặt trống có 4 khối tượng cóc lớn, ngồi theo hướng ngược 
chiều kim đồng hồ, trên mình cóc có trang trí nhiều loại văn hình học. 

Ria mặt trống còn có 3 chữ Hán < bôi phong động >. 
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b) Than trống. 

Tang tróng có mót báng hoa ván hinh hoc 9 vành. Các vành 1, 2, 4, 7 và 9 là 
những chấm dài nghiêng song song. Các vành 3 và 8 là những vạch thẳng song 
song. Hai vành 5 và 6 là vòng tròn đồng làm có tiếp tuyến ngược chiều nhau. 
Phía dưới băng hoa văn này không có hình thuyền. 

Phần giữa than trống gần tang trống có hai vành hoa văn chấm dài nghiêng 
song song như trên tang trống. Phia duói có một băng hoa văn hình hoc 9 vành 
tương tự như trên tang trống nhưng thử tự có thay dôi chút it. Những băng 
hoa văn hinh học này bố tri tháng góc với nhau theo chiều thẳng đứng và nằm 
ngang chia phần này thành nhiều ó, trong các ó không có trang tri. 

Chân trống gần đường gờ nối tiếp giáp giữa phần giữa thân trống và chân 
trống có 4 vành hoa văn hình học. Các vành 1 và 2 là những chấm nghiêng 
song song. Vành З là ba vòng tròn đồng tâm nhưng không co chấm giữa. 
Các vành này nối với nhau bằng ba đường chỉ song song. Vành 4 là những hình 
chữ M liên tiếp tạo thành bằng vạch ngắn song song, giữa những hình chữ M là 
những đường chấm dải nghiêng song song. 


XLV — TRÓNG PHÚ PHƯƠNG II 


Chiếc trống này phát hiện được cùng với trống Phú Phuong I ở cánh đồng 
Vọng Châu, xà Phú Phương, huyện Ba Vì, tinh Hà Tây ngày 3-10-1973. 

Trống Phú Phương II eó đường kinh mặt là 78,9cm, chiều cao là 53,5cm. 
Mặt trống còn nguyên vẹn, nhưng tang trống bị vỡ một lỗ thủng lớn và nhiều 
lỗ thủng nhỏ, đôi chỗ lại bị bẹp. Phần giữa thân trống cũng có nhiều lỗ thủng 
nhỏ, chân trống bị vë và thủng hai miếng. Trống bị ri nhiều, mặt và thân có 
nhiều mảng pa-tin đã róc, nói chung hoa văn rất mè. Thân trống có nhiều vết 
hàn những chỗ đúc thiểu. 

Hoa văn trang trí tương tự với trống Phú Phương I. 

a) Маг trống. 

Chinh giữa mặt trống có ngôi sao nói 12 cánh, xen giữa các cánh sao cứ 
một hình lông công lại đến một hình chữ V ngược lồng nhau. Các vành hoa văn 
rất mờ, nên không đếm được chinh xác số vành hoa văn, chỉ có thể nhìn thấy 
một vài loại hoa văn trên mặt trống, như yach thẳng song song, đường gấp khúc 
liên tiếp tạo thành những ó hinh quả tram... Mặt trống cũng có hai vành hoa 
văn chủ đạo là vành « chim cách điệu > và vành chim bay mó và đuôi dài gồm 8 
con. (Vành chim trên mặt trống Phú Phương 1 có 10 con). 

Ngoài cùng, ria mặt trống cũng có 4 khối tượng cóc, ngồi theo hướng ngược 
chiều kim đồng hồ, trên minh cóc cũng có trang trí văn hinh học tương tự như 
hinh cóc trên trống Phú Phương I. 

b) Thán trống. 

Tang tróng có mót báng hoa ván hinh hoc 4 vành: сас vành 1 và 4 là vach 
tháng song song, các vành 2 và 3 là vòng tròn tiếp tuyến ngược chiều nhau. 

Phần giữa thân trống có những băng hoa văn hình học như trên tang trống 
bó tri theo chiều thẳng đứng và nằm ngang chia phần này thành những ó hình 
chữ nhật, trong các ó này không có trang tri. 

Khác với trống Phú Phương I, trống Phú Phuong II không có trang trí ở 
chân trống. 

Trống có hai đôi quai kép to, trang tri vặn thùng, hai nhánh quai (trong mỗi 
quai kép) nối với nhau bằng đoạn ngắn nằm ngang. 

Nhìn chung, trống Phú Phương I có kiều dáng và trang trí tương tự với 
trống Phú Phương I, nhưng hoa văn trang trí không phong phủ bằng. 
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XLVI — TRÓNG NÓNG CÓNG 


Trông này do Nhà Bác có Vién dóng Hà Nói mua hài tháng 8-1934 tai huyén 
Nóng Cống, tỉnh Thanh Hóa. Mặt trống bi vénh, than trống bi vỡ nứt mấy chỗ. 
Hiện nay trống được trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Đường kính mặt 
trống là 60 cm, chiều cao là 38em. 

Hoa văn trang trí trên mặt trống phong phú, nhưng trang trí ở thân trống 
thì dơn giản, sơ sài. 

a) Mặt trống. 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao 14 cảnh, xen giữa các cánh sao cử 
một họa tiết trang trí lông công lại đến một họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. 

Bao quanh ngôi sao là 10 vành hoa văn: Vành 1 là những hình chữ ƒ gay 
khúc. Các vành 2, 8 và 9 là hoa văn vòng tròn đồng tam, chấm giữa có tiếp tuyến. 
Các vành 3, 7 và 10 là những vạch thẳng song song. Vành 4 là đường gấp khúc 
liên tiếp tao thành những ó quả tram. Vành 5 là những hinh «chim cách điệu » 
theo xu hướng < biến hinh thé», giống với vành này trên mặt các trống Hữu 
Chung, Đông Hiếu... Vành 6 cũng có hai « hinh trâm », nhưng hai đầu đã nhọn 
үй! ra gần giống như hinh ống tiêm, và sáu hình chim mỏ dài, đuôi dài, có mao, 
bay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. 

Ngoài ria mat trống có bốn khối tượng cóc ngồi. 

b) Thân trống 

Ở tang và phần giữa thân trống cũng có trang suc hoa văn hinh học, gồm 
có: vạch thẳng song song, vòng tròn đồng tâm chấm giữa có tiếp tuyến. 

Trống có hai đôi quai kép to, trang tri văn thing. Chan trống hơi ngắn làm 
cho trống cỏ dáng thấp lùn, gần với dáng trống Miếu Mon. 

Nhìn chung, trống Nông Cống gần giống với trống Hữu Chung và Đông Hiếu. 
Ngoài ra có một số chỉ tiết khác là sự biến dạng của hình trâm ở vành 6 trên 
mặt trống. 


XLVII = TRÓNG THON BÙI 


Trống này do Nha Bác có Viễn đông đã mua tai thon Bùi, huyện Quang 
Xương, tỉnh Thanh Hóa hồi thang 5-1928. 

Mặt trống hoi bi vénh và than trống bi vỡ nứt một số đoạn. Hiện nay trống 
được trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 

Trống thôn Bùi có đường kinh mặt là 68cm, chiều cao là 43cm. 


a) Mặt trống. 

Nhìn chung trang tri trên mặt trống thon Bui rất gần gũi với trang trí trên 
mặt các trống Hữu Chung, Đông Hiếu và Nông Cống. 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao 12 cảnh, xen kể các cánh sao cứ một 
họa tiết lông công lại đến họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. 

Bao quanh ngôi sao là 9 vành hoa văn: vành 1 là đường gẫy khúc hình chữ 
M lồng nhau. Các vành 2, 4, 7 và: 9 là vạch thẳng song song. Vành 3 và 8 là hình 
vòng tròn đồng tâm chấm giữa và có tiếp tuyến. Vành 5 là những hinh «chim 
cách điệu » theo xu hướng « biến hinh thé». Vành 6 cũng có hai họa tiết hinh 
trâm và 8 hình chim mỏ đài, đuôi dài, có mào, bay theo hưởng ngược chiều kim 
đồng hồ. 

Rìa mép trống có 4 khối tượng cóc ngồi, mình cóc có trang trí hoa văn 
hình học. 

So với các trống kẻ trên thì trống này không có vành hoa văn đường gấp 
khúc liên tiếp tạo thành hình ô trám. Họa tiết hình trâm ở vành 6 và số lượng 
chim có sai biệt chút it, ngoài ra thi hoàn toàn giống nhau. 

b) Thán trống. 

Ở tang và phần giữa của thàn trống cũng có trang sức hoa văn hình học, 
như vạch thing song song, vòng tròn đồng tâm chấm giữa có tiếp tuyến, 

Trống có hai đôi quai kép, trang trí văn thừng. 

Chàn trống không trang trí. 
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XLVIII = TRỐNG CHO BO 


Trống này do viên quan lang Binh công Thịnh dà tim được tai một dia 
diêm gần chợ Bo ven sóng Đà, thuộc chau Đà Bắc tỉnh Hòa Binh hồi tháng 3 
năm 1928. 

Hiện nay trống được trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 

Mặt trống còn tương đối nguyên vẹn, nhưng thân trống bị thủng nhiều chỗ, 
nhất là ở phần tang hầu như hồng hoàn toàn, Khắp thân trống có rất nhiều lỗ 
thủng nhỏ, gần cách đều, có lé đây là dấu vết của những con kê trên khuôn 
duc. Trống có đường kinh mặt là 76cm và chiều cao là 48cm. 

a) Mặt trống. 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao 12 cánh, xen kë các cánh sao cử một 
họa tiết lông công lại đến họa tiết hình chữ V ngược lồng nhau. Cả thay có 9 
vành hoa văn bao quanh ngôi sao: Vành 1 là đường gay khúc hình chữ f biến 
thẻ. Các vành 2 và 8 là hình vòng tròn đồng tâm chấm giữa có tiếp tuyến. Cáo 
vành 3, 7 và 9 là những vạch thẳng song song. Vành 4 là những ó {гат lồng. 
Vành 5 là những hinh «chim cách điệu > theo xu hướng < bién hinh thể». Đáng 
chú y là trong vành này có một số đoạn khác hơi xô bồ, chứ không được đều 
dan, dứt khoát như trên mặt trống Hữu Chung. 

Vành 6 bị mờ nhưng có thê: đoán là có hai họa tiết < hình tram» và 10 hình 
chim mỏ dài, đuôi đài, có mào, bay theo hưởng ngược chiều kim đồng hồ ›. 

Ria mép trống có 4 khối tượng cóc, trong đỏ ba con ngồi theo hướng ngược 
chiều kim đồng hồ, còn một con thì ngồi quay lại. Tượng cóc đã bị sut một 
phần, không tượng nào được nguyên vẹn. 

b) Thân trống. | 

Trên tang và phan giữa than trống trang sức hoa văn hinh học, gồm: vạch 
thẳng song song và vòng tròn đồng tâm chấm giữa cỏ tiếp tuyến. 

Trống có hai đôi quai kép, trang trí văn thừng. 

Nhìn chung, hệ thống hoa trên mặt trống chợ Bờ tương tự với hệ thống 
hoa văn trên mặt các trống Hữu Chung, Đông Hiếu... Nhưng hình «chim cách 
điệu» ở vành 5 có vẻ xô bỏ, vị trí ngồi của các khối tượng cóc trên ria mặt 
trống thì không nhất quan, cho nên cũng có thé nghĩ là trống này ra đời muộn 
hơn các trống Hữu Chung, Đông Hiếu... 
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XLIX - TRÓNG DÁC-GLAO 


Trống này tim được ở lòng sóng Đắc-glao, một nhánh của sóng Đắc-uy 
thuộc tỉnh Công-tum vào tháng 12-1921. Trống chỉ còn lại hai mảnh: mặt trống 
đính với một phần tang trống và mảnh thứ hai gồm một phần giữa và chân 
trống. Hai mảnh này đem khớp lại sẽ được một đoạn thân trống gần đầy đủ. 

Mặt trống bị vỡ bóc mất một màng hoa văn, đường kính là 34cm, chiều cao 
24cm. Thân trống còn dé lại những dấu vết của vay vỡ do bị ó-xy hóa nghiêm 
trọng. 

Hiện nay trống được trữ tại Viện Bao tàng Lich sử Việt Nam. 

Trống Đắc-glao dược trang tri đơn giản, bố cục trang trí hơi đặc biệt so với 
các trống cùng nhóm. 


a) Mặt trống 

Mặt trống hơi tràn ra khỏi tang trống; khác hẳn với tất cả các trống đồng 
Đông Sơn, hoa văn trang trí phủ khắp mặt trống Đắc-glao, không đề chừa một 
khoảng nào ở ria mặt trống. 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao 10 cánh. Đầu các cánh sao không 
được nhọn vì bị cắt đi bởi một vòng tròn nồi bọc ngoài, Xen kể các cánh sao, 
cử một họa tiết kiểu long công lại đến hình chữ V ngược lồng nhau, Tir trong 
ra ngoài có 9 vành hoa văn: vành 1 là đường gẫy khúc hình chữ ƒ nằm ngang. 
Vành 2 là văn răng cưa. Vành 3 là vòng tròn đồng tâm chấm giữa. Vành 4 là 
hình «chim cách điệu » theo xu hướng « bién hình thé >. Vành 5 có 4 họa tiết 
« hinh trâm > xen Кё với bón hinh chim bay. « Hinh trâm » ở đây hai đầu vuốt 
nhọn gần như ống tiêm, phía trên có những vòng tròn đồng tâm chấm giữa, 
xung quanh cũng có 5, 6 hình vòng tròn döng tâm chấm giữa. Nhìn đại thé họa 
tiết này giống họa tiết hình trâm trên trống Nông Cống. 

Hình chim ở dày thuộc loại mỏ dài, đuôi dài, không có mào. Đáng chú ý là 
cảnh chim không dang 1a trong tư thế bay, mà cup lại. Trên thân mỗi hình chim 
có hai vòng tròn đồng tâm chấm giữa, mắt chim cũng duoc thề hiện bằng hoa 
tiết này. 
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Vi mot phan mit tróng bi vë nén hién nay chi con nhin thay ba hinh tram 
và ba hinh chim nguyên ven. Ngoài ra chi còn nhìn thấy phần đuôi chim và 
тёш dàu hoa tiét hinh trâm. 

Hai vành 6 và 7 là hinh vòng tròn đồng tâm chấm giữa có tiếp tuyến ngược 
chiều nhau. Hai vành 8 và 9 là những vạch ngắn hơi nghiêng trông như hai 
đường chỉ khâu vụng. 

Dë lên trên 4 vành hoa văn hình học ngoài cùng là bốn khối tượng cóc ngồi 
theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, 


b) Thân trống. 

Trên tang và phần giữa thân trống đều có những vành hoa văn hình học 
tương tự như hoa văn trên mặt trống. Ngoài ra có thêm loại văn vạch thing 
song song. 

Đặc biệt là ở chân trống cũng có trang trí hoa văn. Khác với trống Đa Bút 
là tuy cũng có trang trí ở chân trống, nhưng trống Đa Bút chỉ trang trí ở phần 
trên gần chỗ tiếp giáp với phần giữa thân trống, còn ở trống Đắc-glao thì bố cuc 
trang tri chia làm hai màng: mắng trên sát với phần giữa thân trống, còn màng 
dưới thi sát với châu trống. Môi mång chỉ có một vành hoa văn chấm nhỏ. 

Trống chỉ còn lại một chiếc quai kép. Hoa văn trang trí trên trống Đắc-glao 
nói chung rất thô. Hình «chim cách điệu » ở vành 4 nét khắc thưa hơn, trông 
đơn giản hơn hình «chim cách điệu» trên trống Hữu Chung. Có lẽ trống này 
xuất hiện tương đối muộn so với các trống cùng nhóm. 


L — TRỐNG THON MONG 


Trống này do nhân dàn ở thôn Móng, xà Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh 
Ninh Binh phát hiện, trong khi làm thủy lợi hồi năm 1968. Hiện nay trống tàng 
trữ tại Ty Văn hóa tỉnh Ninh Bình. Chiếc trống này có kiều dáng và hoa văn 
trang tri khá đặc biệt. Mặt trống rộng, hơi tràn ra khỏi tang trống. Tang trống 
it phinh ra. Chân trống gần như thẳng đứng, đường kính chân trống nhỏ hơn 
hẳn đường kinh mặt trống. Vi vậy nhìn dáng trống trên to dưới nhỏ, thiếu cân 
đối và tương đối thấp. 

Tang trống bị vỡ một màng, chân trống cũng bị vỡ gần hết. 

Trống có đường kinh mặt là 50cm và chiều cao là 29cm. 


a) Mặt trống. 

Chính giữa mặt trống là hình ngôi sao nồi 12 cánh, xen kể các cánh sao là 
những họa tiết trang trí kiều lông công đã bị mờ. Tit trong ra ngoài có 13 vành 
hoa văn: 

Vành 1 là hình chữ M; các vành 2, 6,9 và 13 là hoa văn hình bông lúa; các 
vành 3,5, 10 và 11 là vòng tròn đồng tâm chấm giữa có tiếp tuyến: các vành 5 
và 12 là văn răng cưa. Vành 7 là văn hình «chim cách điệu» theo xu hưởng 
« biến hinh thé»; vành 8 khắc bốn họa tiết « hình tram > xen bë với 4 hình chim 
mỏ dài, đuôi dài, cup cánh, gần giống với hình chim trên mặt trống Đắc-glao. 
Đặc biệt là trên vành này còn có hình một đồng tiền lỗ vuông cạnh hình một 
con chim. 

Bé lên trên các vành 11,12 và 13 sát ria mặt trống là 4 khối tượng cóc ngồi 
theo hưởng ngược chiều kim đồng hồ. Cũng giống như mặt trống Đắc-glao, mặt 
trống thôn Mống phủ khắp hoa văn trang trí, không đề chừa một khoảng trống 
nào ở ria mặt trống. 


b) Thán trống. 

Ở tang trống và phần giữa thân trống phủ đầy các vành hoa văn hình học, 
gồm các loại văn: răng cưa, hình bông lúa, vòng tròn đồng tâm cỏ chấm giữa 
và có tiếp tuyến như trên mặt trống. 


Chân trống có một vành hoa văn hinh bóng lúa. 

Trống có 4 quai kép, trang sức hinh bông lúa, trong đó có một quai to hơn, 

Nhìn chung, trống thôn Mống có kiều dáng, hệ thống hoa văn trang tri 
tương tự như trống Đắc-glao. 

Một điềm khác với trống Bác-glao, là trên mặt trống thôn Mống có khác 
hình đồng tiền lỗ vuông, tương tự với loại tiền thường thấy trong các ngôi mó 
thời Dong Hán (thé kỷ I — П sau công nguyên)©), 


(1) Các d/c Diệp đình Hoa và Pham minh Huyền cho rằng: hình đồng tiền trên trống 
thôn Mống giống với tiền Vương Mäng từ năm thứ 9 đến năm 23 sau công nguyên. (Xem 
Thông bào hội nghị khảo cỗ năm 1971. Tài liệu đánh máy, lưu tại Viện Khảo có bọc 
Việt Nam). 
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LÍ - TRONG HANG BUN 


Tróng nay do Nhà Bác có Vién dóng Hà Nói mua lai cha óng Nguyén hitu 
Thanh ở số nhà 25 Phố Hàng Bún Hà Nội ngày 27 thang 5 năm 1956. Hiện nay 
tróng duoc tàng trü tai Vién Bào làng Lich sir Viét Nam. Tróng chi cón lai mät, 
đường kinh là 32cm. Ria mép trống bi mé một it. 

Cũng như trống Bác-glao và Thon Mống, khắp mặt trống Hà Nói có phủ 
dày hoa văn trang trí. Chinh giữa mặt trống là hình ngôi sao nói 12 cánh. Xen 
kế các cảnh sao cứ một họa tiết lông công lại đến họa tiết hình chữ V ngược 
lồng nhau. Tir trong ra ngoài có 7 vành hoa văn chính và tám đường chấm nhỏ 
xen giữa các vành 40, 

Vành 1 là đường gấp khúc hình chữ M lồng nhau gần với vành 1 trên mặt 
trống Hữu Chung. Vành 2 và 3 là vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến ngược 
chiều nhau. Hai vành 4 và 7 là vạch thẳng song song. Vành 5 là những đường 
gấp khúc liên tiếp tạo thành những hình ô trám, gần giống với văn ô trảm trên 
các trống Hữu Chung, Nông Cống... 

Vành 6 cũng có hai họa tiết «hình tràm» chia vành này ra làm hai phần 
bằng nhau, mỗi phần có 4 hinh chim bay, mó dài, đuôi dài, có mào, gần giống 
hình chim trên mặt trống Hữu Chung. 

Mặc dù trên mặt trống không thấy có vành « chim cách điệu » theo xu hưởng 
< biến hình thé», cũng chưa thấy những khối tượng cóc ở ria mặt trống, song 
nhận thấy một số hoa văn như hình chữ M lồng nhau, văn ó trám, họa tiết 
« hình trâm » ở vành chỉm bay, tương tự như các hoa văn này trên các trống 
Hữu Chung, Nông Cống... nên chúng tôi xếp mặt trống Hàng Bún vào cùng nhóm. 


Li! - TRÓNG TUNG LAM 


Trống này tìm thấy drei lop đất sâu Om50 tai khu ruộng gần chùa Tung 
Lâm (chùa Lem) thuộc xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Đông (nay là 
Hà Tây) vào ngày 28-5-1932. 

Trống bị vỡ ở nhiều chỗ trên mặt và nhất là ở thân trống. Hiện nay trống 
được trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 

Trống Tùng Làm có hinh dang kha đặc biệt so với các trống Đông Sơn dã 
tim thấy ở nước ta. Tang trống phinh to vượt quá mặt trống rất nhiều, giữa 
thu lại, phần cuối của đoạn giữa thân trống loe rộng ra nối với phần chân 
rit ngắn. Chỉ kề riêng về hình dáng ta thấy trống Tùng Lâm lùn di, có phần 
gần gũi voi dáng trống Giáo Tất, tuy rằng về kích trước thi lớn hon nhiều. 

Đường kinh mặt trống là 52cm, chiều cao là 38em. Hoa văn trang trí cũng 
có những nét độc đáo khác hàn với thé thức trang trí trên các trống đồng 
Đông Sơn khác. 

a) Mặt trống. 

Chinh giữa mặt trống là hình ngôi sao 16 cánh, cảnh dài ngắn không theo 
quy tắc nào cà, bao quanh hình ngôi sao có hai đường văn thừng nhỏ. Giữa hai 
đường văn thừng là những đường hồi văn gấp khúc tạo ra bốn hình bình hành 
lộng nhau cuộn khúc (có người gọi là hồi văn Hy lap). Ngoài cùng là vànk 
hoa văn những vạch thẳng ngắn và có chấm trên đầu. 

Toàn bộ những vành hoa văn này đều không có đường chỉ đóng khung lại 
như các trống đồng khác. Khu vực trang tri là mot vành tròn đồng tâm (voi 
mặt trống) có bàn kinh bằng non nửa bán kính của mặt trống, khoảng còn lại 
bỏ trống. 


b) Thán trống. 
Tang trống không có trang trí. Nhưng ở phần giữa thân trống và phía trên 
của chân trống cỏ khắc loại hồi văn hình bình hành gấp khúc cùng với những 


đoạn thẳng ngắn song song hình răng lược giống như văn này trên mặt trống 
Trống có 4 quai nhỏ, đề trơn không trang trí, 
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Nhìn chung, trống Tùng Lâm rất giống với chiếc trống số 5 trong sưu tập 
trống đồng cồ của Bảo tàng tỉnh Vân Nam Trung Quốc, tuy kích thước trống 
Tùng Lâm có lớn hơn chút ít, 

Nhận định về chiếc trống của mình, các đồng chí ở Bảo tàng Vân Nam cho 
rang: trống số 5 được ché tác rất nguyên thủy, nó có thề là một tiêu bàn sớm 
nhất trong loại trống đồng Giáp thức ở Vân Nam0). 

Căn cứ vào những hinh trang trí chưa theo một thé thức nào cA, một số hoa 
văn lại đơn giản như văn khắc trên đồ gốm; chúng tôi nhận thấy ý kiến nhận 
định của các tác giả ở Bảo tàng tỉnh Vân Nam là một ý cần tham khảo. 

Tuy nhiên sự xuất biện của loại cánh sao mảnh nhỏ như những sợi chỉ và 
sự có mặt của hinh hồi văn, khó mà có thề coi trống Tùng Lâm là một khởi hình 
nguyên thủy của trống đồng Bóng Sơn ở nước ta, như có người chủ trươngG), 
vì hinh cánh sao trên trống Tùng Lâm đang có xu hướng phat triền mảnh nhỏ 
chuyền dàn sang các trống loại If Hé-go@. Còn hình hồi văn thì đã xuất hiện 
không sớm lắm, 


(1) Xem: Vân Nam tinh Bác vật quán. Đồng cê đồ lục. Côn Minh. 1959. Tr 14—15. Ảnh 
86 14, 15, 16. 

(2) Lê văn Lan, Phạm văn Kinh, Nguyễn Linh: Những vết tích... Sách đã dẫn. Tr. 
200. Nguyên văn là: *có thề đây là một hình thức bắt chước vụng về các trống đồng khác, 
nhưng cũng rất có thề là mật “hình thức nguyên thủy ? của các trống loại II cũng như của 
tất cả các trống đồng khác» (loại II theo phân loại của các tác giả. Chúng tôi chú tbich). 

(3) Hình cánh sao này gần giống với hình cánh sao trên mặt trống mình khí sưu tầm 
được ở Đông Sơn (Trống số 2. Xem bàn thống kê trống minh khi. Chú thích của các tác gia). 
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CÁC TRÓNG MINH KHÍ 


Ngoài nhirng chiéc tróng dóng có kich thuóc trung binh và lón, có hoa ván 
trang tri phong phú da kë trên, & r&i rác kháp noi trên d&t пибс ta соп tim 
thay nhiéu chiéc tróng dóng nhó. 

Trước Cách mang tháng Tám, những trống đồng nhỏ này chỉ mới phát hiện 
được ở Thanh Hóa. Trước đây, hai người Pháp chơi đồ c là Đác-giăng-xơ 
và Puy-an đã mua được ở tỉnh Thanh Hỏa khoảng một chục chiếc. Trong các 
cuộc khai quật của Pa-giô (1924 — 25) và Y-an-xơ (1936) ở Đông Sơn, bên cạnh 
những chiếc trống có kich thước tương đối lớn, còn có khoảng 30 chiếc trống 
rất nho@), Trong các cuộc khai quật ở Đông sơn cuối năm 1961 đầu năm 1962 
cũng tìm thêm được năm chiếc. Ngoài ra, ở một số địa điềm khảo cồ học khác 
thuộc Thanh Hóa cũng tìm thêm được vài chiếc như Thiệu Dương 2 chiếc, Núi 
Кар và Núi 561 mỗi nơi một chiéc?). Tại di chỉ Làng Vac (Nghệ An) gần đây 
cũng tìm được 4 chiếc. 

Từ năm 1954 đến nay, các trống đồng nhỏ không những chỉ phát hiện được 
ở các địa điềm khảo cd thuộc tỉnh Thanh Hóa, mà nhiều tỉnh thuộc vùng đồng 
bằng Bắc bộ cũng tìm được nhiều trống đồng nhỏ. Ví dụ, tỉnh Hà Tây đã tìm 
được 3 chiếc, Hà Nội 3 chiếc, Hải Hưng và Hà Bắc mỗi nơi một chiếc. 

Phần lớn các trống minh khi hiện nay tàng trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam. 

Đặc điềm chung của những trống minh khi này là kích thước nhỏ bé, chế 
tác sơ sài. Đó là những vật mô phỏng theo những trống lớn, chúng được chế 
tác ra đề làm đồ tùy táng, chứ không có giá trị thực dụng. 

Những chiếc trống minh khi lớn nhất có đường kinh mặt tir 15 đến 20cm, 
chiều cao từ 12 đến 18cm. Những chiếc trống nhỏ nhất có đường kính mặt và 


(1) Theo con số của Gát-xpác-đon (E.Gaspardone, < Revue de Paris”. Paris. 1936) va 
của Gó-lu-bép (V. Goloubew. L'archéologie du Tonkin et les fouilles de Đông Sơn. 1937) thi 
khoảng một nửa số trống này đã bi bon thực dân Pháp cướp mang di. Số còn lại hiện trữ 
tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 

(2) Lë văn Lan, Phạm văn Kinh, Nguyễn Linh. Sách đã dẫn. Tr. 189. 
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chiều cao xấp xi bằng nhau khoảng từ 1,8cm đến 2,1ст trông như những cuc 
đồng thô thiền. 

Về kiều dàng, các trống minh khi thường mò phỏng theo dáng các trong 
nhóm B cüa loai | Hé-go. Bö là cac tróng có dáng thon và cao, đường kinh mặt 
trống và chiều cao của thân trống thường xấp xi bằng nhau. Tuy nhiên lẻ tê 
cũng có một số trống có kiều dáng tương đối thấp, phần giữa thân trống từ hình 
Iru thẳng đứng chuyên sang bình nón cụt. Phần chân tương đối ngắn và có đáy 
loe rộng. 

Về hoa văn trang trí, trừ những trống quá nhỏ thường không có hoa văn, 
còn đại đa số các trống minh khi có trang sức, hoa văn thường rap theo kiều 
trang trí trên các trống nhóm B. Tuy nhiên, cũng tùy theo kích thước trống to 
hay nhó mà có hoa văn trang tri nhiều hay it. Trên mặt trống hoa văn thường 
hay gặp là hình ngôi sao ở chính giữa mặt trống (số cánh sao thường gặp là từ 
4 đến 8 cánh). Xen giữa các cánh sao có những họa tiết vạch chéo song song. 
Ngoài ra ở mặt trống thường có các loại hoa văn như: vạch thẳng song song, 
vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến... 
` Trên mặt các trống minh khí lớn nhất, ngoài hình ngôi sao và một số vành 
hoa văn hình học, còn có 4 hình chim mỏ và đuôi đài bay ngược chiều kim đồng 
hồ, chẳng hạn như chiếc trống tìm được ở thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hòa, huyện 
Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (hiện trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử) và chiếc trong trữ 
tại kho của Sở Văn hóa Hà nội. 

Thân trống thường chỉ có loại hoa văn vạch thẳng hoặc vạch chéo 
song song. 

Quai trống — trừ những trống kich thước quả nhỏ không có quai, còn nói 
chung mỗi trống minh khi thường có 4 quai đơn. Đặc biệt có một số trống ngoài 
4 quai đơn gắn vào thân (rng ra, con có một quai nhỏ hơn ở chính giữa mặt 
trống, chiếc quai này có lễ dùng đề treo, hoặc deo mang theo bên người cho 
tiện. Một số trồng tim được ở Đông Sơn trước kia, ba chiếc trống moi phát hiện 
được ở Tây Đằng, Lãng Ngâm, Trung Mầu() đều thuộc loại này. 

Cần phải kë đến một vài trống minh khi có hoa văn trang trí đặc biệt. Vi 
dụ: ba mảnh thân trống do Pa-giô tìm được ở hố khai quật số 2, nhóm 5 thuộc 
khu mộ táng Đông Sơn Thanh Hóa vào tháng 5 năm 1925, hiện trữ tại Viện Bảo 
tàng Lịch sử Việt nam, ở phần giữa thân trống của những mảnh trống này 
ngoài văn răng cưa và đường chấm nhỏ ra, còn có hình người mua, trang 8110 
lông chim, tuy hình này thô thiền và đã đơn giản hóa. Chiếc trống minh khi 
mang kỷ hiệu 1.551257 (ký hiệu cû là 119.564) biện trữ tại Viện Bao tàng Lich 
sử Việt Nam chi cao 5,5cm, mặt trống hơi vồng lén chính giữa có tượng một 
con chó há móm ©). Cũng ở khu mộ táng Bóng Son, trong sưu tập Pa-giô có 
chiếc trống trang trí rất độc 430 ®. Chinh giữa mặt trống là hình ngôi sao có 
22 cánh, cánh sao mảnh và ngắn. Ria mép mặt trống có 4 tượng cóc ngồi cách 


(1) Xem bàng thống kê các trống minh khi. 

(2) , V. Goloubew. L'ûge du bronze au Tonkin et dans le Nord Annam. BEFEO 
T. XXIX. Hà nội. 1929. P.13.fig. 2. 

(3) Trống số 2. Xem bång thống kê сас trống minh khi. 
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đều nhau ngồi quay lung vào trung tûm mặt trồng. Ngoài ra trên mặt va than 
trống con có một số vành hoa văn hinh bông lúa, nét khác tho. 

Chiếc trống minh khi ky hiệu LS^1025 tàng trữ tại Bảo tàng Lich sử Việt 
Nam, có kiều dáng gần gũi dáng những trống da hiện đại. Về hoa văn thì ngoài 
hoa văn vòng tròn chấm giữa có tiếp tuyến thường thấy trên các trống loại Hi, 
còn có loại hoa văn hình chữ V to trang trí ở chân trống hoa văn này thường 
gặp trên các trống loại Hiv. 

Trên dày, chúng tôi đã giới thiệu vài nét sơ lược về đặc điềm của các trông 
minh khi đã sưu tầm ở nước ta. Bây giờ chúng tôi xin nêu một số ý kiến về 
niên đại tương đối của chúng. Về vấn đề này, V. Gó-lu-bép và nhiều nhà nghiên 
cứu trước đây thường dựa vào một số trống đồng loại nhỡ và các trống minh 
khí nhỏ ở Đông Sơn trong các ngôi mộ có những hiện vật thuộc thời kỳ Đông 
Hán mà cho rằng: « Việc chế tạo những trống đồng đầu tiên là đồng thời với 
cuộc Viễn chinh của Mã Viện, tức là vào giữa thế kỷ thứ nhất sau công nguyên »(). 

Theo ý kiến chúng tôi, các trống minh khi có niên đại đầu công nguyên tìm 
thấy trong các ngòi mộ Bóng Hàn chỉ là những trống muộn nhất trong các trống 
minh khi mà thôi. Trong quá trình nghiên cứu các trống minh khí, chúng tôi 
nhận thấy: các di chỉ có niên đại càng muộn về sau thì các trống minh khí chế 
tạo càng sơ sài, đơn giản. Các trống minh khi ở khu mộ táng Đông Sơn phần 
nhiều chỉ là những cục đồng nhỏ chế tác đơn giản và không có hoa văn 
trang tri. 

Việc phát hiện và khai quật khu mộ táng Làng Vạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An đã góp phần vào việc nghiên cứu niên đại của các trống đồng Đông 
Sơn nói chung, cũng như trống đồng minh khi nói riêng ở nước ta. Viện Khảo 
có học đã thông báo sơ bộ về kết quả các đợt khai quật ở đây và đi đến nhận 
xét sơ bộ rằng: khu mộ táng Làng Vạc chưa hề có vết tích của văn hóa phương 
Bắc và có niên đại tương đối cách ngày nay trên dười 25 thế ky), 

Theo y kiến chúng tôi, niên đại của các trống đồng Đông Sơn ở Làng Vạc 
cũng như niên đại toàn bộ các di vật ở địa điềm khảo cŠ học Làng Vạc cần 
phải tiếp tục nghiên cứu thêm, nhất là phải chờ kết quả nghiên cứa toàn diện 
về khu mộ táng này. Nhưng với sự vắng mặt của yếu tố văn hóa Hán, lại có một 
số hiện vật như trống đồng nhóm A và B, âu đồng... gần gũi với các hiện vật ở 
Việt Khê, Hải phòng, mà có thề phóng đoản rằng: niên đại của địa điềm khảo 
cồ học Làng Vạc nói chung, niên đại của các trống đồng Đông Sơn ở đây nói 
riêng khoảng thế kỷ V đến thế kỷ Ш trước công nguyên. Bay có thể cũng là 
mốc sớm nhất trong khung niên đại của các trống minh khi tìm được ở nước ta. 

Tóm lại, qua việc nghiên cứu các trống minh khi đã phát hiện ở nước ta, 
chúng 101 có mấy nhận xét sau day: 

1. — Kiểu dáng và hoa văn trang trí các trống minh khí phần nhiều phóng 
theo các trống nhom B. 

2 — Các trống minh khí của nước ta có một quá trinh phát triền liên tục; 
lâu dài, niền dại của phần lớn những trống này đồng thời sớm nhất có thề xuất 
hiện vào khoảng các thé ky thứ V, thir IV trước công nguyên, và những trong 
xuất hiện muộn nhất có thé vào khoảng các thế kỷ I, II sau công nguyên. 


(1) V.Goloubew. L'àge du bronze... Op. cit.. BEFEO. T.XXIX. Hànội. 1929. P. 4f, 
(2) Báo Nhân dàn ngày 10-6-1973. 
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PHAN THU BA 


TRÓNG DONG DONG SON VÀ NHỮNG HINH 
THÁI SINH HOAT CUA NGUOI LAC VIET 


Sưu tập «Những trống đồng Bóng Son đã phát hiện trên đất Viét-nam » đến 
đây đã khép lại trang miêu tả cuối cùng. Qua phần miéu tả chủng ta nhận thấy: 
trống đồng với hệ thống hình khắc và hoa văn của nó, được trình bày như một 
tư liệu lịch sử và nghệ thuật vô cùng phong phú và đa đạng. 

Như mọi người đều biết, sử học dựa vào hai nguồn tư liệu: văn tự và hiện 
vật. Văn tự cố nhiên là phong phú hơn tư liệu hiện vật về mặt nội dung, nhưng 
nó xuất hiện tương đối muộn so với lịch sử xã hội loài người — đối tượng 
nghiên cứu của sử học. Sự vắng mặt của văn tự trong lịch sử có đại cộng với 
những đặc trưng về mặt phàn ánh của di vật văn hỏa vật chất, là một trong 
những nguyên nhân tạo cho ngành khảo cô một chỗ đứng riêng trong sử học, 
Khảo cŠ học nghiên cửu những qui luật phát triền xã hội thông qua di vật lịch 
sử, trong đó hiện vật nghệ thuật (vi dụ: những pho tượng, những hình khắc, vẽ 
trên vách hang, những hiện vật trên có bố cục trang trí những hình khắc và hoa 
văn những đồ trang sức v.v...) được xem là rất quan trọng. Điểm khác nhau giữa 
hiện vật nghệ thuật và các hiện vật khác như: vũ khi. công cụ sản xuất... là ở 
chỗ, vü khí và công cụ sản xuất chỉ có thể tự nói lên về mình, còn hiện vật nghệ 
thuật thi có thé phác họa cho ta những đường nét đậm nhat khác nhau của bức 
tranh quả khử, trong đó chứa đựng một dung lượng ý nghĩa phong phú hơn. Hiện 
vật nghệ thuật, xét về chức năng truyền đạt và dự trữ tin tức, có thé xem như 
một thứ ky hiéu « tiền ngôn ngữ », một thir < văn tự tượng hình >. Thứ < văn tự» 
này trực tiếp truyền đạt những biều tượng của tri giác, những < khái niệm›, 
a phán đoán », tức là những hiện tượng của tư duy, phán ánh một phần thế giới 
hiện thực, Về mặt này mà nói, chúng ta có quyền gọi biện vật nghệ thuật cô là 
bàn «thông điệp » của quá khứ gửi cho mai sau những hiều biết của mình về tự 
nhiên và xã hội. Trống đồng Đông Sơn chinh là loại hiện vật có đặc trưng 
như thế. 

Quan điềm mác-xit về những qui luật phát trién của tự nhiên, con người và 
xã hội, cung cấp cho ta chiếc chìa khóa đề nhận thức bản chất xã hội, chức 
năng phàn ánh, càng với những qui luật phát triền khách quan của nghệ thuật. 
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Chủ nghĩa duy vật lich sử xem nghệ thuật là mot hinh thái y thức xã hội, phán 
ánh trình độ phát triền của cơ sở kinh tế, tương ứng với nó là những hiện tượng 
của thể giới tỉnh thần, và của những quan hệ xã hội. 

Xuất phát từ quan điềm trên, duói đây chúng tôi së minh giải những hinh 
khắc trên các trống đồng Đông Sơn, và vận dụng chúng như những cử liệu lịch 
sử để tìm hiều trạng thái sinh hoạt của người Lạc Việt, tức là văn hóa của cư 
dân ở thời đại các vua Hùng. 

Đặt vấn đề như trên, chúng tôi thấy xuất hiện hai vấn đề cần được làm sảng 
tỏ: 1/ Thuật ngữ trống đồng Bóng Son, 2/ Mối liên quan giữa trống Đông Son 
và văn hóa Lạc Việt, 

Thứ nhất, thuật ngữ trống đồng Bóng Sơn đã được các nhà nghiên cửu sử 
dụng rộng rãi. Tuy nhiên, như mọi người đều biết: ngay thuật ngữ văn hóa 
Đông Sơn đang còn là vấn đề thảo luận, cho nên thuật ngữ «trống đồng Đông 
Sơn », theo ý chúng tôi, cũng phải cho nó một nói dung xác định. Như trên kia 
đã nói, trong sưu tập này chúng tôi giới thiệu toàn bộ những trống đồng H1 đã 
phát hiện trên đất Việt Nam, phần lớn những trống này là sản phầm tiêu biều 
của nền văn hóa Đông Sơn, một số trống HI xuất hiện muộn về sau có thể tồn 
tại vào đầu thời đại đồ sắt. Mặc dù đã chuyền qua thời đại khác, nhóm trống 
H1 loại mnộn này vẫn duy trì và tiếp nối truyền thống nghệ thuật của văn hóa 
Đông Sơn, cho nên có thể xem chúng là những hiện vật hậu duệ của nền 
văn hóa này, Vì thế, chúng tôi đề nghị gọi chung là những trống đồng HI phát 
hiện được trên đất nước ta là «trống đồng Bóng Sơn ». 

Thứ hai, gắn trống đồng Đông Sơn với văn hóa Lạc Việt, chung ta động chạm 
tói ba mỗi quan hệ sau day: 

1) Chủ nhân của trống đồng Đông Sơn với người Lạc Việt. 

2) Địa bàn khai sinh ra trống với quê hương sinh tụ của người Lạc Việt. 

3) Tuöi của trống với thời kỳ tồn tại của người Lạc Việt. 

Đây là những vấn đề hết sức quan trong trong lich sử cd đại nước nhà. 
Xung quanh các vấn đề trên đây, xưa nay đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận thú 
vị; tuy nhiên, trong chừng mực nhất định giới nghiên cứu nước ta cũng đã tiến 
toi những kết luận tương đối thống nhất. Dựa vào kết quả nghiên cứu đó, dưởi 
đây chúng tôi sẽ trình bày lại các vấn đề trên, giống như phác họa cho trống 
Đông Sơn một cái lý lịch sơ lược, trước khi vận dung nó đề bước đầu tìm hiêu 
lịch sử văn hóa thời kỳ dựng nước đầu tiên ở nước ta. 


1, — NHỮNG VẤN ĐỀ: CHỦ NHÂN, BIA BÀN XUẤT HIỆN 
VÀ NIÊN ĐẠI CỦA TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN 


Thời trung cô ở Trung quốc có lưu truyền một truyền thuyết nói rằng, trồng 
đồng đầu tiên là do Phục Ba Mã Viện hoặc Không Minh Gia Cát chế tạo. Giả 
thiết này có một thời đã gây ngờ vực, nhất là trong giói nghiên cửu nước ngoài. 
Ngày nay, khảo có học Việt Nam đã đưa ra ánh sàng nhiều trống đồng H1 có 
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niên dai trước Hán, nhờ đó giói sử học nước ta đã di đến nhàn dinh thống 
nhất và dứt khoát rằng: trống đồng H1 phát hiện được nhiều nhất là ở Việt 
Nam, rồi đến các tỉnh miền Hoa nam, đương nhiên nó là hiện vật bản địa của 
các vùng này. 

Mở thư tịch có Trung Quốc, ta thấy trong những chuyện chép về phương 
nam có nói đến trống đồng. Vi dụ: 

Chuyện Mã Viện trong Hậu Hán thư có đoạn chép: < Viện thich cưỡi ngựa, 
giỏi phân biệt được ngựa tốt, bắt được trống đồng Lạc Việt ở Giao chỉ, bèn đúc 
thành hình ngựa đem về dáng vua, 

Sách Thủy kinh chú dẫn một đoạn văn trong sách Lâm ấp ký: « Cửa (sông) 
ấy thông với Đồng cê, bên ngoài vượt đến của Hoàng cương tâm khầu huyện 
An-Định. Nhờ cửa sông ấy mà (quan đội) tiến vào Đồng cd, tức là đất Lac Việt. 
Vi đây có trống đồng nên goi là (đất) «Đồng cd». Mã Viện lấy trống ở dö đề 
duc ngựa döng”. 

Ở hai đoạn văn trên chúng ta đều gặp cái tên Lạc Việt. Theo ý kiến các nhà 
nghiên cứu có sử thì tén Lạc Việt xuất hiện đầu tiên trong Hậu Hàn thư. Sách 
này nói (người) Lạc Việt ở miền Giao chỉ và Cửu chân đời Hán. Dư địa chỉ của 
Cố dà Vượng cũng cho Lạc Việt là ở đất Giao chi. Các sách Giao châu ngoại 
vực ký (dẫn trong Thủy kinh chủ) và Quảng châu kỷ nói về Lạc hầu, Lạc tướng, 
Lạc dân, Lạc điền ở đất Giao Chỉ. Dựa vào thư tịch cồ Trung Quốc nhà sử học 
Đào duy Anh cho rằng: trong khoảng ba, bốn thé kỷ trước cóng nguyên cho đến 
những năm đầu công nguyên vào thời Tần Hán, ở miền Bắc Việt nam (bao gồm 
từ biên thùy Trung hoa đến Nghệ An) là địa bàn đã từng tồn tai cu dân, gọi là 
người Lac Việt ở) 

Qua mấy đoạn trích dẫn trên đây, chúng ta nhận thấy ba cái tên Lạc Việt. 
Giao chi và trống đồng thường đi liền và kết hợp với nhau chặt ché. Từ đó, 
chúng tôi tán thành ý kiến ông Đào Duy Anh, rút ra nhận định: người Lac Việt 
ở đất Giao chỉ và Cửu chân là chủ nhân của trống đồng. 

Thực ra thì không phải chỉ người Lạc Việt ở đất Giao Chỉ mới là chủ nhân 
của trống đồng, mà ở miền Hoa Nam cũng có rất nhiều tên đất gắn liền với 
« đồng cô»). Đây cũng là địa bàn có trữ lượng trống đồng khá lớn. 

Như ta đã biết, trống đồng bao gồm nhiều loại sớm muộn khác nhau, 
nhưng trống đồng phát hiện được ở Hoa nam là thuộc loại nào? 

Hãy nghe một số tác giả dời Đường, Tống, miêu tả trống. Sách Lĩnh biều 
lục di của Lưu Tuân đời Đường, viết: « Nhạc khí của người Man có trống đồng, 
hình thắt lưng cồ bồng, một phia có mặt tròn, đường kinh khoảng một thước, 
mặt và thân liền với nhau, khắp thân trống có khắc hình các loài côn trùng, cá, 
hoa, cay có, đánh vào đâu thì kêu vang mãi... > (5). 


(1) Hậu Hàn thu. Quyền 54, tờ 8b. 

(2) Thủy kinh chú. Quyền 14. 

(3) Đào Duy Anh. Nguồn gốc đân tộc Việt nam. Hà nội. 1957. Tr. 82. 

(4) Từ Tùng Thạch, Việt giang luu vực nhân dán sử. Thượng Hải. 1941. Dẫn trong: 
Đào duy Anh. Văn hóa đồ đồng và trống đồng Lạc Việt. Hà nội. 1957. Tr. 93. 

(5) Dẫn trong sách: Trịnh sư Hứa. Đồng có khảo lược. Thượng Hải. 1937. Bàn dịch 
của Viện mỹ thuật mỹ nghệ. Tr. 6. 
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Pham thành Dai doi Tông trong sách Qué bài ngu hành chi cüng viét: 
tngười Man di xưa sử dung trống đồng, thường dao được ở miền đất phương 
nam, tương truyền đó là của Mã Phục Ba đề lại: Trống giống như một cái 40» 
phía dưới hông; trống trang trí đầy hoa văn nhỏ, rất khéo léo, tỷ my, bốn góc 
có những tượng cóc nhỏ. Hai người vừa khiêng vừa lấy tay vỗ vào, tiếng nghe 
hoàn toàn giống như tiếng trống da vậy ai, Một số ghi chép ở các sách cùng 
thời cũng thấy tương tự như thế. Qua đó chúng ta thấy rằng: trống đồng ở Hoa 
Nam phần nhiều thuộc loai Hi, đỏ là những trống loại muộn, khắp thân trang 
trí hoa văn tiền, hoặc hoa lá cây cỏ, trên mặt thường có tượng cóc. Điều nhận 
xét này cũng phù hợp với số hiện vật thực mà các nhà bảo tảng ở Lưỡng Quảng, 
Vân Nam và Tứ Xuyên còn giữ được. 

Như vậy thì trống đồng Lạc Việt mà ngót hai mươi thé kỷ trước dày Mã 
Viện đã vơ vét trên đất ta, đúc thành ngựa đồng dem dang vua Hán, phải là 
những trống thuộc loại Н,, loại trống Đông Sơn cô kinh và có niên dai sớm nhất, 

Từ đầu thế kỷ đến nay, số trống đồng H, phát hiện được ở miền Bắc nước 
ta, cũng như ở các nước lân cận tăng lên không ngừng. Dựa theo kết quả công 
bố của ngành khảo cÓ học, có thể lập bản thống kê trống đồng H phân bố ở 
các nước Đông Nam Á như sau: 


— Việt Nam 105 0 
— Trung Quốc (Hoa Nam) 420) 
— In-d6-né-xi-a 23 (4) 
— Thài Lan 10 бэ) 
— Lào 4 (6) 


(D Trịnh Sư Hứa. Sách đã din. Ban dich. Tr. 7 

(2) O Việt Nam. trong số 105 trống đồng Dong Sou kề trên có 52 trống lớn có công 
dụng thực tế và 53 trống nhỏ, thưởng sử dụng làm đồ mình khi chôn theo người chết, 

Nếu kề cả những tróng chưa xác minh được và các trống minh khi chưa rõ lai lich, 
thi số lượng trống đồng Đông Son tim được ở Việt Nam lên tới 134 chiếc. (Xem các bằng 
thống kê). Khi sách này đã lên khuôn, chúng tôi được tin có thêm một số trống đồng Đông 
Sơn mới phát hiện ở các tinh Thanh hóa, Nam hà, Hà tây. Chúng tôi xin giới thiệu bó 
sung khi có điều kiện (Chủ thích của các tác giả). 

(3) F. Heger. Sách dà dẫn. Xem tap ánh minh hoa. 

— “Khao cd học báo». N° 1. Bắc Kinh. 1957. 

— Vân nam tỉnh bác vật quan. Vân nam Tán Ninh Thạch trai sơn cŠ mộ quần phát 
quật báo cao. Bác Kinh. 1959. Xem tập ảnh minh họa. 

— Vân nam tỉnh bác vật quán. Đồng có đồ lục. Côn Minh. 1959. 

(4) H.R. Heckeren. van. The bronze-iron age of Indonesia. S'Gravenhage Martinus 
Nijhoff. 1958. PP: 12-25. 

(5) H. Parmentier. Nouveaux tambours de bronze. BEFEO. T.XXXII. Ha noi. 1932 PP 
175-176. 

U.Guehler. Studie ueber Bronze trommeln. The journal of the Thailand Research 
society. T.XXXV. Bangkok. 1944. 

(6) V. Goloubew. L'áge du bronze aw Tonkin et dans le Nord Annam BEFEO. T.XXIX. 
Hanoi. 1929, PP. 42-43. 

H. Parmentier. Op. cit. PP. 173-174. 
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— Mà Lai 4Q) 
— Cam-pu-chia 20) 
Cóng: 190 chiéc 


Con số này có ý nghĩa rất lớn. Nó chứng tó miền Bắc Việt Nam là dia bàn 
có mật độ trống đồng dày đặc nhất. Hon nữa, trong số bốn trống: Ngọc Lü I, 
Hoàng Hạ, Sông Đà và Khai Hóa, thường được xem là cồ kinh, với những kich 
thước bố cục trang trí của hình khắc, hoa văn trên mặt và trên thân trống gần 
như thống nhất với nhau, thì ba chiếc tìm dược ở miền Bắc Việt Nam. Nếu kë 
cả toàn bộ các trống nhóm À — nhóm trống có niên đại sớm nhất, thì nước ta 
cũng là nơi tìm được nhiều trống nhất. Sự thực này làm sảng tổ giả thiết của 
một số nhà nghiên cứu trước đây và xác nhận dul khoat rằng: quê hương của 
những trống đồng có nhất là miền Bắc Bộ và phia bắc Trung Bo nước ta. Ở day, 
có thé vào sáu bảy thế kỷ trước công nguyên, đã là vùng trung tâm sàn xuất 
trống đồng. Trong quá trinh biến thiên của lịch sử, trống đồng phát trión từ 
loại này sang loai khác, rói lưu truyền rộng ra khắp vùng Bóng Nam A, thong 
qua con đường buôn bán và giao lưu văn hóa. 

Tìm hiëu về niên đại trống đồng Đông Sơn, các nhà nghiên cứu trước kia 
thường dựa vào so sảnh hoa văn mà nêu ra những đoán định, giả thiết của họ 
vì thế mà chưa có sức thuyết phục mạnh mẽ. Một niên đại tương đối chính xác 
cho trống đồng, tất nhiên là phải dựa vào kết quả khai quật khảo có hoc. 

Chúng ta biết rằng: trống Đông Sơn bao gồm nhiều tiêu bản có niên đại 
sớm muộn khác nhau, phần lớn những trống này phát hiện được ngẫu nhiên, 
không nằm trong tầng văn hóa khảo cô, vì vậy đề tim một niên dai tương đối 
giữa chúng, trên kia chúng tôi đã phân toàn bộ trống Đông Sơn ra làm ba nhóm 
A, B, C phát trièn theo lối gói sóng. Dưới đây chúng tôi dựa vào những hiện 
vật đã được định tubi đề xác định một khung niên đại chung cho các nhóm. 
Chúng tôi bắt đầu từ nhóm trống muộn nhất. 

Việc định niên đại cho nhóm C có liên quan đến niên đại của hoa văn 
< hình chim cách điệu > — một hoa văn tiêu biều nhất của các trống thuộc nhóm 
này. Ở Việt Nam, hoa văn «hình chim cách điệu» thấy khắc ở mặt trên các 
chậu đồng tìm được nhiều nhất ở Thanh Hóa ®, trong lòng chậu có hinh đôi cả, 
một họa tiết điền hình của nghệ thuật Hán, рид biến vào thời Bóng Hán (Thế 
kỷ 1— П sau công nguyên). Điều này chứng tổ rằng vào thé kỷ đầu sau công 
nguyên, nhóm trống C đã phát trién ảnh hưởng sang các loại hiện vật khát, và 
hoa văn « hinh chim cách điệu » được truyền bá rộng rãi trên địa bàn miền Bắc 
Việt nam. Đáng lưu ý là, tỉnh Quảng Tây đã tìm được một số trống đồng trên 
mặt có vành chim cách điệu (giống như trên mặt các trống thuộc nhỏm C) trong 
ngôi mộ có niên đại mat kỳ Tây Hán (Thé ky I trước công nguyên), và một 
chiếc trống kiều này nằm trong ngôi mộ có niên đại Lục triều (Thế ky II! — VI 


(D M.W.F. Tweedie. Prehistoric Malaya. Singapoure. 1957. 
Hà Văn Tán. Phát bièu về thời kỳ Hùng Vương. «Khao có hoc». N° 1. Hà nói. 1969. Tr. 89. 
(2) H. Parmentier. Op. cit. P. 176. 
(3) Lê Văn Lan, Pham Văn Kinh, Nguyễn Linh. Những vết tich... Sách dà dẫn. 
Tr. 135. Hình số VII. 
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sau đông nguyên) (D. Có thể rút ra nhàn xét: từ thé ky I trước công nguyên cho 
dën những thé ky I — II sau công nguyên là thói gian nghệ thuật trống dóng 
dën ra quả trình bién dang «từ hinh ảnh đến hoa vin». Hoa văn hinh chim 
cách điệu xuất hiện đầu tiên vào thé kỷ П — I trước cong nguyên và biến mất 
không sớm hơn thế kỷ VI sau công nguyên. Đây cũng là thời gian tồn tại của 
các trống thuộc nhóm C. 

Nhóm B gồm những trống đơn giản nhất, mặt trống có từ 4 đến 6 hình chim 
bay, ngoài ra chỉ có hoa văn hinh học. Niên đại của nhóm B có thể dựa vào 
những trống đã được định tuổi như sau: 

— Trống Việt Khê nằm chung với những hiện vật có niên đại Chiến quốc 
(Thế kỷ V — HI trước công nguyên) trong quan tài hình thuyền. Niên đại này 
cũng gần phù hợp với niên đại của ván quan tài hình thuyền, được xác định 
bằng phương pháp C 14. ® 

— Một số trống tìm được ở khu mộ táng Đông Sơn có niên đại Đông Hán 
(thế kỷ I—II sau công nguyên). 

Niên đại các trống nhóm B có thể xê dịch từ thế kỷ IV trước công nguyên 
đến thế kỷ П sau công nguyên, 

Nhóm A là nhóm trống «phong phi» nhất, trên mäi hoặc thân trống 
thường khắc hình người và hình thuyền. Đáng tiếc là trong nhóm này không 
một trống nào có tuổi, vì thế việc định niên đại nhóm A phải viện đến một hiện 
vật khác, tương cận với những trống của nhóm này. Đỏ là một chiếc trống có 
niên đại Tây Hán (thé kỷ П—1 trước công nguyên) nằm trong ngôi mộ М 14 
thuộc khu mộ tang núi Thạch Trại, huyện Tấn Ninh tỉnh Vân Nam ©), So voi 
những trống phong phú và có kinh của nhóm A thì trống Tấn Ninh M 14 là 
chiếc trống đơn giản, trang tri sơ lược, trên mặt có 4 hình chim bay, tang trống 
mang 4 chiếc thuyền, tương tự với thuyền trên trống Đồi Bo, Làng Vạc L. Như 
trên kia đã nói, vành 4 thuyền là loại bố cục xuất hiện muộn, vi nó chống lại 
bố cục truyền thống — vành thuyền có 6 chiếc trên tang các trống sớm. Do đó, 
nếu đặt vào hệ thống phan nhóm, thì trống Tấn Ninh M 14 thuộc vào những 
trống muộn của tiêu nhóm A2. Tudi của trống Tán Ninh M 14 có thể xem là 
niên đại cuối cùng của các trống thuộc nhóm A. Ching ta đã biết, trống đồng 
có tubi sớm nhất ở dày là trong Việt Khê (thé kỷ V—III trước công nguyên), 
nhưng trống Việt Khê là chiếc trống nhỏ, trang trí gián lược, trên mặt chỉ có 4 
hinh chim bay, chắc chán đây là một tiêu bản xuất hiện muộn so với các trống 
phong phú của tiêu nhóm AI. Một niên đại phải chăng cho các trồng thuộc nhỏm 
này, theo ý chúng tôi, có thé dich lên hai, ba thế kỷ som hơn trống Việt Khê, 
Thời gian tồn lại của các trống thuộc nhóm A có thể xác định vào khoảng từ thế 
kỷ VII—VI trước công nguyên đến thế kỷ II trước công nguyên. 


(1) Hoàng Tăng Khánh. Quảng Tây xuất thd đồng cd sơ thảm. «Khảo cd Bắc Kinh; 
N? 11-1964. Tr. 581; Ảnh 11; Thác bàn số 3, 4. 

(2) Mẫu 1: 2480 + 100 cách ngày nay (1950) 

Mẫu 2: 2415 + 100 —nt— 

Mãn 3: 2330 + 100 —nt— (Tài liệu của Viện Khảo cd học). 

(3) Vân Nam tinh bác vật quán. Vân nam Tán Ninh Thạch Trai sơn có mộ quần phát 
quật bào cáo. Văn vật xuất bản xã. Bắc Kinh 1959, Tr. 132 — 134, Tập ảnh Tr: 61. Hình 2. 
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Cũng cần nhấn manh thém rằng: các trống nhóm А có kiều dàng can đối 
và đẹp, hoa văn trang tri rất tính tế và phong phủ, chế tạo lại rất khéo léo, 
chứng tổ nhóm trống này đã đạt đến trình độ nghệ thuật phát triển cao. Nói 
cách khác, trước khi ché tao thành công những trồng đồng tuyệt тӯ này, phải 
có những giai đoạn mò mẫm, tích lũy kinh nghiệm làu đời của nhiều thế hệ, 
phải có những trống khói hình. Nhưng cho đến nay, theo chúng tôi thì những 
tiêu bản khởi nguyên của trống đồng vẫn chưa tìm thấy. 

Khung niên đại chung cho ba nhóm trống có thể trình bày theo sơ đồ 
sau đây: 


Tóm tắt những kết quả phân tích ở trên và đựa theo khung thời gian tồn 
tại của trống đồng Đông Sơn, chúng tôi rút ra ba nhận xét sau dày: 

1. Thời gian xuất hiện và phát triền rực rỡ của trống đồng Đông Sơn là 
từ thế ky VII trưởc công nguyên đến cuối thé kỷ П trước công nguyên. 

2. Bước thoái trào cũng tức là quà trình biến dang của nghệ thuật trống 
đồng diễn ra duói thời kỳ thống trị của đế quốc Hàn trên địa bàn tương ứng 
với miền Bắc Việt nam hiện đại. 

3. Giai đoạn kết thúc của trống đồng Đông Sơn trên miền Bắc Việt Nam 
xûy ra trùng hop thời kỳ mà Phật giáo dang dần dần giữ vai trò thống trị về mặt 
y thức hệ của cư dàn trên giải đất này. 

Phần trên chúng tôi đã chứng minh, rằng trong trống đồng Đông Sơn, thì 
nhóm A có niên đại có hơn, bao gồm những trống, xuất hiện và tồn tại trên 
địa bàn sinh tụ đương thời của người Lạc Việt. Bởi vậy khi chuyển sang công 
việc khôi phuc lại bó mặt quà khứ của xã hội Lạc Việt, chúng toi sẽ vận dụng 
những hình khắc trên các trống thuộc nhóm này, xem đỏ là nguồn sử liệu chủ 
yếu đề tìm hiểu những hình thái sinh hoạt trong xã hội Lạc Việt. 


II — NHÜNG THÀNH TỰU VĂN HÓA CUA XÃ HỘI LẠC VIỆT DUA THEO 
KHẢ NĂNG PHÁN ÁNH CỦA TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN 


1° Kinh tế và văn hóa vật chất 
Việc sử dụng những hình khắc trên trống Đông Sơn như một bộ phản tư 
liệu lịch sử đề thuyết minh về cơ sở kinh tế và xã hội của người Lạc Việt đã 
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được các nhà nghiên cứu có sử quan tâm đến và viết trong tác phầm của minh 
trên kia đã giới thiệu. Dưởi đây chúng tôi sẽ trình bày vắn tắt những kết quà 
nghiên cứu trước kia và bó sung thêm khi thấy cần thiết. 

Dựa vào kết quả của những công trình nghiên cứu khác nhau, chúng ta biết 
rằng trống đồng Đông Sơn là sản phàm của nền văn minh nông nghiệp phái 
trién. Việc phát hiện ra những lưỡi cày đồng phó biến ở nhiều nơi cùng với 
những hình bò khắc trên thân trống Đồi Ro và Làng Vạc I, tượng đầu trâu ở 
Đình Chàng Hà-nội, chứng lỗ rằng thời kỳ này đã biết sử dụng sức kéo của 
động vật vào canh tác nông nghiệp. Phát triền song song với sàn xuất nông 
nghiệp còn có các nghề đánh cà (chứng cớ là những hình thuyền cấu trúc phức 
tạp trên tang trống thuộc tiêu nhóm A1, dưới thuyền có hình ca bơi như thuyền 
trên thạp Việt Khê), sắn bắn (theo hình ảnh những người bắn cung, và hình 
chó săn trên thuyền của trống Ngọc Lü L), chăn nuôi gia súc (gồm các hinh 
cho, bò, gà, v.v...) và đặc biệt là san xuất thủ công, chiếm một vị trí trụng 
tâm trong các nghề này. Nghề thủ công quan trọng nhất là nghề đúc đồng. 
Trong sưu tập vô cùng phong phú của những chế phầm bằng đồng, thấy nồi bat 
lên bốn chiếc trống đồng cô Ngọc Lũ I, Hoàng Hạ, sông Đà và Khai Hóa, chúng 
không những giống nhau về hình dáng, kich thước mà cả về bố cục trang trí 
của những hình khắc và hoa văn. Những hình này được chế tác rất ồn định và 
đã đạt tới mức «tiêu chuần hỏa». Tất cả nói lên là nghề thủ công đã vươn tới 
trình độ phát triển thuần thục. Và theo đó, vấn đề «trao dôi sản phầm > được 
thực hiện, chắc chắn có liên quan đến những hinh thuyền, với tư cách là 
phương tiện giao thông đường thủy. 

Nghiên cứu những địa điềm phát hiện trống đồng Đông Sơn và những công 
cụ bằng đồng, chúng tôi nhận thấy phần lớn những hiện vật này phân bố dọc 
theo triền những con sông lớn ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung bộ. Trống 
đồng rất có thề được vận chuyển bằng đường thủy (trên một số thuyền của 
trống Ngọc Lü I, Hoàng Hạ thấy đặt trống đồng HI ở gầm sàn, dưới chân người 
bắn cung), mà một động mạch giao thông quan trọng nhất là sông Hồng, nó nối 
liền miền Bắc Việt Nam với nước Điền ở Vân Nam thời cô đại, trống còn theo 
đường bién đến các vùng xa hơn nữa như Mã Lai và In-đô-nê-xi-a... 

Sự tăng cường của hoạt động trao đồi buôn bán sẽ kích thich sự phát trièn 
sán xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và ngược lại. Kết quả là trong cw dàn 
xuất hiện san phầm thừa — điều kiện cần thiết cho việc tich lũy tài sản và phân 
hóa giai cấp. 

Chúng tôi nhận thấy trong xã hội Lạc Việt có tồn tại một sự bất bình đẳng 
về tài sản, điều này được phản ánh rõ ràng trong sự phân bố những hiện vật 
tùy táng ở các ngôi mộ giầu nghèo thuộc thời đại đồng thau. 

Dựa trên sự phân tích về cơ sở kinh tế của thời kỳ đang hình thành các 
giai cấp, chúng tôi sẽ tìm hiều thể giới quan tôn giáo và các hinh thái ý thuc 
khác ở người Lạc Việt. 


2° Những quan niệm tôn giáo 
Tôn giáo là một trong những hình thái nhận thức xã hội, một hình thái của hệ 
tư tưởng. Bất cứ hệ tư tưởng nào, xét đến cùng, cũng là sự phản ánh của tồn tại 
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vật chất, của cơ cấu kinh tế xã hội, Nhưng tôn giáo có một dạng biểu hiện độc 
đảo trong các hình thái của hệ tư tưởng. Phân tích bản chất của tôn giáo, Ăng- 
ghen viết trong sách « Chống Đu-rinh » như sau: « Bất cứ tôn giáo nào cũng đều 
chỉ là sự phân ảnh hư ảo vào trong đầu óc người ta những sức mạnh ở bên 
ngoài chỉ phối cuộc sống hàng ngày của họ, chỉ là sự phân. ánh mà trong đó 
những sức mạnh ở thế gian đã mang hình thức sức mạnh siêu thế gian >»), 


Chúng ta đều biết, nguồn gốc và cơ sở ra đời của tôn giáo là do trình độ 
thấp kém của sàn xuất, nó là sự bất lực của con người trước một thế giới bí 
ần mà họ không g giải thích nôi. Đồng thời tôn giáo cũng phản ánh nguyện vọng 
và ước mơ của con người đối vói những vấn đề thiết thân trong cuộc sống. 

Giải thich về vấn đề tôn giáo dựa vào những « bức tranh chủ dà» trên trống 
đồng, hiện nay tồn tại bốn xu hướng sau đây: 


Thử nhất, gắn hình « ngôi sao > ở trung tâm mặt trống với tục thờ mặt 61010), 


Thử hai, dựa vào việc so sánh những hình khắc trên trống đồng với phong 
tục, nghỉ lễ của cư đân trên các đảo thuộc In-dó-né-xi-a, một số tác giả cho ring, 
cư dân Đông Son theo tin ngưỡng sa-man (phù thủy) và thờ thần chết@), 


Thứ ba, giải thích hình người hóa trang lông chim trên trống đồng, một số 
nhà nghiên cửu cho rằng: những hình này mang ý nghĩa tín ngưỡng vật tô, mà 
vật tô là một loài chim), 

Thử tư, thuyết minh « cảnh sinh hoạt > trên mặt các trống đồng phong phú, 
các nhà nghiên cứu đã có những minh giải khác nhau, một số người cho đỏ là 
lễ « khánh thành trống đồng »(9 là «lễ chiêu hồn »(6), là một «dám tang» hoặc 
là «lễ cầu mùa, gieo hạt Dréi nước »(®), 


(1 Ăng-ghen. Chống Bu-rinh. Nhà xuất bản Sự thật, Hà nội. 1960, Tr. 53. 

(2) M. Colani. Vestige d'un culte solaire en Indochine. Bulletin de L'Institut Indochinois 
pour L'étude de l'homme. T. HI. Hanoi. 1940. PP. 37 — 41. 

— Д,В. Деопик, Возникновение государства во Вьетнаме. « Советское востоковеде- 
ние. № 4.Москва, 1958. СТР, 89. 

— Trần Quốc Vượng và Hà Văn Tán. Lich sử ché độ... Sach đã dán. Tr. 164. 

— Lê Van Lan, Phạm Văn Kinh, Nguyễn Linh. Những vết tích... Sách đã dán. Tr. 292, 

(3) G.H. Quaritch Wales, Ph. D. Litt D. Prehistory and religion in South-East Asia. 
London. 1957. PP. 49-50. 

(4) L. Finot. Les grandes époques de l’Indochine. Bulletin de l'Académie du Var. 
Toulon. 1936. PP. 70-88... 

— H. Parmmentier. Anciens tambours de bronze. BEFEO. T. XVIII. Hanoi, 1918. P. 18. 

— V.Goloubew. L'áge du bronze au Tonkin et dans le Nord-Aunam. BEEEO. T. XXIX. 
Hanoi, 1929. P. 34. 

— Đào duy Anh. Văn hóa đồ đồng.., Sach đã dán. Tr. 37. 

— Trần Quốc Vượng, Ha Văn Tán. Lich sử ché độ... Sách đã dán. Tr. 241. 

— Lê văn Lan, Phạm văn Kỉnh, Nguyễn Linh. Những vết tích... Sách đã dẫn. Tr, 293. 

(5) E. Heger. Sách dà dẫn. Bản dich Tr. 69. 

(6) V. Goloubew. L'âge du bronze... OP. cit. BEFEO. T. XXIX. Hanoi. 1929, P. 36 

(7) Văn Huu. Sách dà dẫn. Xem phần thuyết minh trống số 8. 

(8) Nguyễn Ngọc Chương. Thử tìm hiểu về một số hoa văn trên trống đồng Ngọc Lũ. 
« Nghién cứu lịch sử”. N° 141. Hanoi. 1971. Tr. 29. 
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1. Xu hướng thứ nhất là do nữ hoc giả người Pháp M. Cô-la-ni chủ trương 
bà cho rằng ngôi sao trên mặt trống là ký hiệu của mặt trời và liên hệ ký hiệu 
đó với tục thờ mặt trời, một phong tục phô biến ở Đông Dương. Cô-la-ni còn 
nói rằng: những hình chim và hình thuyền trên trống đồng cũng có một ý 
nghĩa tôn giáo tương tự. Ý kiến của Cô-la-ni được nhiều nhà nghiên cứu chấp 
nhận. Chúng tôi cũng tán thành ý kiến Có-la-ni, xem ngôi sao trên mặt trống 
ký hiệu biêu trưng cho mặt trời. Từ «mặt trời» theo nghĩa tiếng ta là 
«mát của ông trời», «trời» ở dày được hiều như một vị thần tối cao ngự 
trị trên chốn thiên cung. Điều này nói lên rằng trong quan niệm tôn giáo 
của người Việt сб, mặt trời được xem như một dáng thần linh, đáng tôn 
thờ vậy. Thờ mặt trời là một hình thức của sự « sùng bai tự nhiên >, thấy 
được phản anh rộng rãi trong phong tục tập quán của người Việt. Vi dụ, ở 
huyện Thuận Thành tỉnh Hà Bắc có bốn ngôi chùa: Pháp vân (mây) pháp 
vũ (mưa), pháp lôi (sấm) và pháp điện (chớp). Vào kỳ đại hạn cư dân 
quanh vùng thường đến các chùa này làm lễ cầu đảo, rö ràng đây là dấu vết 
của « sùng bái tự nhiên >, có nguồn gốc ngay từ thời nguyên thủy. 

2. Giả thiết về tín ngưỡng sa-man (phù thủy) và thờ thần chết của cư dân 
Bóng Sơn do nhà nghiên cửu người Anh là Quơ-rit Uê-lơ nêu ra. Ông viết: « Vào 
thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên ở Vân Nam và miền Bắc Đông dương 
đã từng хду ra quá trình hỗn cư giữa người dàn bán dia nói tiếng Ma-lay-ó Pó- 
li-né- -diéng, dang sống vào thời ky đồ dà mới, với tập đoàn người từ vàng Trung 
á di cư đến, họ mang đến đây «văn hóa đồ đồng» cùng với «tin ngưỡng sa- 
man » (phù thüy) và thờ thần chết của họ. Thế giới quan tôn giáo này, theo tác 
giả, lai có nguồn góc từ vùng Luóng Hà »@). Cũng như H. Ghen-dóc-no trong linh 
vực dân tộc học, Quơ-rit 'Uê- lơ là đại biểu kế tục của trường phái < vòng văn 
hóa », một lý thuyết tư sản giải thích sai lệch về nguồn gốc và sự phát triền của 
văn hóa. Quan niệm của ho về quá khử Việt nam đã được phê phan trong tác 
phẩm của các nhà sử học Việt Nam, xuất bản sau năm 1954. 

Kết quả khai quật khảo có học trong những năm gần đây ở vùng đồng bằng 
Bắc Bộ, đã đưa ra nhiều tài liệu moi ¿hứng minh rằng miền Bắc Việt Nam là 
địa bàn phát triền liên tục của những nền văn minh từ hậu kỳ đả mới đến đồ 
đồng. Sự thật này đã hoàn toàn bác bỏ luận điệu các ly thuyết gia tư sûn về 
nguồn gốc ngoại lai của nền văn hóa đồng thau ở nước ta. 

3. Người đầu tiên chủ trương thuyết «vat tô» là hoc giả người Pháp 
L. Fi-nó. Trong bài diễn văn đọc tại Viện Hàn lâm quận Va, L. Fi-nô viết: « Bó 
là những chiếc trống lớn người ta dùng trong các cuộc lễ nghi tôn giáo hay ảo 
thuật. Những trống сё nhát này có khác hình. người kỳ quải, ngồi trên thuyền 
cầm cung, mặc áo lông chim, khiển người ta nghĩ tới một tûp đoàn thủy thủ 
tảo bạo, 186 sáp vượt bién mới la, muốn cầu xin tinh thiêng liêng của bó quần 
áo vật tô ấy, đề vượt biên được khỏe mạnh như những con chim hậu diêu 
lớn» €). 

Kế đến, H. Pác-máng-chi-é và V. Gô-lu-bép cũng nhấn mạnh vào trang phục 
của những người trên thuyền và cách trang trí của (huyền, cho rằng những hình 


(1) G.H, Quaritch Wales, Pb. D. Litt. D. Op. cit. PP. 49-50. 
(2) L, Finot. Op-cit. P. 72. 
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nay со Y nghia «vat tö », mà « val tô » là một loài chim. Ong Đảo Duy Anh phát 
tritn ý kiến của Gô- -lu-bép, xem tu tưởng chủ đạo chi phối. cách trang sức trên 
trống đồng là «tu tưởng vật tô» ấy là giống chim hậu điều, chim lac). 

Cùng với các nhà nghiên cứu, chúng tôi cũng nghỉ rằng: dấu vết tin ngưỡng 
vật tê có dê lại không những trên trống đồng mà còn thấy trong các truyền 
thuyết, phong tục và trò chơi dàn tóc. Vi dụ, truyền thuyết « trăm trứng > ở nước 
ta nói: Lac Long quân (xuất tự giống rồng) lấy Âu cơ (xuất tự giống tiên), sinb 
ra trăm trứng, nở ra trăm người, là tó tiên người Bách Việt, Người Việt nam 
thường nói «con rồng cháu tiên > là bắt nguồn từ đấy. Ngoài ra, trong ti£t muc 
ván nghé dàn tóc ta tháy có «mua rồng », trẻ con chơi trò «rồng rắn». Thú vi 
hon là truyền thuyết «46 đất, để nước > của người Mường, một dàn tộc « chung 
gốc khác ngành » với người Việt. Chuyện ké rằng : ngày xưa có đôi vợ chồng 
chim thần làm tó ở hang Hào, dé ra trăm trứng, nở ra trăm người. Vợ chồng 
chim cũng bién thành người, dó là tô tiên của người Mường. Hai truyền thuyết 
nay rõ ràng mang ý nghĩa < vật tô». Dang chu y hơn là những chỉ tiết cơ bản 
cấu tạo nên truyền thuyết của hai dân tộc rất giống nhau, có thể nói hai truyền 
thuyết này có một nội dung và hai cách biểu hiện. Ở đây, chúng ta nhân thấy: 
Âu co đồng nhất với chim thần, và đoán rằng cuộc hôn nhân Lạc Long quân — 
Âu cơ là phan ảnh sự liên kết của hai bộ lạc «Röng» và «Chim». Theo dëi 
những hình người khắc trên trống đồng, chúng ta thấy ngay là những nhân vật 
chiếm vị tri trung tâm trong cuộc hành lễ, thường được hóa trang thành hình 
chim, họ tự trang sức mình bằng những chiếc mü hình chim hoặc bộ quần áo 
lông chim, thậm “chi nhüng hinh vũ khi, công cụ sản xuất, bó phan của nóc 
nhà, mũi thuyền cũng làm theo hình chim hoặc được trang sức lông chỉm. Hình 
ảnh « người chim » chẳng những được thé hiện một cách có hệ thống trên các 
trống đồng, mà còn thấy | có mặt trên nhiều thạp đồng và rìu đồng nữa. Cần 
nhấn mạnh thêm, rằng trong số những chim được khắc trên trống đồng, chỉ có 
loài chim bay, có mào, cô và chân dài, có mặt trên hầu khắp các trống Đông 
Sơn từ cái sớm nhất đến cài muộn nhất, đấy là giống chim nước gần với loài cò 
sếu, hac, mới là loài chim vật tó của người Việt cë đại. Ngoài ra, còn một số 
giống vật khác cũng có thê liên quan đến tin ngưỡng vật të hoặc tin ngưỡng 
nông nghiệp. Ví dụ: 

à) Rồng — tö tiên (huyền thoai) của người Việt сб, là giống vat thần thoai, 
kết hợp trong minh nó những nét của nhiều con vật khác, chủ yếu là của rắn 
và eà sấu, Hình cặp cá sấu (giao long) thấy được khắc trên thạp Đào- Thịnh, 
trên riu đồng Bóng Son và trèn mảnh áo giáp tìm thấy ở Ninh Binh (2) 

b) Hình hươu thấy khắc trên mặt trống Ngọc Lü I, Miếu Môn, trên thạp 
Việt Khê và một số rìu Đông Sơn. Theo Trần Từ — Bach Đình, nghiên cứu về 
quan niệm tôn giáo của người Mường, thì hươu là một thành phần trong tê 
lưỡng hợp « hươu cà >, hình anh của nó thấy được thé hiện trên đạo cu hành 
lễ của thầy mo Mường. Nguoi Mường thường goi hươu là me, cà là cha, Trên 
cap váy của phu nữ Mường có thêu rồng, hươu, ca, chim V.V...) 


(1) Đào Duy Anh. Văn hóa đồ đồng... Sách đã dẫn. Tr. 37-38. 

(9) Lê Văn Lan, Phạm văn Kinh, Nguyễn Linh. Những vët tích., - Sách đã dẫn. Tr. 182. 

(3) Trần Từ — Bạch Đình. Cói sống và cõi chết trong quan niệm có truyền của người 
Mường. “Nghiên cứu lịch sử». NỞ 140. Hà nội. 1971. Tr. 50. Chủ thich số 16, 17. 
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c) Hinh bò (hoặc trâu) khác trên thân các trống Đồi Ro và Lang Vac I, có 
thẻ liên quan đến tuc « đâm trâu », rất phó biến ở vùng Bóng Nam Á. 

d) Hình cóc trên mặt các trống Đông Sơn nhóm C có thể xem là tin sứ 
của thần mưa, theo sự suy tôn dàn gian: «соп cóc là cậu ông trời >. 

Chúng ta còn thấy một số hình đông vật khác như con vật 4 chân, đầu chim, 
mình thú trên mặt trống Miếu Môn, tượng hồ trên nắp thạp Vạn Thắng (Vĩnh pbú)- 

Dựa vào những sự kiện đã trình bày ở trên, chúng tôi nêu ra nhận đỉnh 
sau dày: 

1. Có thề xem tất cả giống vật này là những «con vật thiêng», xưa kia 
chúng đã giữ một vai trò quan trọng trong quan niệm tín ngưỡng của người 
Việt có, và có thể mang ý nghĩa « vật 1б». 

2. Trong số những vật tö này tách ra một cặp quan trọng, đó là cặp « Rồng — 
Chim >, phàn ánh sự kết hợp giữa hai bộ lạc Rồng và Chim. Có thé nghi rằng 
vào thời gian này đã tồn tại một liên minh các bộ lạc người Lạc Việt lấy tồ hợp 
bộ lạc « Rồng — Chim» làm nòng cối. 

3. Tư tưởng chủ đạo quán xuyến tất cả những hình khắc theo chủ đề trên 
trống đồng không phải là tư tưởng vật tô, mà là những quan niệm có liên quan 
đến sự süng bái các lực lượng tự nhiên, một hình thức tín ngưỡng bắt nguồn 
và phát trién từ trong xà hội nông nghiệp nguyên thủy. Vấn đề này phần duwi 
đây chúng tôi sẽ trở lại. 

Tin ngưỡng vật tê, theo ý kiến các nhà khảo cd và dân tóc học, là một 
trong những hình thức tin ngưỡng nguyên thủy nhất, nó xuất hiện và phát trión 
ở thời kỳ công xã thị tộc. Bước sang thời đại đồ đồng, tín ngưỡng vật tŠ pha 
trộn với những hinh thức tôn giáo khác, nó dé lại dấu vết trong đời sống tinh 
thần và trong sinh hoạt xã hội. Theo ý kiến chúng tôi: những con vật thiêng 
nhắc đến ở trên kia, chỉ là dấu vết cha tin ngưỡng vat tà. 

4. Thuyết minh về quan niệm tôn giáo thể hiện trên các trống phong phú, 
hầu hết các nhà nghiên cứu đều chú ý đến «bức tranh chủ đề» gọi là «cảnh 
sinh hoạt » trên mặt trống, và vành thuyền trên tang trống. 

Người đầu tiên nêu ý kiến giải thích «cảnh sinh hoạt » trên mặt trống sông 
Đà là Hé-go. Ông dựa vào đoạn văn trong sách Quảng châu ký của Bùi thị mà cho 
đó là «lễ khánh thành trống đồng ». Đoạn văn viết: « người Lý, người Lão đúc 
đồng làm trống. Khi mới đúc xong đem treo ở giữa sân, buói sởm đặt rượu 
mời người đồng loại đến du, những người này đi qua cửa lớn. Con trai, con gái 
nhà hào phú lấy vàng bạc làm thoa lớn, dùng thoa đánh vào mặt trống, đánh 
xong đề lại tặng chủ nhân ai) Dựa theo đoạn văn này, Hê-gơ đoán rằng nhóm 
người trên vành 6 là cảnh những người khách cầm thoa đến đánh trống, còn 
6 chiếc thuyền trên tang trống dùng đề chổ họ qua của. 

V. Gó-lu-bép gán cảnh này với lễ chiêu hồn — Ti-va (Tiwah) của người Đay- 
ắc ở In-đô-nê-xi-a(). Lễ Ti-va diéu hành trong 7 ngày nhằm muc dich giải thoát 
cho hồn người chết về thế giới bên kia. Gô-lu-bép xem ngôi nhà sàn mái cong 
là «nha chứa linh hồn», còn hình thuyền đây là «thuyền vàng» dung dé chó 
linh hồn người chết về vương quốc của họ. 


(1) F. Heger. Sách đã dẫn. Bàn dich. Tr 69. 
(2) V. Goloubew. L'áge du bronze... Op. cit. BEFEO. T. XXIX. Hà nội. 1929. P. 43. 
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Ong Văn Huu viện sách Địa ly chi, chép về vùng Kinh châu đời Tùy, Đường, 
mà xem cảnh này là một nghỉ thức của lễ mai táng. Sách đó viết: « Khi có người 
chết, đặt tử thi ở nhà, bọn thiếu niên lân cận đến, mỗi người đều cầm cung tên 
vây quanh tử thi mà ca hát, dùng tên bật đây cung làm nhịp >). Ông cho rang hình 
nhà trên mặt trống là tượng trưng cho nhà đặt tử thi, còn những người hóa 
trang hình chim chính là những thiếu niên cầm cung tên, vay quanh tử thi 
ca hái. 

Theo ÿ kiến chúng tôi, tất cả những giả thuyết trên đây đều chưa giải thích 
được thỏa đáng « bức tranh sinh hoạt » trên mặt các trống phong phú nhóm À, 

Chúng ta biết rằng trong 14 trống của nhóm A có cảnh đua thuyền trên tang 
trống, thi cảnh sinh hoạt chỉ thấy được thề hiện trên mặt 6 trống của tiêu nhóm 
An, Điều này chứng 10 rằng vành đua thuyền tự nó mang một ý nghĩa độc lập, 
nó không phải là chỉ tiết phụ thuộc vào bố cục trên mặt trống như chủ trương 
của Hê-gơ và Gô-lu-bép. Trong ngôi nhà sàn mái cong trên mặt các trống Ngọc 
Lü I và Hoàng Hạ thấy có đến ba người: hai người ngồi quay mặt vào nhau ở 
gian giữa nhà, người thử ba ngồi bên cạnh, cầm trong tay chiếc trống nhỏ, 
đưới sàn của ngôi nhà này còn thấy một người đánh trống nữa. Sự thực này 
hoàn toàn mâu thuẫn với ý kiến của ông Văn Hựn. 

Chúng tôi tán thành ý kiến ông Nguyễn Ngọc Chương xem cảnh sinh hoạt 
này là budi «lễ cầu mùa» mot nghỉ thức của tín ngưỡng nông nghiệp rất phó 
biến ở xử ta, nhưng lại thấy chủ trương của ông dựa vào lễ gieo hạt của dân 
tộc Ra-đê đề thuyết minh tốp người múa trên mặt trống là chưa được thỏa đáng. 
Chúng ta biết rằng: tốp người múa trên trống Hoàng Hạ gồm 6 người, trên các 
trống sông Đà, Khai Hóa, Bản Thôm mỗi tốp có từ 3 đến 4 người đang xòe tay 
ra mủa, ngay trên mặt trống Ngọc Lũ I chỉ có một tốp múa 7 người, tốp còn lại 
có 6 người. Hiền nhiên là những toán người múa này không tương ng với bó 
cục 7 người trong < dàn lễ gieo ma», hon nữa người thói khèn trong toán múa 
lại không có vai trò gì trong dàn lễ này theo sự miêu tả và so sánh của tác giả. 

Đề giải thích toàn bộ bố cục trang trí trên các trống phong phủ, ý kiến của 
chúng tôi là cần bắt đầu từ những hinh dễ hiền, dùng kết quả dat được soi vào 
những hình chưa rõ, nhờ đó mà lần ra đầu mối của vấn đề. 

Chúng tôi bắt đầu từ cảnh đua thuyền trên tang trống. Theo sự miêu tả ở 
trên, chúng ta biết thuyền gồm hai loai: thuyền chiến và trải. Trên thuyền chiến 
khắc những hình thủy thủ cầm vũ khi trong tay, đặc biệt trên thuyền chiến của 
hai trống Ngọc Lü I, Hoàng Hạ còn có < cảnh giết người » nữa; trên các trải có 
những người cầm dám, được thề hiện theo cảnh đua trải ngày hội. Chúng ta 
lại biết tục đua trải rất phô biến ở Việt Nam cũng như ở vùng Đông Nam À, ở 
Lào và Cam-pu-chia, đua trải thường gắn liền với «hội nước», ngày hội dân 
tộc có liên quan đến tin ngưỡng nông nghiệp. Điều nảy cho phép xác định rằng: 
vành thuyền trên tang các trống có liên quan đến lễ nông nghiệp. Một vấn dë 
đặt ra là: phải chăng « cảnh giết người » trên các thuyền chiến cùng một ý nghĩa 
như trên? Dân tộc học sẽ giúp ta giải dáp vấn đề này. Tài liệu dân tộc học cho 
biết trên thế giới thấy phd biến rộng rãi lễ « hiến tế» vì mục đích mùa màng, 


(1) Văn Huu. Sách đã dẫn. Xem phần thuyết mình trống số 8. 
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Xin nêu một vài thi dụ: «поа đầu thé ky thu XIX người da đỏ trong một số 
bộ lạc ở Bắc Mỹ còn lưu hành tục giết người (đàn ông và dàn bà), lấy thịt người 
hy sinh xát lên công cụ sản xuất. Họ tin rằng có làm như vậy thì gieo trồng 
mới kết quả. Ở bộ lạc Va-mé-ghi (miền đông Phi châu) cứ hàng năm sau lúc thu 
hoạch mùa màng vào lúc gieo trồng, người ta giết một cô gái, lấy máu rải lên 
ruộng. Bộ lac Na-ga ở Át-xam (miền đông bắc Ấn Độ) có tục săn đầu người v.v.. 
Tất cả những tập này đều có liên quan đến tín ngưởng nông nghiệp, một hình 
thức tín ngưỡng xuất hiện vào thời kỳ tan rä của chế độ công xã thi tộc và quá 
độ chuyền sang xã hội có giai cấp (D. Dựa vào những cử liệu trên, chúng tôi cho 
rằng «cánh giết người » trên các thuyền của bai trống Ngọc lũ I, Hoàng Hạ cũng 
có ý nghĩa tương tự, như vậy là hai loại thuyền khắc trên tang các trống đều 
liên quan đến tín ngưỡng nông nghiệp. Điều này có hạt nhân hop lý của nó, vi 
rằng trong một nền văn hóa thống nhất thì hai loại thuyền trên chỉ là sự biểu 
hiện khác nhau của những hình thể cùng mang một nội dung ý nghĩa như nhau. 

Điều giải thich về cảnh đua thuyền trên đây gợi ý chúng tôi cần trở về với 
công dụng của trồng đồng dé tìm hiểu ý nghĩa tông quát của toàn thé bố cục 
trên các trống phong phu. 

Trống đồng có một chức năng đa dạng, như ta đã biết, nhưng công dụng 
chủ yếu của nó trước hết là một nhạc khi dùng trong các lễ «cầu đảo », hoặc 
tế «thần sim », có liên quan đến mùa màng. Ngạn ngữ dân gian nước ta có câu: 
«đánh trống qua cửa nhà sim». Ở đây không bàn về nghĩa của câu ngan ngữ, 
điều lý thú hon là tác ‘gid dán gian đã goi ý chúng ta lưu ý đến mối liên hé 
giữa tiếng trống và tiếng sấm qua âm thanh vang động của chúng. Chính do sự 
liên tưởng này mà bó nhạc cu «nám trống» được gọi là «ngũ lôi» (năm sim). 
Hơn nữa, mối liên hệ giữa trống và sấm còn được thể hiện bằng hình tượng 
. hội họa, và ghi trong sách «luận hành » như sau: < Thợ vë vë hình trạng thần 
sấm, chồng nhau như hình trống liền. Lại về một người như lực sĩ gọi là Lôi 
công, tay trải giữ các trống liền, tay phải cầm dùi đánh. Người đời không ai 
không bảo thé!» 

Theo đoạn văn này ta thấy trống được đồng nhất với sấm, người đánh trống 
biểu trung cho thần sim. Điều này rất quan trọng, đồng nhất trống với sim, 
người xưa đã hữu thé hóa một vật thể vô hình (tiếng sim), và cho rằng giữa 
chung có một sự cảm ứng qua lại với nhau; cho nên mỗi khi trống đánh lên, 
thì sám së «động lòng > mà lên tiếng, và sấm «lén tiếng » thì mua sẽ đến với 
người. Đánh trống để cầu đảo, trong việc tế «thần sấm » là được hiểu theo «lô 
gích » như thế. Chinh theo «16 gích» này mà con cóc thần thoai được xem là 
«tin sir» của thần mưa, vì rằng mdi khi cóc < nghiễn răng », sau đỏ trời dó mưa. 
Tượng cóc trên mặt các trống nhóm C, mot lần nữa xác minh về công dụng của 
trống đồng trong lễ cầu đảo. 

Xem toàn bộ bó cục trên mặt trống, chúng ta dừng lại mấy chỉ tiết quan 
trọng sau: bao quanh ngôi sao nằm giữa mặt trống có hình nhà sàn, cảnh giã 

(1) Токарев С.А. Ранние формы религии. Москва. 1964, стр, 383. 

(2) Từ Từng Thạch. Việt Giang lưu vực nbán dân sử. Thượng Hài. 1941. Dẫn trong ; 
Đào duy Anh. Văn hóa đồ đồng... Sách đã dẫn. Tr. 92, 


122 


gạo — những chỉ tiết gần ай! với con người trong xà hội nóng nghiệp, rồi đến 
cảnh đánh trống, như trên kia đã nói, có liên quan đến nghỉ thức của lễ nông 
nghiệp, và toán người nhảy múa thói khèn là phần không thể thiếu được của 
bất cứ cuộc hành lễ nào. Trên mặt trống còn thấy có một số loại hoa văn: xoắn 
ӧс; hồi văn, vòng tròn chấm giữa, theo nghĩa nguyên thủy của chúng cũng có 
thể có liên quan đến các khải niệm sấm, chớp, mưa, nước vv... 

Xuất phát từ những điều vừa dẫn ở trên, chủng tôi cho rằng: bố cục chung 
trên mặt các trống phong phú của nhóm А1 là quang cảnh một budi lễ, liên 
quan đến tín ngưỡng nông nghiệp, có thể gọi tắt là cảnh lễ « cau mùa». 

Một điều thú vi là tại khu mộ táng nüi Thạch Trại, huyện Tấn Ninh, tỉnh 
Vân Nam (Trung quốc) tìm được hai chiếc đồ đựng bằng đồng: một cái phóng 
theo hình trống Đông Son, cái còn lai hình thùng), Trên mặt đồ đựng hinh 
trống trình bày nhóm tượng bố cuc, tả cảnh tế «cột đồng» có hy sinh người, 
còn trên vung của hiện vật hình thùng thì điễn tả cảnh tế « thần sấm > (tế trống) 
cũng lấy người làm vật hy sinh. Đảng chú ý là ở giữa dàn tế có đặt 3 chiếc trống 
kiêu Bóng Sơn chồng lên nhau, tượng trưng cho sấm thần. Chỉ tiết này хас, 
thực cho điều ghi trong sách < Luận hành » là có cán cử. 

Giải thích y nghĩa cảnh hiến tế ở hai hiện vật trên, ông Phùng Hán ký cũng 
cho rằng đỏ là nghi thức của lễ nông nghiệp®), 


Đối chiếu bố cục của hai cảnh hiến tế với bố cục trang trí trên các trống 
Ngọc Lũ và Hoàng Hạ, thấy giữa chúng trùng hợp một số chỉ tiết quan trọng: 
ngôi nhà sàn, dàn trống, người đánh trống và người bị hy sinh. Điều này rất có 
ý nghĩa, nó chứng tỏ rằng phong tục hiến tế lấy người làm lễ vật có liên quan 
dën tin ngưỡng nóng nghiệp, đã từng tồn tại trong lịch sử cô đại nước ta, và cả 
nước làng giềng ta cùng thoi đại. 

Tin ngưỡng nông nghiệp là một bình thức tôn giáo rất ph biến ở vùng 
Đông Nam Á, nó thể hiện ra dưới nhiều dang về khác nhau: lễ hiến tế có hy 
sinh người, tục đâm trâu, hội nước, tín ngưỡng sinh sôi nầy nó v.v... 


Tóm tắt những điều phân tich ở trên, co thể rút ra kết luận sau: tư tưởng 
chủ đạo quán xuyến toàn bộ bố cục những hình khắc trên trống đồng là những 
quan niệm tôn giáo về nông nghiệp, hình thức tín ngưỡng: này sinh thành trong 
xã hội nông nghiệp phát triển của người Lạc việt — một xã hội đang ở vào giai 
đoạn tan rà của chế độ công xã thi tộc và quá độ chuyển sang thời kỳ xã hội 


có giai cấp. 


3° Nghệ thug 

Nghệ thuật trống đồng là một nền nghệ thuật đặc sắc đa dang va rất độc 
dao, do là giai đoạn quan trọng trong quả trình hinh thành quan niệm thầm mỹ 
của người Lạc Việt. Nền nghệ thuàt này phan ánh những quan niệm của con 


(1) Van Nam tinh Bac vat quản. Vân Nam Tấn Ninh Thạch trai son ed mộ quần phát 
quật bào cáo. Bác Kinh. 1959. Xem: Sưu tập ảnh hiện vật. Tr. 52 — 57 

(2) Phùng Han Ký. Vân Nam Tan Ninh Thạch trai sơn xuất thd đồng khí nghiên cứu. 
«Khao có >. Bác Kinh N°6. 1963. Tr. 319 — 329 
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người về mối quan hệ giữa nó với thé gioi xung quanh, vë hứng thú hưởng toi 
việc truyền đạt những hình ảnh sinh dòng của cuộc sống hiện thực. Nghiên cứu 
đầy đủ những hình khắc trên trống đồng, chủng ta có thể xác định những đặc 
điềm về mặt nội dung cũng như mặt biểu hiện, vạch ra xu thể phát triền của nền 
nghệ thuật ấy. Đáng tiếc là các nhà nghiên cứu trước kia, nhất là các tác giả 
Âu châu chưa chú y một cách thỏa đáng đến vấn đề này. Viết về cái goi là « nền 
nghệ thuật Đông Son», họ thường chỉ dừng lại, khi thì mặt tôn giáo, hoặc là so 
sánh những họa tiết trang trí đề đi tìm nguồn gốc bên ngoài của nền nghệ thuật 
phong phú đó. Trong tác phầm viết về < nghệ thuật Việt Nam > xuất bản năm 1956 
tại Pa-ri, tác giả L. Bơ-dát-xi-ê đã tách giai đoạn Bóng Sơn ra khỏi truyền thống 
nghệ thuật Việt Nam, xem đó không phải là nghệ thuật của người Việt сб. Quan 
điểm sai lầm về nghệ thuật Đông sơn của các tác giả người Âu đã được các 
nhà sử hoc và nghệ thuật học Việt Nam phê phán đúng mức. 

Dwoi dày, dựa vào việc phân tích những hình khắc trên trống đồng, cũng 
như những hình khắc trên các hiện vật đồng khác, chúng tôi sẽ đề cập đến các 
dạng của nền nghệ thuật Đông Sơn cùng với những đặc điềm của chúng. 


1. Nghệ thuật thực dụng 


a) Quần áo trang trí 

Như phần miêu tả đã trình bày, quần áo ở người Lạc Việt có nhiều loai: 
80 hai vạt ngắn, áo hai vạt dài, vay, khó v.v... Riêng hình người khắc trên cán 
dao ойт nui Nra (!) mặc áo, gần giống với chiếc áo dài hiện đại. Ао có thé được 
may bằng vải, đấu vết vải đã tim thấy ở khu khảo có Thiệu Dương và trong mộ 
Việt Khê, áo phần nào còn được chế tạo bằng lá cây (giống như áo tơi) hoặc 
bằng lông chim, có thé liên hệ với áo lông ngóng trong truyền thuyết My Châu — 
Trọng Thủy. Người Lạc Việt rất chuộng trang sức trên đầu. Họ đội nhiều loại 
mũ, tết các kiêu tóc khác nhau. Họ còn đeo khuyên tai, vòng tay, vòng chân. 
Hiện vật về loại này tìm được rất nhiều trong các địa dëm khảo có thời đại 
đồng thau Việt Nam. 


b) Kiến trúc 

Dựa theo hình khắc trên trống đồng. thấy có hai loại hình kién trúc: nhà 
sàn mái cong và nhà sàn mái tròn. Hinh khắc ngôi nhà sàn rất đơn giản, nó chỉ 
như một lược đồ, dựa vào đây dë phục hồi lại nguyên dạng ngôi nhà là điều 
khỏ khăn. Tuy nhiên căn cử vào những yếu tố chính, chúng ta có thể biết 
nhà có hai cột chống ở hai phía hồi nhà, hai đầu và ở giữa có kê thang đề lên 
sàn. Nhà mái tròn thường có một người (hoặc không có người), đứng giữa cửa, 
hai bên cửa có chắn phên, trên đó trang trí bằng những họa tiết vòng tròn chấm 
giữa. Có thé xem nhà mai tròn là ngôi nhà lién quan đến tin ngưỡng, tam goi 
là «nhà thờ », còn ngòi nhà mái cong trong đó thấy nhiều người có thê liên hệ 
tới ngôi nhà ở. Nhà này có mái cong lên như hình thuyền, mái nhà có những đường 
vạch rủ xuống tựa như mái tranh úp sát đến tận sàn. Hai góc mái (có lë là ở 
hai đầu hồi phía trong nhà) có những đường hồi văn trang trí. 


(1) Lê Văn Lan. Phạm Văn Kinh, Nguyễn Linh. Sách đã dẫn. Tr. 164. Bàn vẽ số XVE. H1. 
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Vüng dóng bšng sóng Hóng à Bác bó Viét Nam ngày nay khóng con nhà 
sàn, nhung vêt tich cüa nó соп thäy dë lai trên các ngôi dinh có, như diuh Chu 
Quyến (Hà Tay), dinh Binh Bang (Hà Bắc) v.v... Тап dư của nhà sàn đã tìm thấy 
ở các khu khảo cô Đông Sơn và Thiệu Dương tỉnh Thanh Hỏa. Có thể nói nhà 
sàn là loại hình kiến trúc chủ yếu của người Lạc Việt ở thời đại đồ đồng. 


c) Tượng trang trí 


Tượng tự thân là «tác phầm điêu khác» tìm được không nhiều trong các 
di chỉ thời đại đồ đồng thau. Ngoài pho tượng người công nhau ra (Đông Son, 
Thanh Hóa) còn lại toàn là những tượng trang trí cho các vật khác. Vị dụ: tượng 
người thôi khèn trên cán gáo tìm được ở Việt Khê, cặp người trên nắp thạp Đào 
Thịnh, hình người trên cán dao găm núi Nưa, Đông Sơn (Thanh Hỏa), Làng Vạc 
(Nghệ An) và Lãng Ngâm (Hà Bắc), một số tượng động vật như hình hồ trên nắp 
thạp Vạn Thắng (Vĩnh Phú), hình chó trên mặt trồng nhỏ Đông Sơn, tượng cóc 
trên mặt các trống nhóm СО, Những tượng này chắc chán có liên quan đến các 
quan niệm về tôn giáo, mặt khác chúng chứng tỏ là hình ảnh con người đã 
chiếm địa vị chủ đạo trong tư duy nghệ thuật của người Lạc Việt. Hình người và 
động vật khắc còn rất sơ lược, nhưng nếu so sánh với thời đại hậu kỳ đồ đá 
mới, khi đó nghệ thuật chủ yếu tập tring thé hiện đưới dạng những hoa văn 
hinh học, thì chúng ta mói thấy bước tiến bộ về mặt nghệ thuật cũng như về 
kỹ thuật điêu khắc ở thời đại đồ đồng. 


2. Nhảy múa 


Do điều kiện ít öi về tài liệu, nghệ thuật nhảy múa ở người Lạc Việt xưa 
nay chưa được giới nghiên cứu quan tâm đến, tuy nhiên có thể phác họa cho nó 
vài nét dua theo bình khác < nhóm người nhảy múa > trong lễ cầu mùa. 


Những người múa thường được phục trang bằng những bộ quần ао «lộng 
lay» nhất: áo hai vạt dài, mũ long chim cao hoặc mặt na, tay họ đôi khi cầm vũ 
khi. Mỗi tốp múa thường có tir 3 đến 4 hoặc từ 6 đến 7 người, trong một vài tốp 
có người thôi khèn, số còn lại biều hiện theo một động tác thống nhất, chuyển 
động từ trái sang phái, người sau nối tiếp người trước một quãng đều đặn, tất 
cả diễu hành vòng quanh ngôi sao, ký hiệu cho mặt trời. Xét theo hình dáng bề 
ngoài của đội hình múa, chúng ta thấy nghệ thuật nhảy múa của người Lạc Việt 
gán bó chặt ché vói âm nhạc (khèn và trống), nói về cách biều hiện có thé đã 
tồn tại những quy cách, trong đó những động tác, tư thế, những tuyến chuyền 
động được qui định ró ràng. Động tác nói chung còn đơn giản, đáng lưu ý là 
nghệ sĩ hướng tới việc thề hiện một cách cường điệu động tác bàn tay. Bàn tay 
xòe ra hình chac ba, to quá khồ so vói người, mà Hé-go goi là bàn tay cầm thoa, 
còn Gó-lu-bép nói là tay cầm phách, thực ra đó là bàn tay múa nếu ta so sánh 
với hình người mua trén riu đồng Đông Sơn, hoặc trên tang trống U Đông 
(Lào)®. Khi con người vừa trút khói lót động vật thi bàn tay là một công cụ 


(1) Lè Văn Lan, Pham Văn Kinh, Nguyễn Linh. Những vết tích... Sách đã đẫu. Tr. 215. 
Bản vë XXVI. 


(2) V. Goloubew. L'Áge du bronze... Op. cit. P. 26. fig 15B, P. 43. fig. 20. 
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thần diệu đề thuc biện những sàng tao của bộ óc. Do dó mà ngay từ trong những 
nền văn minh tối có của nhân loại, bàn tay đã duoc phủ lên một quan niệm 
thần bí, người ta xem nó như một nơi chtra đựng những phép tác nhiệm mầu. 
Bàn tay ở đây được diễn tả cường điệu lên là vì thế, nó giống tay ấn, tay quyết 
của những thay phủ thủy sau này. 

Trong đội hình múa, mọi người đều hỏa trang thành chim và nhai lại động 
tác chim bay, có thé gọi đó là « điệu vũ chim bay » duoc. 


3. Âm nhạc 


Theo hình khắc trên trống đồng thấy có 2 loại nhạc khi: khèn và trống. Âm 
nhạc chắc chắn khóng tách rời khỏi nhảy mua vì múa theo nhịp trống, khèn, 
người thôi khèn đồng thời là người múa, hình ảnh này ngày nay còn thấy ở dân 
tộc Mèo. Vào thời này thấy có hai cách sử dụng trống: 

a) Trống diễn tấu một mình như ta thấy hình người cầm trống ở trong nhà, 
hoặc trên thuyền, có 1ë đánh trống đề giữ nhịp. 

b) Trống diễn Gu trong một dàn trống. Có thé xem đó là hinh thức khởi 
nguyên của «dàn nhac» Lạc Việt. Đáng chủ ý ở đây là cách diễn tấu trên dàn 
trống này. Theo hình khắc chúng ta thấy những người đánh trống ngồi hoặc 
đứng trên sàn, cầm gậy dài đánh theo chiều thẳng đứng xuống những chiếc 
trống, đặt trên những chiếc giá dë sát đất. Kiều đánh trống này thấy vẫn được 
sử dụng trong những ngày hội của đồng bào Mường ở các tỉnh Hòa bình và 
Vĩnh Phú, 

Xác định nhịp trong âm nhạc của người Lạc Việt theo hình khắc trên trống 
là điều không thé làm được, tuy nhiên có thề tìm hiểu vấn đề này qua các tài 
liệu hỗ trợ. Sách « Bà cd lục» ghi chép về cách đánh trống thời xưa, minh họa 
nhịp trống bằng bốn câu thơ sau: 

Chỉnh tùng chỉnh 

Chỉnh tùng chỉnh 

Bất diệt thù hề 

Bất nguyện sinh, 
Dịch: Đi chiến đấu 

Đi chiến đấu 

Không diệt được giặc 

Không thèm sóng? 

Đoạn thơ này được xưởng lên theo nhịp 1/2. Trên thực tế trong âm nhạc 
dàn gian Việt Nam cũng như trong thi ca, nhịp 1/2 được sử dụng rất phó biến, 
hiếm thấy những nhịp phức hợp như 3/4, 5/4v v... Chúng ta lại biết rằng một 
nguyên tắc quản triệt trong bố cục những bình khắc trên trống đồng là tính đối 
xứng «đối xứng từng cặp và 401 xứng vòng tròn), nó qui định nghệ nhân Lac 
Việt sử dụng ưu tiên số chan (số chan của những cánh sao, của những hinh chim 
trong vành v.v...), tức là những bội số của 2. Điều này có lé liên quan đến cách 
tính nhịp trong âm nhạc. Vả chăng, trong nghệ thuật không gian (bố cục mặt 


(1) Trần Quốc Vượng. Truyền thống thượng võ của dân tộc. Hà nội. 1969. Tr. 62. 
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ping) ta thấy nghệ nhàn hứng thú với tiết tấu nhịp nhàng trong những bố cuc 
cân xứng cặp đôi, thì trong nghệ thuật thời gian (nhạc, múa) hẳn là năng khiếu 
thầm mỹ này sẽ được tái hiện. Xuất phát từ dày, chủng tôi cho rằng nhạc và 
mua của người Lạc Việt được trình điễn theo nhịp 1/2. Day cũng là nhịp giã дао 
chày tay, nhịp tát nước lua của cư dàn nóng nghiệp Lac Viêt. 


4. Nghe thuật tạo hình) 


Nghệ thuật của những hinh khắc trên trống đồng cd là một thành tựu xuất 
sắc nhất trong lĩnh vực tạo hình của người Lạc Việt. Nền nghệ thuật này đương 
nhiên là có liên quan đến những quan niệm tên giao nào đó, nhưng cái chính là nó 
chua đựng những nét sống thực, đặc biệt nó thẻ hiện quan hệ của con người với 
thé giởi xung quanh. Trong nghệ thuật này chúng ta có thể nhìn thấy con người 
đã chiếm địa vị trung tâm trong sự miêu tả thế giới khách quan, ở đây những 
cơn người xuất hiện trong hoạt động tập thé: chỗ này là đội hình múa, bên 
cạnh có cảnh diễn tấu trống đồng, chỗ kia là cảnh giã gạo bên nhà sàn, chỗ 
khác là lễ hiến tế trong cảnh dua thuyền ngày hội v v... Môi cảnh mang một y 
nghĩa riêng, nhưng tất cả các cảnh được coi như những yếu tố cơ bản, kết hợp 
với nhau và được sắp xếp trong một bố cục vòng tròn. Từ bố cục này toát ra một 
đề tài chung, nói về budi lễ nông nghiệp, với hy vọng cầu cho mùa màng «phong 
đăng hòa cóc» của người dán nông nghiệp. Tham gia vào bố cục còn có những 
vành hoa văn hình học, những tốp động vật, vira mang tiếng nói tượng trung, 
vừa phan ánh thiên nhiên và thế 61 xung quanh dưởi con mắt người Lạc Viêt. 


Về mát tư tưởng, nghệ nhân trống đồng thể hiện một quan niệm về hinh 
thức nằm trong phạm vi của thế giới quan tôn giáo, nhung nói dung có chứa 
đựng những nhân tố hợp lý, đó là niềm hy vọng về mùa màng phong thụ, cuộc 
đời phồn thực. Tuy nhiên, « cảnh giết tà binh » trong Ië hiến tế hướng sự chú 
ý của ta đến cuộc xung đột của những nhóm xã hội khác nhau. Cánh này, theo 
ý kiến chúng tôi, bao hàm hai nghĩa: thử nhất, lễ hiến tế là sự trao dôi giữa 
người và thần, nói lên mối quan hệ giữa con người với thế giới siêu nhiên, 
cũng tức là thé giói tự nhiên. Thứ hai, lễ hiến tế lấy người làm vật hy sinh, phan 
ảnh quan hệ đối lập giữa các thành viên trong các nhóm xã hội khác nhau. ở 
dày đã bắt dầu xuất hiện những cuộc xung đột để giành của cải vật chất và 
quyền lực thống trị. Và như thế là nghệ thuật phản ánh tồn tại xã hội, trước 
hết là xung đột xã hội. 


Nghệ thuật trồng đồng là một nền nghệ thuật độc đáo, đặc trưng bởi ky 
thuật khắc chạm trên khuôn tạo ra những hình ảnh khắc chim chủ yếu là trên 
mặt các trống phong phú, còn trên thân trống thì nói chung hình khắc 
hơi nói. Tất cả những hình ảnh và hoa văn duoc thé hiện bång những đường 
ngang doc cát nhau, không gian giữa chúng toát ra tir những đường nét sâu 
lõm của hình ảnh được tạo ra trên khuôn đúc. Nghệ nhân xây dựng hình 
ảnh trong những bố cục tròn trên mặt trồng va ó chữ nhật trên thân trống, bên 


(1) Chúng tôi dùng thuật ngữ này đề chỉ nghệ thuật của những hình khắc trên trồng 
đồng. (Chú thích của các tác giả). 
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trong hai ioai bố cuc này hinh ánh được зар xếp rất cân đối. Một nét đặc sắc 
về mặt biểu hiện của nghệ thuật này là hinh ảnh con người được diễn tả theo 
tư thế động: tốp người mua, gid дао, đánh trống, boi trải v.v... Về mặt bố cục, 
tất cả người, động vật đều diàu hành vóng quanh ngói sao giữa mặt trống, thâm 
chí, căn nhà mái cong đứng giữa những hình chuyển động, bị cuốn hút vào bố 
cục xoay tròn nên dường như cũng «nhüc nhich». Tả cảnh động là điều rất 
thường thấy trong các nền nghệ thuật nguyên thủy. Đối với người thời cô thì 
chỉ có những hoạt động tập thé như săn bắt, gieo trồng, kéo lưới, những ngày 
hội he, tế lễ, tức là những hình thức sinh hoạt liên quan mật thiết dén cuộc 
sống vật chất, mới gợi lên ở họ những «cám súc thầm mi», trong trí nhớ của 
ho chưa giành chỗ cho sự hứng thú đối với hinh ánh tĩnh, vi như hình ảnh 
thần Vệ-nữ ngủ của họa sî Gioóc-giôn vậy. 

Bê truyền đạt những hinh ảnh động nghệ sĩ đã vận dụng nguyên tắc tạo 
hinh < kiểu Ai-cập »; vi dụ, tốp người múa trên mặt trống dược thé hiện theo 
lối: ngực hưởng thẳng về phía khán giả, còn chân và đầu thì theo lối nhìn 
nghiêng; hình chim bay trong vành chim miéu tả như sau :thân, cánh và đuôi 
tả theo lối nhìn từ trên xuống, còn đầu thi theo lối nhìn nghiêng. Nguyên tắc 
này rất ồn định, nó trở thành một phong cách mẫu mực trong việc truyền đạt 
hầu hết những hình người múa, vũ sỉ và những hình chim bay trên các trống 
Đông Sơn từ cái sem nhất đến cái muộn nhất. Có thé xem phong cách miêu 
tả độc đáo này như là cách nhìn hiện vật từ nhiều vị trí trong không gian 
mà ta thường gặp trong các nền nghệ thuật cồ ở Ai cập, Lưỡng hà, Bi-đăng- 
xơ v.v... ở đây thế giới trong tranh được thể hiện như là một không gian 
khép kin. 

Trong viéc truyën dat hinh ánh nhin, nghë nhàn Lac Viét dà dat tói mót 
trình độ quan sat sắc sảo, ho chú y đến đặc tinh nồi bật của đối tượng miêu ta, 
nhờ đó mà tạo ra được những hình ảnh chính xác đến mức tỉnh tế bằng những 
đường nét đơn giản. Vị dụ khi tả hươu, nghệ nhân đã nhấn mạnh vào đôi sừng 
của nó, làm cho người xem dễ dàng phân biệt nó với động vật khác. Nguyên 
tắc này cũng được vận dụng trong việc miêu tả những hình cá sấu, chim bay, 
vũ sĩ, người múa v.v... Chúng ta biết ráng biểu tượng của con người về hình 
ảnh một vật nhìn nào đó, không phải là sự sao chép nguyên xi đối tượng ấy với tất 
thầy những chỉ tiết bề ngoài của nó, mà người ta thường phân tích vật nhìn 
tìm ra những yếu tố cơ bản đề xác định đặc điểm hiện vật, nhờ đó mà thụ cám 
có hiệu quả hơn. Điều này có quan hệ đến việc diễn đạt các biều tượng nhìn 
đưởi dạng những hình ảnh đồ họa, đến việc nhấn vào một số đường nét cơ bản 
tạo nên đặc diém về mặt cấu truc và chức năng của vật nhìn. Theo cách lý giải này 
chúng ta có thể nói: nghệ nhân Lạc Việt đã đạt tới một cách nhìn khái quát. 

Việc nhấn mạnh vào đặc điềm quan trọng của đối tượng miêu tả là thuộc 
tính của nguyên tắc cách điệu trong nghệ thuật. Quan sát những hình người, 
điểm thu hút sự chủ ý của chúng ta là "chiếc mũ cao ngất, chiếc áo dài lê thê, 
và đặc biệt ở người múa là những bàn „tay xòe rộng quá cỡ. Rõ ràng những våt 
này không phải là những thứ có thể sử dụng trong thực tế, chúng tất yếu có 
liên quan dën tin ngưỡng. Dung cụ tin ngưỡng (mü, áo dài) thuong duoc chë 
tao theo quy cách cüa tón giáo. Diëu này có nghĩa là những dụng cụ ấy chỉnh 
nó đã được cách điệu lén một phần. Đến lượt nghệ nhân Lạc Việt, khi truyền 
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dat nhirng hinh vü sí và nguói mua trong trang phuc tón giáo, lai пһйп manh 
vào mát tôn giáo của hình thé, do dó họ đã tao ra những hình anh cách điệu hóa 
cao độ. Hinh ảnh cách điệu của những con người trên trống đồng theo thời gian 
mà biến chuyên dần, cuối cùng nó trở thành họa tiết của hoa văn hinh học. Đây 
cũng ia một đặc điểm nồi bật của nghệ thuật đồ đồng ở Việt Nam. 

Mặt khác, chúng ta thấy một số hình ảnh miêu tả còn rất sơ lược, nghệ nhân 
không quan tàm đến tỷ lệ hiện vật; ví dụ hinh chim trên nóc nhà mái cong đài 
gần bằng chiều dọc của nóc nhà. Ngôi nhà này được thể hiện dưới dạng nhìn 
thắng vào một bên mái (không nhìn thấy hai hồi nhà), mái lại úp sát đến tận 
sàn, nhưng chúng ta vẫn có thé nhìn qua mái thấy người trong nhà. Hiën nhiên 
là nghệ nhân miêu tả hiện vật không theo cách nhìn trực tiếp, mà nhìn qua lắng 
kinh còn rất gần gũi với tự nhiên của họ. | 

Trong nghệ thuật Lac Việt đôi khi thường gặp những dấu hiệu của hinh ảnh 
biểu trưng, ví du: hình lông chim trên đầu người biểu trưng cho chiếc mũ hinh 
chim, đầu chim gắn vào mü tượng trưng cho hình chim, hoa văn vòng tròn 
chấm giữa ký hiệu cho mắt động vật. Qua đỏ ta thấy ở người Lạc Việt tồn tại 
một định lý về mặt ý thức là < bó phận thay cho toàn thể >, xuất phát từ nguyên 
ly «Їгїй tượng hóa một cách tiết kiệm >, người có đại thường hưởng tới việc 
truyền đạt lượng thông bác tối đa bằng lượng tin hiệu tối thiểu. 

Nghệ thuật trống đồng đã phát trién rực rỡ vào giữa và nửa sau của thiên 
kỷ I trước công nguyên ở miền Bắc Việt Nam ngày nay, và tồn tại cho đến khi 
Phật giao được хас lập ở vùng này. ` 

Vào thời kỳ phát triển rực rë của mình, nghệ thuật Lạc Việt đã ảnh hưởng 
đến nghệ thuật các dân tộc láng giềng, trước hết là miền thượng lưu sông 
Dương tử, đặc biệt là nước Điền có dai. Trong số những hiện vật tìm được trong 
khu mộ tang núi Thạch Trại, huyện Tấn Ninh, tỉnh Vân Nam (thuộc nước Điền) 
người ta thấy có 17 trống đồng kiču Bóng Sơn, trên một số hiện vật khác thấy 
miêu tả những đề tài quen thuộc như cảnh giết trâu, lễ hiến tế, dàn trống, nhà 
sàn, ngoài ra những hình ảnh như vũ si bắn cung, giã gạo chảy tay, nhà sàn 
mái đô về phía trước trên nóc có 2 chim đậu cũng thấy được vẽ trên vách núi 
thuộc vùng Thương Nguyên tỉnh Vân Nam (D, 

Nghệ thuật Lạc Việt có đại là nền nghệ thuật tré tubi so voi thời đại và điều 
kiện lịch sử cụ thể trong đó nó tồn tại. Tuy nhiên, chỉ so sánh nền nghệ thuật 
này với nghệ thuật các dân tộc khác cùng một trình độ phát triển về xã hội, mới 
hiểu hết giá trị và đánh giá đúng mức những đóng góp độc đảo của nó vào kho 
tàng văn hóa nhân loại. 


4° Nhưng kiến thức khoa học 
Trong quá trình đấu tranh với tự nhiên và xã hội người Lạc Việt đã tích 
lũy được những hiểu biết đáng kẻ về khoa học thực dụng, tuy nhiên dua vào 


trống đồng dë thảo luận vấn đề này chúng ta chỉ có thể đề cập đến phần nào. 


(1) Lam Thanh. Van Nam Thương nguyên nhai họa. «Văn Vat”. Bắc Kinh. № 2. 1966. 
Tr. 7 — 16. 
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Trước hết chúng tôi lưu y đến kỹ thuật đúc. Trống đồng là một biện vat 
khá lớn (chiếc trống cỡ lớn có đường kinh mặt trống xấp xỉ 90 phân mét, chiều 
cao trên dưới 60 phân, nặng gần 100 ki-1ô), hinh thể phức tap: tang trống phần 
trên phinh ra hình nón cut giữa thắt lại hinh trụ tròn, phần chân loe ra hình 
phéu. Đúc một hiện vật như vậy không phải là một việc don giản. Trước kia, 
Н. Pác-máng-chi-é đã đặt giả thiết là trống duc theo phương pháp « khuôn 
sáp ong» (© đáng tiếc là cho đến nay ngành khảo cô chưa cung cấp cho giới 
nghiên cứu một khuôn đúc trống đồng nào cả, do do giá thiết của Pác-máng-chi-e 
chưa được chứng minh. 


Ngày nay, nghiên cứu những đường chỉ trên thân trống chúng ta biết trống 
được đúc bằng khuôn hai mang, ria mặt trống còn dë lại những đấu vết cách 
đều, đó là dấu vết con kë đề thoát hơi trên khuôn đúc. Dựa theo kết quả của 
việc nghiên cứu phục chế trống Ngoc Lü I vào những năm 1964—1966 tại Viện Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam, chúng ta biết rằng: đề đúc thành công một chiếc trống, 
người thợ đúc phải đạt được hàng loạt yêu cầu về kỹ thuật, như phải có một 
nhiệt độ cao đề nung chảy hợp kim đồng, phải tìm được chất chịu nóng dë làm 
khuôn đúc, lại phải nắm vững tính năng hóa lý của mỗi kim loại trong hợp kim 
đồng, đặc biệt là cần đến một ky thuật đúc với tay nghề thành thạo. Nếu như 
mỗi một khâu trong chuỗi dây chuyền kỹ thuật không được thực hiện chu đáo, 
phù hợp với yêu cầu của ky thuật đúc, kết quả là hợp kim đồng sẽ không chảy 
đều trên khuôn, hoa văn sẽ không rõ nét. Quan sát những trống Ngọc Lü I, Hoàng 
Hạ với một hệ thống hoa văn đầy đặc và rất tỉnh m$ trên mặt và thân trống, 
chúng ta có quyền nói rằng xã hội Lạc Việt đã có những người thợ đúc lành 
nghề@), 

Tính loán về mặt số lượng những cảnh sao, những động vật trong nhỏm, 
những hình chim bay trong vành, những hình thuyền trên tang trống v.v... chúng 
tôi nhận thấy hầu khắp là số chẵn. Điều này có thề có liên quan đến một quan 
niệm tín ngưỡng nào đó, nhưng trước hết nó chứng tó rằng người Lạc Việt đã 
chủ ý đến việc tính đếm, dó là cơ sở cho sự phát triển những khái niệm số hoc. 
Trong số những số lượng cánh sao khắc trên mặt trống Đông Son nổi bật lên là 
con số 12, chiếm 46,1% tồng số. Con số này có thể liên quan đến số lượng 
tháng trong một năm, nói lên người Lạc Việt đã quan tâm đến việc theo đối chu 
kỳ chuyền động của mặt trời, một việc làm rất có ý nghĩa trong xã hội nông 
nghiệp. 

Nói đến kiến thức khoa học của người Lạc Việt không thể nào không tính 
đến hoạt động quân sự của họ. Sự phát triền về kỹ thuật quân sự của thời này 
được minh họa trước hết là nhóm thuyền chiến trên các trống Ngọc Lü I, Hoàng 
Hạ và thạp Đào Thịnh. 


(1) Khuôn trống làm bằng hợp chất chịu nóng, trong khuôn đỗ đầy sắp ong, có nhiều 
chỗ hở dé sáp ong có thể thoát ra ngoài. Khi đồ đồng. nước đồng vào làm cháy sap, sắp 
thoát ra đến đâu, đồng cháy vào đến đó. (Chu thích của các tác giá). 

(2 Xem Vũ Ngọc Thư và Nguyễn Duy Ty. “Kỹ thuật đúc đồng thoi Hùng Vuong », 
Hoàng văn Khoan và Hà văn Tấn. «КЎ thuật duc trống Ngọc Lü), Trong sách: Hùng Vương 
dựng nước- Tập III. Hà nội. 1973. Tr. 204- 222. 
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Qua phần miêu tả, chúng tôi nhận thấy trong số 436 người được khắc trên 
các trống có 175 người cầm vũ khi (40,1%). Vũ khi gồm 5 loại, có thể sắp vào 2 
nhóm: vũ khi tiến công: дао, riu, cung, dao ойт, và vũ khi phòng ngự: mộc. 
Trong số vũ khi nói bật lên 3 loại: riu chiếm: 34%, mộc: 31% vào dao: 27%. 
Điều này nói lên người Lạc Việt vào lúc này quen sử dụng loại vũ khi giáp công 
cận chiến, 

Hình vũ sî bán cung chỉ thấy khắc trên mol số thuyền của trống Ngọc Lû I, 
Hoàng Hạ, đáng chú y là có những vũ sĩ cầm cung lớn đặt trên bệ tì chiếc cung 
này nhắc nhở ta liên hệ tới chuyện nỏ thần Cao Lỗ thời An dương vương. Hình 
ảnh vũ si bắn cung lớn cùng với sự phát hiện ra kho tên gần 100 kilê đồng ở 
Cô Loa năm 1960, cho phép ta nghĩ rằng kỹ thuật bán cung của người Lac Việt 
rất phát đạt. Điều này còn được ghi lại trong sách Thủy kinh chủ, như sau: 
«Маш Kiến Vũ thu 19, Phục ba tưởng quan Mã Viện dáng thư nói: Đi từ Mê 
Linh Bôn có dé đánh Ích Châu, tôi dem hơn ba vạn người Lac Việt, có ba nghìn 
người quen chiến đấu, theo số người phát cho cung khỏe, tên độc, bắn ra như 
mưa, trúng ai nấy chét.O) 

Cuối cùng là tốp thuyền chiến được miêu tả như đoàn thuyền ra trận. Trên 
thuyền các thủy thủ trang bị bằng những vũ khi khác nhau: đáo, riu, dao găm, 
mộc, cung tên v.v... họ hoạt động rất nhịp nhàng duói sự điều khiền của thuyền 
trưởng, người đứng giữa thuyền cầm trống hiệu. Có thề xem đây là buồi < diễn 
tap» của đội thủy quân Lạc Việt, cuộc « diễn tập > này thường được xem là một 
phần trong chương trình của ngày hội lễ. 

Dựa vào những điều kề trên, ta thấy lực lượng võ trang Lạc Việt có hai 
« binh chủng »: lục quân và thủy quân, có thé xem đó là tiền thân của quân đội 
chính qui sau này, 

Nghiên cứu «bức tranh chủ dé» trên mặt các trống phong phú, ở đó tốp 
người múa vũ trang có thề xem như đám rước trong ngày hội, chúng ta nhận 
thấy đám người này không phải rước những công cụ sản xuất, mà là vũ khi các 
loại. Vũ khi lần đầu tiên được suy tôn và than thánh hóa như một sic manh 
siêu nhiên, điều này cho phép ta nghi rằng tỉnh than quân sự dang có vai trò 
thống trị trong xã hội Lạc Việt, chiến tranh là hiện tượng thường xuyên và đang 
trở thành chức năng điều chỉnh xã hội. Đây là nét tiêu bièu nhất của thời kỳ 
hình thành xã hội có giai cấp. 


5° Trồng đồng Đông Sơn và thời kỳ lịch sử Hùng vương, 


Như trên kia đã nói, những trống đồng som nhất đã xuất hiện vào những 
thế kỷ VII—VI trước công nguyên trên địa bàn miền Bắc Việt Nam ngày nay, 
điều này cho phép ta có thề gắn chúng vào thời kỳ Hùng Vương, giai đoạn lịch 
sử đã chấm đứt với sự ra đời của Nhà nước Ап lac vào giữa thé ky HI trước 
Công nguyên. 


(1) Dẫn trong: Đào Duy Anh. Phát bièu ý kiến về chế độ chiếm hu nô lệ ở Việt 
Nam. «Nghiên cứu lịch sử. Hà nội. N° 10. 1960. Tr. 75 
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Tuy vậy, vấn dé tinh lịch sử của thời đại các vua Hùng còn phức tap hon 
nhiều, giới sử học nước ta trước đây đã nhiều lần tranh luận, và hiện nay vẫn 
còn tiếp tục thảo luận. 

Trong những năm gần đây ở miền Bắc nuóc ta, đề tài Hùng Vương đã 
chiếm một vị trí trung tâm trong việc nghiên cứu có sử Việt Nam, theo đề tài 
này đã có bốn hội nghị khoa học, tồ chức vào những năm 1968 — 1971. Trong 
các hội nghị này hầu khắp các nhà sử học Việt Nam đã đi đến một nhận định 
thống nhất, là thời đại Hùng Vương gắn liền voi những di tích khảo сё trên địa 
bàn Phong Châu xưa (tỉnh Vĩnh Phú và một phần tỉnh Hà Tây, Hà Bắc, Hà nội 
ngày nay. Chú thích của các tác giả), từ đó xuất hiện truyền thuyết về Hùng 
Vương; nói khác đi là những di tích khảo cồ thời đại đồ đồng (một số tác giả 
cho rằng tir giai đoạn hậu kỳ đá mới sang thời đại đồ döng) trên dia bàn Phong 
châu là cơ sở vật chất cho sự tồn tại của xã hội thời đại các vua Hùng. Tuy 
nhiên, vấn đề Hùng Vương chưa thé xem là đã được giải quyết trọn vẹn, vi 
rằng, như một nhà sử học đã do dự, bởi trong số tài liệu khảo cÓ này người ta 
chưa tim ra « dấu án» của vua Hung.() 

Đề tim tòi «dấu ấn của triều dai» vua Hùng, theo ý kiến chúng tôi, cần 
phải tìm hiểu truyền thuyết về Hùng Vương trong mối quan hệ với những hình 
khắc trên các trống đồng phong phu. 

Trước hết, chúng ta hãy tiếp tục đối chiếu « chuyện trăm trứng » với bài mo 
«dé đất dé nước». Phần so sánh trên kia chúng tôi đã rút ra nhận xét là cuộc 
hôn nhân Lạc Long quân — Âu Cơ phản ảnh sự liên kết của hai bộ lạc « Rồng — 
Chim », chim là một vật tồ quan trọng của người Việt cê mà dấu vết nó còn ghi 
lai rát ró trén các tróng dóng. 

Truyền thuyết « trăm trứng > kê tiếp: 100 người con chia làm 401: 50 con theo 
me về bién, 50 con theo cha lên núi (tức là dia bàn Phong Châu), cử người con 
trưởng làm vua gọi là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, truyền được 18 
đời, đều gọi là Hùng Vương. Мо «46 đất đẻ nước » nói: 50 người con về miền 
đồng bằng, trở thành tö tiên người Việt, 47 người di cư lên miền nui, họ là td 
tiên của các dân tộc miền núi, còn lại 3 người, xuất từ những trứng đầu, gọi là 
Tá Cần, Tá Kài và cô nàng Kịt. Ba người sống chung trong hang Hào. Sau khi 
người anh cả — Tá Kài bị rắn cắn chết, các mường mời Tá Cần lên ngôi vua, đó 
là ngôi lang đầu tiên của người Mường. Tá Cần lấy em gái mình là cô nàng Kịt, 
nàng Kịt sinh con mà không nuôi được, vì vậy các mường chọn cho Tá Cần 
người vợ khác, đó là Bà Chu Bà Chuông. Bà này sinh ra 18 người con: 9 con 
trai và 9 con gái. Họ trở thành lang và chia nhau đi coi giữ các bản mường. 

Qua hai truyền thuyết trên chúng ta lưu ý đến con số 18. 18 đời Hùng Vương 
được ghi trong các sách « Việt Nam thế chi», « Đại Việt sử lược › (Thế kỷ XIV): 
«Bai Việt sử ký toàn thw» (Thế kỷ XV), và trong < Hùng Vương ngọc pha », 
hiện lưu trữ tại dën Hùng (Thế ky XV). Nhung con số 18 trong trí nhở của 
nhân dân thường xuất hiện trong các chuyện có tích hoặc phong tục tập quán, 
có thề còn sớm hơn nhiều những điều ghi trong sử sách. Xin nêu ra một vài 
thi du: 


(1) Hüng Vuong dung nuóc. Tàp I. Hà nói. 1970. Tr. 196. 
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— Chuyện < Bánh chung bánh dầy > kê rằng: vào cuối đời Hùng Vương thư 
sáu truyền ngôi không phái cho con cá, mà là con thứ 18, người đã dem dâng 
vua món quà quý nhất, đó là những chiếc bánh ngon lành và có nhiều ý nghĩa. 

— Chuyện < Thánh Dong» có chỉ tiết này: < Dong xin với sử giả của vua 
Hùng, đúc cho ngựa sắt cao 18 thước, với ngựa này Déng sé di dep giặcU). 

— Số 18 còn thấy được thể hiện trong phong tục rước 18 chiếc nỗ (dương 
vật) và 18 chiếc nường (ảm vật) ở một vài địa phương tỉnh Vinh Phú. 

— Vòng trong của thành CÓ Loa, xây dung vào thời An duong vương có 18 
u hóa hồi. 

Thủ vi hon là, trong quang cảnh «té cột döng» ở nước Điền, thuộc huyện 
Tán ninh tỉnh Vân nam thấy có trinh bầy một dàn 18 trống kiều Đông 500%. 

Con số 18 được lặp lại trong nhiều trường hợp khác nhau, rõ ràng là nó có 
một vị trí quan trọng trong thế giới quan tôn giáo của người Lạc Việt, giống 
như con số 60 của người Ba-bi-lôn ở Lưỡng hà, số 20 của người Mai-a cồ ở 
trung tâm Mỹ châu. 

Nghiên cứu số lượng chim trong các vành chim bay (loại chim này được 
xem là chim vật tô của người Lạc Việt) trèn mặt các trống Ngọc Lü I, sông Đà 
và Khai Hóa, chúng ta nhận thấy mỗi vành có 18 chỉm. Một điều rất lý thú, là 
ở vành chim trên mặt trống Sông Đà, tìm được trong một bản mường thuộc tỉnh 
Hòa Bình, lúc đầu nghệ nhân vi sơ ý, nên chỉ chia vành ra 17 cung bằng nhau, 
khi khắc trên khuôn đúc đến hình chim thử 16 thi chỉ còn lại có một đoạn, vì 
vậy bắt buộc người thợ khắc phải khắc hai chim vào đoạn cuối cùng này (nếu 
không làm như vậy thì vành chỉ đủ chỗ cho 17 chim). Điều này một lần nữa 
nhấn mạnh vào ý nghĩa quan trọng, không thê thiếu được của số 18 trong doi 
sống tinh thần của người Lạc Việt. Có thé nghĩ rằng con số 18 đời Hùng Vương 
là 18 dòng họ đầu tiên, kết hợp với nhau trong liên minh bộ lạc Văn Lang, lấy 
tó hợp bộ lạc < Rồng — Chim > làm nòng cốt. 

Chúng tôi đã chứng minh rằng con số 18 « thần kỳ » ở thời đại Hùng Vương 
được phản ánh trên 3 chiếc trống đồng cd. Có thé rút ra hai kết luận sau đây: 

— Những trống đồng sớm nhất đã xuất hiện dưới thời Hùng Vương, chính 
xác hơn là vào cuối thời đại này. 

— Con số 18 có mặt trên trống đồng là cán cû vật chất, xác nhận sự tồn 
tại của thời đại Hùng Vương. 


KẾT LUẬN 


Dựa vào sự phân tích khảo có học có đối chiếu với tài liệu văn tự, chúng 
tôi đi đến nhận định rằng những trống đồng Đông Son cŠ nhất đã xuất hiện ở 
thời kỳ Hùng Vương trên dia bàn Văn Lang, vào giai đoạn phát triền rực гд 


(1) Cao Huy Đỉnh. Người anh hùng làng Dóng. Hà nội. 1969. Tr. 16. 
(2) Van Nam tỉnh bác vật quan. Vân Nam Tán ninh Thạch trại sơn cỗ mộ quần phát 
quật bảo cáo. Bắc Kinh. 1959. Xem: Sưu tập ảnh hiện vật. Tr. 52 — 55. 
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nhất của văn hóa đồ đồng. Phan tích những dën vết của tin ngưỡng vêt td trong 
sự liên kết với tín ngưỡng nóng nghiệp, biểu hiện га ở những e bức tranh » chủ 
đề trên trống đồng, cho phép chúng tôi nghỉ rằng cơ cấu xã hội vào thời kỳ 
này phù hợp với hình thức «liên minh > bộ lạc, và 18 vua Hùng có thể xem là 
những vị thủ lĩnh đầu tiên của liên minh bộ lạc Văn Lang này. 

Nghiên cứu những hình khắc theo đề tài trên trống đồng cho biết; nước. 
Văn Lang vào thời kỳ có mặt của những trống đồng Đòng Sơn đã đạt những 
thành tựu rất quan trọng về mặt sản xuất vật chất cũng như trong lĩnh vực 
quân sự. Phù hợp với mức độ phát đạt của nền kinh tế là sự tiến trièn của nghệ 
thuật Đó là nền nghệ thuật đặc trưng bởi kỹ thuật chạm khắc trên khuôn đúc, tạo 
ra những hình ảnh với mức độ cách điệu hóa cao độ, rất ồn định và rất tiêu chuần 
hóa. Bằng những hình ảnh nghệ thuật này, nghệ nhân Lạc Việt hướng tới việc truyền 
đạt một quan niệm nào đó, nằm trong phạm vi của thế giới quan tôn giáo, điền hình 
cho xã hội nông nghiệp phát trién. Trên cơ sở phat trién của зап xuất nông nghiệp, 
hình thành một sự phân hóa sâu sắc trong xã hội, biều hiện ra ở mối tương quan bất 
bình đẳng của các chủ nhân những ngôi mộ giầu, nghèo trong các khu mộ tảng 
thuộc thời đại đồng thau. Xuất hiện những xung đột giữa các nhóm xã hội khác 
nhau, được minh họa bằng cảnh « giết tà binh » trên thuyền chiến. Thêm vào 
đó, những cuộc chiến tranh thường xuyên mà hình ảnh tiêu biéu của nó là 
những tốp thuyền chiến trong tư thế tập trận, tạo điều kiện cho việc nhanh 
chóng tập trung tài sản vào tay những viên thủ lĩnh. Tất cả những điều kë trên 
nói lên rằng xã hội mà người đứng đầu là những vị vua Hùng vào thời ky tồn 
tại của những trống đồng cd, đã bước vào thời kỳ tan rã của chế độ công xã 
thị tộc và quá độ chuyển sang thời kỳ xã hội có giai cấp, 
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Hoàng Hưng. Thời đại Hùng Vương trong thư tịch xưa. « NCLS ». N° 123. 
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Hoàng Lương. Bàn góp về vấn đề tó tem của người Việt. < NCLS ». N° 5, 
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— Hoang Lương và Trần Hà, Thử bàn vë quan hé trao đồi trong xã hội nguyên 
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Hoàng Thi Châu. Thử tim hiêu từ « phu dao» trong truyền thuyết về Hùng 

Vuong. « NCLS », N° 102. Hà Nói. 1967. 

Hoàng Thi Châu. Nuóc Ván Lang qua tài liéu ngón пай. « NCLS» N° 120. 

Hà Nói. 1969. 

— Hoàng Xuân Chinh. Nhân đọc bài < Máy ý kiến vë nền văn hóa Bóng Son». 
« NCLS ». Ne 44. Hà Nói. 1962. 

— Hoàng Vinh. My thuat thoi dai dö dông « Tap san Mj thuát > só 1. Hà Nói. 1968- 

— Hing Vuong dirng nuóc. Tap I. Hà Nói. 1970. 

- Hùng Vương dựng nước, tập II. Hà Nói. 1972. 

- Lê Trọng Khanh. Sự chuyển biến từ chế độ cộng sàn sang chế độ chiếm hữu 
nô lệ ở Việt Nam. « NCLS ». Ne 19. Hà Nội. 1960. 

- Lê Văn Lan. Mấy ý kiến về nền văn hóa Đông Son. « NCLS ». № 30 — 31: 
Hà Nội. 1961. 

— Lë văn Lan. Một it tài liệu về những chiếc riu có của ta. « NCLS ». N» 36. 
Hà Nội. 1962. 

— Lê văn Lan. Phát hiện trống đồng ở Hữu Chung. « NCLS ». № 37. Hà Nội. 1962. 

— Lê văn Lan. Thử tìm hiểu nguồn gốc của những chiếc trống đồng có. 
« NCLS ». Ne 42. Hà Nội. 1962. 
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— Nguyễn Khắc Xương. Truyền thuyết Hùng Vương ở Vĩnh Phú, < NCLS ». 134, 
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báo tại Hội nghị khảo cŠ học tháng 9-1971. Hà Nội. 

Nguyễn Văn Huyén và Hoàng Vinh. Vài y kiến về vấn đề phân nhóm và niên 
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° € NCVH >. 1-1974. 


140 
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— Văn Tân. Xã hội Việt Nam đã thực sự trải qua thời kỳ chiếm hữu nô lệ, 
« NCLS ». № 16. Hà Nội. 1960. 

— Văn Tân. Xã hội nước Văn Lang và nước Âu lạc. « NCLS ». N° 18. Hà Nội, 
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Ly Gia Thuy. Han Tấn di lại đồng cŠ phat hiện địa khu đồ. «Khao cd», 
N° 9. Bắc Kinh. 1961. 

Phùng Hán Ky. Vân-nam Tán ninh Thạch trai sơn xuất (0 văn vật đích tộc 
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Vân Nam tỉnh bác vật quán. Vàn-Nam Tấn-ninh, Thach-trai sơn cồ mộ quần 
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thir phát quật báo cáo. < Khảo cd». № 9. Bác Kinh. 1963. 


3 — Tài liệu tiếng các nước tây Âu 


BEFEO < Chronique > 1913, 1922, 1925, 1927, 1929, 1930, 1934, 1937. 
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— Finot L. L'archéologie indochinoise 1917 — 1930. Bulletin de la commission 
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NCVSB Nghiên ctu Van Sử Bia. 
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